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PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ 

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

QUỸ ETF IPAAM VN100 

I. Mục đích lấy ý kiến 

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, được sự phê duyệt của Ban đại 

diện Quỹ, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A tổ chức lấy ý kiến Nhà 

đầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 bằng văn bản về các nội dung cần xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường 

niên năm 2024 của Quỹ như nêu tại Tờ trình kèm theo. 

II. Thông tin nhà đầu tư 

Tên Nhà đầu tư: ......................................................................................................................................... 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................... 

Số CMND/CCCD/ĐKKD: .................................... Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: .......................... 

Số đơn vị Quỹ sở hữu tại thời điểm chốt quyền biểu quyết: ....................................................................... 

III. Ý kiến biểu quyết 

Nhà đầu tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung sau bằng cách đánh dấu X hoặc  vào ô lấy ý kiến: 

Nội dung 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ ETF IPAAM VN100. 

 Nhất trí  Không nhất trí  Không có ý kiến 

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân 

phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2023. 

 Nhất trí  Không nhất trí  Không có ý kiến 

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ và 

bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài làm Thành viên Ban Đại diện quỹ thay cho bà Phí Thị Thùy Dung.  

 Nhất trí  Không nhất trí  Không có ý kiến 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân 

sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024. 

 Nhất trí  Không nhất trí  Không có ý kiến 



 

 

 

Nội dung 5: Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại 

hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ 

tịch và thành viên Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện 

quỹ. 

 Nhất trí  Không nhất trí  Không có ý kiến 

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn phê duyệt đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2024 là một trong số các công ty kiểm toán 

trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho 

đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. 

 Nhất trí  Không nhất trí  Không có ý kiến 

IV. Thời hạn trả lời 

Nhà đầu tư vui lòng cho ý kiến và ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, bỏ phiếu biểu quyết này trong 

phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:  

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Thời hạn ngày gửi ý kiến trả lời (tính theo dấu bưu điện): trước ngày 24/04/2024 

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ:  

Điện thoại: 024 7305 6188                   Email: support@ipa.com.vn 

 

 NHÀ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
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I. THÔNG TIN QUỸ ĐẦU TƯ
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QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Quỹ ETF IPAAM VN100Tên quỹ

VN100 IndexChỉ số tham chiếu

FUEIP100Mã niêm yết

Quỹ hoán �ổi danh mụcLoại hình quỹ

Bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN100 trong 
tất cả các giai �oạn.

Mục tiêu �ầu tư

Quỹ ETF IPAAM VN100 áp dụng chiến lược �ầu tư thụ 
�ộng, tập trung mô phỏng tỷ suất sinh lời của chỉ số 
tham chiếu.  
Chiến lược �ầu tư thụ �ộng �ặt niềm tin vào tăng 
trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, 
�ầu tư và nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục của 
chỉ số tham chiếu, hạn chế giao dịch mua/bán cổ 
phiếu hàng ngày.

Chiến lược �ầu tư

14/09/2021Ngày thành lập

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ �ầu tư chứng khoán 
I.P.A (IPAAM)

Công ty Quản lý quỹ

Vietcombank Hội sởNgân hàng giám sát

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND)
- Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng �ầu tư và 
phát triển Việt Nam (BSC)

Đại lý phân phối
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Hiệu quả �ầu tư

NAV/CCQ
(�ồng)

Tăng trưởng

1 tháng 3 tháng Từ ngày góp vốn31/12/2023

FUEIP100

VN30

VNINDEX

8.245,87

Chỉ số cơ bản của Quỹ tại ngày 31/12/2023

FUEIP100 VN100

Số lượng chứng khoán nắm giữ

Định giá danh mục
P/E (x)
P/B (x)
ROE (%)
Mức sai lệnh so với chỉ số
tham chiếu (TE)

Cơ cấu vốn hóa danh mục �ầu tư
tại ngày 31/12/2023

Phân loại Tỷ trọng

Cổ phiếu vốn hóa lớn - VN30

Cổ phiếu vốn hóa trung bình
VN MIDCAP

72,5%

27,5%

Cơ cấu danh mục theo ngành (%NAV)
tại ngày 31/12/2023

Quỹ luôn bám sát chỉ số tham chiếu và VNIndex

II. ĐIỂM NHẤN TÀI CHÍNH QUỸ ETF IPAAM VN100

4,24%

4,37%

3,27%

69

11,76
1,57
13,31

0,45%

100

12,79
1,72

14,58

-1,17%

-0,59%

-2,10%

-17,54%

-14,45%

-13,72%
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III. KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2023

GDP của Việt Nam tăng 6,72% svck trong Q4/23 (so với +5,92% trong Q4/22), nâng mức tăng 
trưởng cả năm 2023 lên 5,05%. Đây là mức tăng trưởng thấp thứ ba trong giai �oạn từ 2011-2023, 
(chỉ cao hơn năm 2020 và 2021) do ảnh hưởng của sự sụt giảm �ơn �ặt hàng xuất khẩu, nền lãi 
suất cho vay cao trong 6T năm 2023, sự suy giảm niềm tin của nhà �ầu tư �ối với thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp và sự trì trệ của thị trường bất �ộng sản. Ngành công nghiệp & xây dựng 
phản ánh rõ nhất những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 với tốc �ộ tăng 
trưởng cả năm chỉ 3,74%, mức tăng trưởng thấp nhất trong giai �oạn 2011-2023. Ngành nông, 
lâm nghiệp và thủy sản là �iểm sáng của nền kinh tế, �ạt mức tăng trưởng cao nhất 5 năm là 
+3,83% svck trong năm 2023. Đà tăng trưởng mạnh mẽ �ược thúc �ẩy bởi (1) Xuất khẩu một số 
nông sản lập kỷ lục mới, nổi bật là gạo (+38% svck) và rau quả (+69% svck); (2) Việc ứng dụng công 
nghệ cao giúp nâng cao năng suất trong trồng trọt, chăn nuôi.

Dòng vốn FDI khởi sắc trong Q4/23 giúp thu hút vốn FDI �ăng ký �ạt 36,6 tỷ USD (+32,1% svck) 
trong năm 2023, là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần �ây. Cùng với �ó, vốn FDI giải 
ngân �ạt mức kỷ lục mới là 23,1 tỷ USD (+3,5% svck). Với lợi thế cạnh tranh là quốc gia có trữ lượng 
�ất hiếm lớn thứ hai thế giới, cùng với chuyến thăm Việt Nam gần �ây của CEO NVIDIA �ể tìm 
kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam có thể nổi lên trong tương lai trở thành một trung 
tâm trong khu vực về lĩnh vực bán dẫn. Điều này sẽ củng cố triển vọng thu hút vốn FDI của Việt 
Nam trong trung và dài hạn. Năm 2023, Việt Nam thu hút nhiều dự án FDI lớn vào lĩnh vực sản xuất 
như dự án Tổ hợp công nghệ pin quang �iện Jinko Solar Hải Hà với quy mô 1,5 tỷ USD và dự án Mở 
rộng nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng (1,0 tỷ USD). Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là �iểm �ến 
hấp dẫn trong xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị của ngành sản xuất �iện tử toàn cầu.

Năm 2023, giá trị xuất khẩu của Việt Nam �ạt 354,7 tỷ USD (-4,6% svck) trong khi nhập khẩu của 
Việt Nam giảm xuống 326,4 tỷ USD (-9,2% svck). Điều này dẫn �ến cán cân thương mại �ạt 
thặng dư 28,3 tỷ USD trong năm 2023, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại cao 
là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng GDP và sự ổn �ịnh của Việt Nam �ồng trong năm 2023. Vốn �ầu tư 
tư nhân chỉ tăng 3,6% svck trong Q4/23, mức cải thiện nhẹ so với tốc �ộ tăng trưởng của ba quý 
�ầu năm 2023. Vốn �ầu tư công thực hiện năm 2023 tăng 21,2% svck lên 623,5 nghìn tỷ �ồng (17,0 
tỷ USD), so với mức tăng 19,9% svck của năm 2022. Vốn �ầu tư công thực hiện năm 2023 ước �ạt 
85% kế hoạch cả năm, thấp hơn một chút so với mức hoàn thành 86% vào năm ngoái.

Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam ghi nhận một số �iểm sáng trong năm 2023

QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
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III. KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2023

Hiệu suất trên các thị trường chứng khoán thế giới có sự phân hóa lớn. Tính chung cả năm 2023, 
trước những biến số khó lường ảnh hưởng �ến kinh tế vĩ mô, VN-INDEX ghi nhận hiệu suất �ầu tư 
12,2%, cao hơn �áng kể so với các thị trường chứng khoán khác trong khu vực Đông Nam Á.

Đà bán ròng của khối ngoại là nốt trầm trong năm 2023. Tổng giá trị bán ròng 2023 của khối 
ngoại �ạt 22,9 nghìn tỷ �ồng trên 3 sàn giao dịch. Một trong những lý do thúc �ẩy hoạt �ộng 
bán ròng mạnh mẽ của nhà �ầu tư nước ngoài là việc tái cơ cấu danh mục �ầu tư. Diễn biến tích 
cực của thị trường chứng khoán ở những nước phát triển có thể khiến nhà �ầu tư nước ngoài rút 
tiền khỏi các thị trường có rủi ro cao như thị trường cận biên hoặc mới nổi.

Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) hồi phục dần sau những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho 
thị trường. Trong năm 2023 có hơn 320 �ợt phát hành TPDN thành công với tổng giá trị phát 
hành �ạt hơn 312,7 nghìn tỷ �ồng, tăng 17% svck. Kể từ cuối Q1/23, thời �iểm Nghị �ịnh 08 về việc 
sửa �ổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số �iều tại các Nghị �ịnh quy �ịnh về chào bán, 
giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế �ược ban 
hành, hoạt �ộng phát hành TPDN �ã chứng kiến sự phục hồi. Tổng giá trị TPDN riêng lẻ �áo hạn 
trong năm 2023 là hơn 216 nghìn tỷ �ồng, tăng gần 100% svck, trong �ó gần 40% là nhóm Bất 
�ộng sản. Trong bối cảnh hoạt �ộng kinh doanh còn nhiều khó khăn, dòng tiền eo hẹp, nhiều Tổ 
chức phát hành �ã thực hiện phương án �àm phán �ể gia hạn kỳ hạn trái phiếu với trái chủ.

Sau các �ợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mặt bằng lãi suất thị trường �ã 
giảm mạnh. Lãi suất huy �ộng thậm chí �ã giảm xuống dưới mức �áy thời kỳ Covid-19 
(2021-6T22). Trong khi �ó, lãi suất cho vay hiện tại cũng �ã giảm khoảng 2-3 �iểm % so với cuối 
năm 2022. Lạm phát toàn phần tăng 3,58% svck trong T12/23 trong khi CPI bình quân năm 2023 
ở mức 3,25%, �ạt mục tiêu Chính phủ �ề ra là kiểm soát CPI bình quân dưới 4,5%. Áp lực lạm phát 
năm 2023 chủ yếu �ến từ (1) �iều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình của Chính phủ (học phí, giá 
dịch vụ y tế, giá �iện), (2) giá thực phẩm trong nước tăng theo �à tăng giá gạo xuất khẩu và (3) 
giá thuê nhà ở và giá vật liệu xây dựng như cát, xi măng tăng.

Biến �ộng tỷ giá trong năm 2023 nhìn chung ổn �ịnh hơn so với năm 2022. Dự trữ ngoại hối của 
Việt Nam �ã cải thiện nhẹ trong năm 2023. Thành tựu của kinh tế Việt Nam cũng �ược các tổ 
chức quốc tế ghi nhận khi Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên “BB+” với triển vọng 
“Ổn �ịnh”.

Thị trường chứng khoán 2023 khép lại một năm tăng trưởng nhưng nhiều biến �ộng cả trong
nước và trên trường quốc tế

QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
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Lãi suất huy �ộng �ã giảm xuống
dưới mức �áy trong thời kỳ Covid-19

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam
�ã cải thiện nhẹ trong năm 2023
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IV. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2024

Chính sách tài khóa mở rộng và nền lãi suất trong nước giảm là hai yếu tố chính thúc �ẩy sự 
phục hồi kinh tế của Việt Nam từ cuối năm 2023. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm: (1) Hoạt 
�ộng sản xuất và xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ hơn, (2) Nhu cầu tiêu dùng trong nước cải thiện, 
(3) Sự hồi phục của �ầu tư tư nhân và (4) Sự ấm dần lên của thị trường bất �ộng sản.

Việt Nam vẫn có những yếu tố giúp hỗ trợ kiểm soát lạm phát năm 2024: (1) Lạm phát toàn cầu 
giảm và tỷ giá VNĐ ổn �ịnh hơn trong năm 2024 giúp giảm bớt áp lực nhập khẩu lạm phát, (2) 
Chi phí �ầu vào kinh doanh năm 2024 giảm (giá nhập khẩu giảm, lãi suất cho vay giảm) và (3) 
Hỗ trợ từ việc cắt giảm thuế của Chính phủ.

NHNN �ược kỳ vọng sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng �ể hỗ trợ phục hồi kinh tế. Lãi suất 
huy �ộng khả năng cao sẽ duy trì ở mức thấp trong suốt năm 2024 do NHNN �ặt mục tiêu duy 
trì môi trường lãi suất thấp �ể hỗ trợ phục hồi kinh tế. Thêm vào �ó, lạm phát �ược kiểm soát 
trong năm 2024 tạo �iều kiện thuận lợi �ể duy trì môi trường lãi suất thấp. 

Tỷ giá �ược duy trì ổn �ịnh nhờ (1) Thặng dư thương mại cải thiện rõ rệt trong năm 2023 và các 
cán cân này sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2024 và (2) Dự trữ ngoại hối của Việt Nam �ược 
cải thiện.

Kinh tế Việt Nam hướng tới phục hồi mạnh mẽ hơn vào năm 2024 gia tăng.

Mặc dù VN-Index �ã ghi nhận �à tăng 12.2% trong năm 2023, �ịnh giá thị trường vẫn �ang 
tương �ối hấp dẫn với những luận �iểm sau: (1) P/E �ang �ược giao dịch thấp hơn 7,3% so với 
trung bình 5 năm; (2) EPS dự kiến tăng trưởng dương trong năm 2024, giúp �ịnh giá thêm hấp 
dẫn. 

P/E 2024 của VN-INDEX ở mức 11,8x dựa trên kịch bản tăng trưởng lợi nhuận tích cực 18% trong 
năm 2024. Định giá VN-Index �ang ở mức tương �ối hấp dẫn so với các thị trường mới nổi. P/E 
2023 �ang giao dịch chiết khấu 9,7% so với trung bình các thị trường mới nổi (MSCI EM), trong 
khi P/B �ạt mức 1,6x là tương �ương với trung bình (MSCI EM).

Thêm vào �ó, Chênh lệch giữa E/P và lãi suất �ang ở mức cao so với quá khứ, cho thấy thị 
trường chứng khoán �ang hấp dẫn hơn tương �ối so với kênh gửi tiếp kiệm. E/P của VN-Index 
là 7,2% (tại ngày 31/12/2023) trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân hiện nay 
chưa �ến 5,0%/năm. 

Thị trường chứng khoán có dư �ịa tăng trưởng nhờ �ịnh giá hấp dẫn
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IV. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2024

(Nguồn: Bloomberg và VNDIRECT)

 Định giá của VN-Index còn tương �ối hấp dẫn so với các thị trường mới nổi

Diễn biến �ịnh giá của VN-Index trong giai �oạn 2018 - 2023
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V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF IPAAM VN100

Ban �ại diện quỹ gồm 03 (ba) thành viên �ộc lập như sau:
   Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên �ộc lập, Chủ tịch Ban Đại diện quỹ 
   Bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên �ộc lập Ban �ại diện quỹ
   Bà Hoàng Thị Minh Phương - Thành viên �ộc lập Ban �ại diện quỹ
Trong năm 2023, Ban �ại diện Quỹ �ã họp và ban hành các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 03/2022/NQ-ETF IPAAM VN100 ngày 03/03/2023 phê duyệt:
Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà �ầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2023 theo hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Ủy quyền và giao Ban �iều hành Quỹ ETF IPAAM VN100 thực hiện các công việc cần thiết �ể 
tiến hành tổ chức họp Đại hội Nhà �ầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2023.

Nghị quyết số 02/2023/NQ-ETF IPAAM VN100 ngày 29/06/2023 phê duyệt:
Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là �ơn vị kiểm toán cho Quỹ 
năm 2023.
Ủy quyền và giao Ban �iều hành Quỹ ETF IPAAM VN100 thực hiện các công việc cần thiết �ể 
ký Hợp �ồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
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VI. GIỚI THIỆU CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ IPAAM

Ra �ời từ năm 2008, IPAAM là một trong những công ty quản lý quỹ �ầu tiên tại Việt Nam. Hiện 
tại, IPAAM là thành viên của CTCP Tập �oàn �ầu tư I.P.A, tập �oàn �ầu tư �a ngành với các 
lĩnh vực cốt lõi gồm Dịch vụ tài chính �ầu tư (với hai thành viên chính là Công ty chứng khoán 
VNDIRECT và IPAAM), Bất �ộng sản và Năng lượng. 

IPAAM có vốn �iều lệ 100 tỷ �ồng, quản lý các sản phẩm �ầu tư �a dạng gồm Quỹ mở cổ 
phiếu, Quỹ mở trái phiếu, Quỹ ETF và các danh mục �ầu tư cho nhà �ầu tư cá nhân và tổ chức, 
hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính của Tập �oàn I.P.A. 

Trở thành công ty quản lý quỹ tin cậy nhất cho nhà �ầu tư lựa chọn khi hướng tới mục �ích an 
tâm �ầu tư 

Công nghệ: trong hệ sinh thái của Tập �oàn �ầu tư I.P.A, IPAAM và VNDIRECT là hai công ty 
thành viên có nền tảng công nghệ mạnh, �i �ầu thị trường. Chúng tôi sở hữu nền tảng quản lý 
tài sản giúp nhà �ầu tư giao dịch các loại tài sản �ầu tư bao gồm chứng chỉ quỹ trực tuyến 
thuận lợi, an toàn và nhanh chóng.  

Con người: IPAAM sở hữu �ội ngũ chuyên gia quản lý �ầu tư chuyên nghiệp, chính trực, tận 
tâm. Từng cá nhân �ều có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý tài sản với nhiều năm làm 
việc tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Chúng tôi luôn �ặt nguyên tắc tuân thủ 
�ạo �ức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng hàng �ầu khi xây dựng hệ thống �ánh giá tuân thủ 
và kiểm soát nội bộ nhằm �ảm bảo sự minh bạch và chất lượng trong các sản phẩm dịch vụ 
cung cấp cấp tới các nhà �ầu tư.  Với tổng cộng hơn 80 năm kinh nghiệm quản lý �ầu tư của 
�ội ngũ, chúng tôi tự tin mang tới các sản phẩm dịch vụ quản lý �ầu tư chuyên nghiệp hiệu 
quả cho các nhà �ầu tư.

Chuỗi giá trị: Nằm trong chuỗi giá trị của hệ sinh thái Tập �oàn �ầu tư I.P.A và VNDIRECT, 
IPAAM thừa hưởng mạng lưới khách hàng �a dạng, xây dựng �ược mối quan hệ vững chắc và 
sự am hiểu về hoạt �ộng của các công ty �ầu tư tiềm năng, từ �ó không chỉ �ánh giá chọn lọc 
�ầu tư hiệu quả mà còn kết nối các cơ hội �ầu tư, các �ối tác chiến lược và nhà �ầu tư. 

THÔNG TIN CHUNG

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
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1. BÁO CÁO THU NHẬP

1

Mã số

2
3

4
5

I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

CHỈ TIÊU

1.1. Cổ tức �ược chia
1.2.   Tiền lãi �ược nhận

1.3.  Lãi/(lỗ) bán các khoản �ầu tư
1.4.  Chênh lệch tăng �ánh giá lại các khoản
 �ầu tư chưa thực hiện

Năm tài chính
 kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2022

Năm tài chính
kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2023

10

11

II.  CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

2.1. Chi phí giao dịch hoán �ổi,
              bán các khoản �ầu tư

20 III.  CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ ETF

20.1

20.2
20.3

20.4

3.1.  Phí quản lý quỹ ETF

3.2.  Phí dịch vụ lưu ký tài sản quỹ ETF
3.3.  Phí dịch vụ giám sát

3.4.  Phí dịch vụ quản trị quỹ ETF

20.5

20.6

20.8

20.11

3.5.  Phí dịch vụ �ại lý chuyển nhượng

3.6.  Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp
              dịch vụ cho Quỹ ETF
3.7.  Chi phí kiểm toán

3.8.  Chi phí hoạt �ộng khác

23 IV.   KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

30

31
32

V.   TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ

5.1.  Lợi nhuận �ã thực hiện
5.2.  Lợi nhuận chưa thực hiện

41 VI.  TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ

Đơn vị tính: VND

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ ETF IPAAM VN100 NĂM 2023

23.774.999.535

23.774.999.535

1.496.818.255

22.278.181.280

              23.774.999.535

              (22.571.263.818)
555.730.449

756.613

(849.569.600)

(22.278.181.280)

 1.183.093.769

(23.774.999.535)

            (23.774.999.535)

(23.774.999.535)
(1.496.818.255)

(22.278.181.28)

 66.000.000

        198.000.000

          66.000.003

99.999.890

          64.900.000

        127.044.300

        311.888.254

    249.261.322

20.641.948
20.641.948

              7.707.801.210
774.022.800 

662.220 

(2.228.087.609)

9.161.203.799 

1.143.943.329 

6.553.332.115

6.553.332.115

6.553.332.115
(2.607.871.684)

9.161.203.799

66.000.000

198.000.000

66.000.000

99.999.890

70.200.000

126.541.087

269.601.278

247.601.074

10.525.766
10.525.766
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100

Mã số

110
111

120
121

I. TÀI SẢN

CHỈ TIÊU

1.     Tiền gửi ngân hàng và tương �ương tiền
1.1.  Tiền gửi ngân hàng cho hoạt �ộng của quỹ ETF

2.  Các khoản �ầu tư thuần
2.1.  Các khoản �ầu tư

Ngày 31
tháng 12 năm 2022

Ngày 31
tháng 12 năm 2023

130

133

3.  Các khoản phải thu

3.2. Phải thu cổ tức, tiền lãi các khoản �ầu tư 

136 3.2.1.  Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa �ến ngày nhận
137 3.2.  Phải thu khác

411

412
414

1. Vốn góp của Nhà �ầu tư

1.1.  Vốn góp phát hành

2.  Thặng dư vốn góp của Nhà �ầu tư

420 3.  Lợi nhuận chưa phân phối

100 TỔNG TÀI SẢN

300  TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

430 IV.  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF/1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ 

440 V.  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

400 III.   GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI
              CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

300

314

316

II.     NỢ PHẢI TRẢ

1.  Phải trả Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

2.  Chi phí phải trả

319 3.      Phải trả dịch vụ quản lý quỹ ETF 

320 4.      Phải trả, phải nộp khác

240.742.647

240.742.647

47.008.962.000

47.008.962.000

33.082.000

33.082.000

33.082.000

-

1.800.000

59.400.000

219.922.961

200.000

57.000.000.000 

57.000.000.000 

423.301.296 

(10.421.837.610)

47.282.786.647

281.322.961

8.245,87

-

47.001.463.686

212.713.474

212.713.474

40.431.549.970

40.431.549.970

68.493.000

68.493.000

68.493.000

-

1.800.000

62.200.000

200.424.873

200.000

57.000.000.000

57.000.000.000

423.301.296

(16.975.169.725)

40.712.756.444

264.624.873

7.096,16

-

40.448.131.571

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Đơn vị tính: VND

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đơn vị tính: VND
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004

Mã số

Số lượng Chứng chỉ Quỹ ETF �ang lưu hành 5.700.000 5.700.000

CHỈ TIÊU
Ngày 31

tháng 12 năm 2022
Ngày 31

tháng 12 năm 2023
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3. BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

Đơn vị tính: VND

I

STT

II

II.1

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) �ầu kỳ

NỘI DUNG

Thay �ổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Trong �ó:

Thay �ổi giá trị tài sản ròng do biến �ộng thị trường
và hoạt �ộng giao dịch của quỹ ETF trong năm

Năm tài chính
kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2022

Năm tài chính
kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2023

III Thay �ổi giá trị tài sản ròng do hoán �ổi lại,
phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF

Trong �ó:

III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ

IV Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối năm

40.448.131.571

6.553.332.115

6.553.332.115

-

47.001.463.686

-

63.167.132.486

(23.774.999.535)

(23.774.999.535)

1.055.998.620

40.448.131.571

1.055.998.620
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4. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VND

I

1

STT

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

CHỈ TIÊU
MÃ

CỔ PHIẾU
SỐ

LƯỢNG
TỔNG

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ %/TỔNG
GIÁ TRỊ TÀI SẢN

CỦA QUỸ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Công ty Cổ phần Tập �oàn Bamboo Capital

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tập �oàn Bảo Việt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập �oàn Dabaco Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Công ty Cổ phần Tập �oàn Hóa chất Đức Giang

Công ty Cổ phần Thế giới số

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Công ty Cổ phần Tập �oàn Đất Xanh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Công ty Cổ phần FPT

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Công ty Cổ phần khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập �oàn GELEX

Công ty Cổ phần Gemadept

Tập �oàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập �oàn Hà Đô

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Công ty Cổ phần Tập �oàn Hòa Phát

Công ty Cổ phần Tập �oàn Hoa Sen

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Công ty Cổ phần Tập �oàn Kido

ACB

BCG

BID

BVH

CTG

DBC

DCM

DGC

DGW

DIG

DPM

DXG

EIB

FPT

FRT

GAS

GEX

GMD

GVR

HAG

HCM

HDB

HDG

HHV

HPG

HSG

KBC

KDC

102.493

12.500

6.697

2.300

23.577

4.735

4.000

6.944

2.700

14.374

5.000

14.500

45.952

31.701

2.185

3.600

17.585

8.000

4.700

19.000

6.600

59.358

4.275

9.678

93.860

15.553

16.966

4.330

2.449.582.700 

110.250.000 

290.649.800 

90.850.000 

638.936.700 

129.739.000 

129.600.000 

655.513.600 

141.210.000 

384.504.500 

166.500.000 

280.575.000 

843.219.200 

3.046.466.100 

233.795.000 

271.800.000 

415.006.000 

564.000.000 

99.640.000 

250.800.000 

225.720.000 

1.204.967.400 

117.990.000 

149.525.100 

2.623.387.000 

354.608.400 

538.670.500 

272.790.000 

5,18%

0,23%

0,61%

0,19%

1,35%

0,27%

0,27%

1,39%

0,30%

0,81%

0,35%

0,59%

1,78%

6,44%

0,49%

0,57%

0,88%

1,19%

0,21%

0,53%

0,48%

2,55%

0,25%

0,32%

5,55%

0,75%

1,14%

0,58%

23.900 

8.820 

43.400 

39.500 

27.100 

27.400 

32.400 

94.400 

52.300 

26.750 

33.300 

19.350 

18.350 

96.100 

107.000 

75.500 

23.600 

70.500 

21.200 

13.200 

34.200 

20.300 

27.600 

15.450 

27.950 

22.800 

31.750 

63.000

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

GIÁ THỊ TRƯỜNG
TẠI NGÀY

31/12 /2023

QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
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QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VND

I

STT

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT (tiếp theo)

CHỈ TIÊU
MÃ

CỔ PHIẾU
SỐ

LƯỢNG
TỔNG

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ %/TỔNG
GIÁ TRỊ TÀI SẢN

CỦA QUỸ

KDH

LPB

MBB

MSB

MSN

MWG

NKG

NLG

OCB

PAN

PC1

PDR

PLX

PNJ

POW

PVD

PVT

REE

SAB

SBT

SHB

SSB

SSI

15.011

67.598

84.146

49.980

19.040

34.300

5.940

7.578

33.150

4.200

5.237

10.032

3.800

8.000

13.700

7.312

4.700

4.974

4.100

9.904

84.863

39.680

30.800

471.345.400 

1.064.668.500 

1.569.322.900 

649.740.000 

1.275.680.000 

1.468.040.000 

146.421.000 

277.733.700 

440.895.000 

84.840.000 

150.825.600 

279.391.200 

131.100.000 

688.000.000 

154.125.000 

206.929.600 

124.080.000 

282.523.200 

258.300.000 

130.732.800 

916.520.400 

948.352.000 

1.010.240.000

1,00%

2,25%

3,32%

1,37%

2,70%

3,10%

0,31%

0,59%

0,93%

0,18%

0,32%

0,59%

0,28%

1,46%

0,33%

0,44%

0,26%

0,60%

0,55%

0,28%

1,94%

2,01%

2,14%

31.400 

15.750 

18.650 

13.000 

67.000 

42.800 

24.650 

36.650 

13.300 

20.200 

28.800 

27.850 

34.500 

86.000 

11.250 

28.300 

26.400 

56.800 

63.000 

13.200 

10.800 

23.900 

32.800

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Ngân hàng TMCP Bưu �iện Liên Việt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập �oàn Masan

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di �ộng

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Công ty Cổ phần Tập �oàn PAN

Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1

Công ty Cổ phần Phát triển Bất �ộng sản Phát Đạt

Tập �oàn Xăng Dầu Việt Nam

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

GIÁ THỊ TRƯỜNG
TẠI NGÀY

31/12 /2023
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QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VND

I

STT

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT (tiếp theo)

CHỈ TIÊU
MÃ

CỔ PHIẾU
SỐ

LƯỢNG
TỔNG

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ %/TỔNG
GIÁ TRỊ TÀI SẢN

CỦA QUỸ

STB

TCB

TCH

TPB

VCB

VCG

VCI

VHC

VHM

VIB

VIC

VIX

VJC

VND

VNM

VPB

VPI

VRE

55.300

67.000

10.808

38.758

17.983

7.967

9.230

2.600

38.300

40.856

33.600

18.700

8.000

26.800

24.500

138.497

3.410

26.700

1.545.635.000 

2.130.600.000 

142.665.600 

674.389.200 

1.444.034.900 

196.784.900 

394.582.500 

193.440.000 

1.654.560.000 

800.777.600 

1.498.560.000 

319.770.000 

864.000.000 

596.300.000 

1.656.200.000 

2.659.142.400 

187.550.000 

622.110.000

3,27%

4,51%

0,30%

1,43%

3,05%

0,42%

0,83%

0,41%

3,50%

1,69%

3,17%

0,68%

1,83%

1,26%

3,50%

5,62%

0,40%

1,31%

27.950 

31.800 

13.200 

17.400 

80.300 

24.700 

42.750 

74.400 

43.200 

19.600 

44.600 

17.100 

108.000 

22.250 

67.600 

19.200 

55.000 

23.300

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ phần Vinhomes

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Tập �oàn Vingroup - Công ty Cổ phần 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - INVEST

Công ty Cổ phần Vincom Retail

GIÁ THỊ TRƯỜNG
TẠI NGÀY

31/12 /2023

II CÁC TÀI SẢN KHÁC

IV TỔNG GIÁ TRỊ DANH MỤC

III TIỀN

1 Cổ tức �ược nhận

1 Tiền gửi ngân hàng cho hoạt �ộng quỹ ETF 

Tổng

Tổng

II CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC 

1 Quyền mua chứng khoán MIRDXG231

Tổng

1.660.217

14.500 1.225

14.500

17.757.600

17.757.600

0,04%

0,04%

46.991.204.400

33.082.000 0,07%

240.742.647 0,51%

33.082.000 0,07%

Tổng 240.742.647

47.282.786.647 100%

0,51%

99,38%
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5. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị tính: VND

STT

1

2

I.   Lưu chuyển tiền từ hoạt �ộng �ầu tư

CHỈ TIÊU

(Lỗ)/lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế

Điều chỉnh cho các khoản tăng/(giảm) giá trị tài sản ròng
từ các hoạt �ộng �ầu tư

3

4

Lỗ/(lãi) chưa thực hiện

Chi phí trích trước

5 Lợi nhuận từ hoạt �ộng �ầu tư trước thay �ổi vốn lưu �ộng

6

7
13

16

(Tăng)/giảm các khoản �ầu tư

(Tăng)/giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản �ầu tư
Tăng/(giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Tăng/(giảm) phải trả, phải nộp khác

17 Tăng/(giảm) phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở

19

30

Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt �ộng �ầu tư

21

Lưu chuyển tiền từ hoạt �ộng tài chính

Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ Quỹ

40 III.   (Giảm)/Tăng tiền thuần trong kỳ

50 IV.   Tiền và các khoản tương �ương tiền �ầu năm

51

52

-   Tiền gửi ngân hàng �ầu năm

-   Tiền gửi ngân hàng cho hoạt �ộng quỹ ETF

53 -   Tiền gửi cho hoạt �ộng mua bán của nhà �ầu tư                                                                                    

55 V.   Tiền và các khoản tương �ương tiền cuối năm

56
57

-    Tiền gửi ngân hàng cuối năm
-    Tiền gửi ngân hàng cho hoạt �ộng quỹ ETF

58 -    Tiền gửi cho hoạt �ộng mua bán của nhà �ầu tư 

60 VI.   Chênh lệch tiền và các khoản tương �ương tiền trong năm

Năm tài chính
kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2022

Năm tài chính
kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2023

-

(23.774.999.535)

23.774.999.535

       (1.431.918.255)

(126.303.227)

(121.047.607)

5.055.620 

            5.055.620

22.278.181.280

64.900.000

1.291.798.600

                (21.143.000)

                    (340.000)

(54.960.000)

         90.259.428

333.761.081

333.760.934

147

 212.713.474

               212.713.474

                               -

333.761.081

               212.713.474

               121.047.607

-

6.553.332.115

(9.091.003.799)

(2.537.671.684)

28.029.173

28.029.173

-

-

(9.161.203.799)

70.200.000 

           2.583.791.769

35.411.000 

-

(73.000.000)

19.498.088

212.713.474

212.713.474

-

240.742.647

240.742.647

-

212.713.474

240.742.647

                28.029.173

QUỸ ĐẦU TƯ ETF IPAAM VN100
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
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BẢN CÁO BẠCH 

QUỸ ETF IPAAM VN100  

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên của Quỹ: QUỸ ETF IPAAM VN100  

2. Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 37/GCN-UBCK ngày 14/9/2021  

3. Loại hình: Quỹ ETF 

4. Người phụ trách công bố thông tin. 

Bà Nguyễn Hồ Nga - Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Địa chỉ    : Công Ty TNHH một thành viên Quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A 

      Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 024 39410 510; Fax: 024 39410 500 

Website    : www.ipaam.com.vn 

5. Nơi cung cấp Bản cáo bạch: 

Công Ty TNHH Một thành viên Quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM) 

Địa chỉ     : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 024 39410 510;   Fax: 024 39410 500 

Website    : www.ipaam.com.vn 

Các Đại lý phân phối theo quy định tại Bản Cáo bạch này.  

  

Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ cho các Nhà đầu tư chỉ 

có nghĩa là việc xin phép lập Quỹ và phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư đã thực hiện theo các quy 

định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản Cáo Bạch cũng như mục 

tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ. 

Quỹ ETF IPAAM VN100 được mô tả trong Bản Cáo Bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật 

Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản cáo bạch này đã được cập 

nhật và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày … /…/2024 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipaam.com.vn/
http://www.ipaam.com.vn/
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THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

Đây là những thông tin quan trọng dành cho nhà đầu tư trước khi thực hiện việc đăng ký mua chứng chỉ 

Quỹ ETF IPAAM VN100. Nhà đầu tư cần đọc và nghiên cứu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào Quỹ.  

Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 được phép phát hành ra công chúng dựa trên những thông tin và cam 

kết được công bố tại Bản cáo bạch này. Bất kỳ thông tin hoặc cam kết nào khác do người môi giới, đại lý 

phân phối hay những người khác đưa ra sẽ không được xem là đưa ra theo sự ủy quyền của Quỹ, Công ty 

Quản lý quỹ hay người đại diện của Quỹ hoặc Công ty quản lý quỹ. Không người nào có quyền đưa ra bất 

kỳ thông tin hay cam kết nào khác với những nội dung trong Bản cáo bạch này và những văn bản đính 

kèm.  

Việc lưu hành Bản cáo bạch cũng như phân phối hay phát hành Chứng chỉ Quỹ trong bất kỳ trường hợp 

nào cũng không tạo ra bất kỳ sự ám chỉ nào về việc không có bất kỳ thay đổi nào về tình hình hoạt động 

của Quỹ kể từ ngày ban hành Bản cáo bạch này. Bản cáo bạch này không tạo ra việc chào bán hoặc thuyết 

phục bởi bất kỳ người nào tại bất kỳ quốc gia nào mà việc chào bán hoặc thuyết phục đó không được phê 

chuẩn hoặc chào bán hoặc thuyết phục cho bất kỳ người nào không được phép theo quy định pháp luật 

của nước đó.   

Việc lưu hành Bản cáo bạch và phân phối chứng chỉ quỹ ở một số quốc gia có thể bị giới hạn bởi luật pháp 

nước đó. Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua chứng chỉ quỹ có trách nhiệm cập nhật, hiểu và tuân thủ bất 

kỳ hạn chế nào nói trên cùng với các quy định luật pháp về quản lý ngoại hối, thuế quan hiện hành tại 

nước nơi họ cư trú, thường trú hoặc tạm trú.  

Nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cần tham khảo ý kiến chuyên môn để biết thêm về vấn đề thuế, 

các quy định pháp luật và các giao dịch ngoại tệ và biện pháp kiểm soát hối đoái liên quan đến việc mua, 

bán và nắm giữ chứng chỉ Quỹ sẽ bị điều chỉnh bởi pháp luật của nước mình như thế nào. Nhà đầu tư hiểu 

và đồng ý rằng giá trị chứng chỉ quỹ và thu nhập (nếu có) từ việc đầu tư vào Quỹ có thể tăng lên hay giảm 

xuống. Theo đó, tại thời điểm giải thể Quỹ, giá trị thu hồi của các chứng chỉ Quỹ mà nhà đầu tư nắm giữ 

có thể thấp hơn giá trị ban đầu.  

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng, kết quả hoạt động trong quá khứ của Công ty Quản lý quỹ không nhất thiết 

hàm ý rằng hiệu quả hoạt động trong tương lai của Công ty cũng sẽ như vậy. Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản 

cáo bạch này, Điều lệ Quỹ và các tài liệu khác có liên quan đến Quỹ ETF IPAAM VN100 do Công ty 

Quản lý quỹ và các đại lý phân phối được Công ty Quản lý quỹ chỉ định, được nêu trong Bản cáo bạch 

này trước khi đầu tư vào Quỹ. Đặc biệt, giá trị chứng chỉ Quỹ, khả năng sinh lời và mức rủi ro được xác 

định trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường. Việc đầu 

tư vào Quỹ ETF IPAAM VN100 không hàm ý bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư, nhà đầu tư cũng 

cần xem xét kỹ các yếu tố rủi ro trong việc đầu tư vào chứng chỉ Quỹ được nêu trong Bản cáo bạch này.
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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO 

BẠCH NÀY 

1. Tổ chức phát hành  

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM) 

Bà PHẠM MINH HƯƠNG   Chức vụ: Chủ tịch Công ty  

Bà NGUYỄN HỒ NGA     Chức vụ: Tổng giám đốc 

Bà NGUYỄN THỊ THÚY LAN   Chức vụ: Kế toán trưởng  

Giấy phép số: 30/UBCK-GP do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/03/2008 

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 024 39410 510                       Fax: 024 39410 500 

Website: www.ipaam.com.vn 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế 

mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Tuy vậy, thông tin trong 

Bản Cáo Bạch này chưa được thẩm định bởi bất kỳ bên nào khác ngoại trừ như được đề cập 

tại Bản Cáo Bạch này. 

2. Ngân hàng giám sát  

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Trí Thanh  

Chức vụ: Trưởng Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 

Giấy ủy quyền số 458/UQ-VCB-TNKDV ngày 31/08/2018 của Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam. 

Trụ sở đăng ký: 198 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2019. 

Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

cấp ngày 02/05/2003 và Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 18/GCNTVLK do Trung Tâm 

Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam) cấp ngày 07/07/2006. 

Điện thoại: 024 39343 137   Fax: 024 38265 548 

Website: http://www.vietcombank.com.vn 

http://www.vietcombank.com.vn/
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Ngân hàng Giám sát chỉ chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến các dịch vụ do Ngân 

hàng cung cấp. 

Với tư cách là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF IPAAM VN100, trách nhiệm của VCB được 

quy định theo pháp luật có liên quan và trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan 

giữa VCB với IPAAM – Công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF IPAAM VN100.  

II. CÁC THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA 

Tại Bản Cáo Bạch này, các từ, cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 

“Bản Cáo Bạch” Là tài liệu này hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin 

chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán 

và niêm yết Chứng chỉ Quỹ của Quỹ. 

“Ban Đại diện Quỹ” Là những người đại diện cho Nhà đầu tư được Đại hội Nhà đầu 

tư bầu ra để thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt 

động của Quỹ ETF, Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám 

Sát. 

“Bỏ phiếu điện tử  

(e-voting)” 

Là hình thức giúp các Nhà đầu tư có thể thực hiện quyền bỏ 

phiếu của mình qua mạng internet, thông qua máy tính và các 

thiết bị di động. 

“Chỉ Số Tham Chiếu” Là chỉ số VN100, một chỉ số thị trường bao gồm cổ phiếu thành 

phần của VN30 và VNMidcap do HOSE xây dựng và quản lý 

trong đó (1) VN30 là chỉ số được xây dựng từ rổ cổ phiếu thành 

phần của VNAllshare (là tất cả các cổ phiếu niêm yết trên HOSE 

đáp ứng đủ điều kiện tham gia vào bộ chỉ số của HOSE), gồm 

30 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu đáp ứng 

các điều kiện theo quy định của HOSE và (2) VNMidcap là chỉ 

số được xây dựng từ rổ cổ phiếu thành phần của VNAllshare, 

gồm 70 công ty có giá trị vốn hóa sau VN30 đáp ứng các điều 

kiện theo quy định của HOSE.  

“Chứng Chỉ Quỹ”/ 

“Chứng Chỉ Quỹ ETF” 

Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối 

với một phần vốn góp tại quỹ ETF. Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 

10.000 đồng. 

“Chứng Khoán Cơ Cấu” 

 

“Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu” 

Là chứng khoán cơ sở cấu thành danh mục chứng khoán của Chỉ 

Số Tham Chiếu. 

Là danh mục bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu được thiết kế 

nhằm mô phỏng biến động của Chỉ Số Tham Chiếu và được 

Công Ty Quản Lý Quỹ chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy 

lô chứng chỉ quỹ ETF. 
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“Công Ty Kiểm Toán” Là công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ ETF, nằm trong danh sách 

công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp 

thuận, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ ETF. 

Công ty kiểm toán được Đại Hội Nhà Đầu Tư (hoặc Ban Đại 

Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) quyết định 

hàng năm theo Điều lệ quỹ và pháp luật có liên quan. 

“Công Ty Quản Lý 

Quỹ” hoặc “Công Ty 

Quản Lý Quỹ I.P.A” 

Là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A 

được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 

30/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 04/03/2008. Công ty 

TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A được uỷ 

thác quản lý Quỹ ETF IPAAM VN100, có quyền và nghĩa vụ 

theo quy định tại Điều lệ Quỹ. 

“Đại Hội Nhà Đầu Tư” Là đại hội của Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết được tổ chức 

thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng 

có liên quan đến Quỹ ETF. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan 

quyền lực cao nhất của Quỹ ETF. 

“Đại Lý Chuyển 

Nhượng” 

Là Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được Công 

ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để cung cấp dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng theo quy định tại Điều Lệ Quỹ. 

“Đại Lý Phân Phối” Là các công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán 

đã ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ ETF với Công Ty 

Quản Lý Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ. 

“Điều Lệ Quỹ” Bao gồm Điều Lệ Quỹ và các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi, 

bổ sung hợp pháp (nếu có). 

“Giá Dịch Vụ Mua Lại” Là giá dịch vụ mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư phải thanh 

toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ khi thực hiện hoán đổi các lô 

Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. 

“Giá Dịch Vụ Phát 

Hành” 

Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả 

cho Công Ty Quản Lý Quỹ để trang trải những chi phí cho việc 

phát hành Chứng Chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công 

chúng hoặc thực hiện giao dịch hoán đổi Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ. 

“Giá Trị Tài Sản Ròng 

Của Quỹ/NAV” 

Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi 

tổng nợ phải trả của Quỹ. Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản 

nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến ngày trước Ngày 

Định Giá. 
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“Giá Trị Tài Sản Ròng 

Tham Chiếu Trên Một 

Chứng Chỉ Quỹ 

(iNAV)” 

Là Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ ETF được 

xác định trong phiên giao dịch. 

“HNX” Là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. 

“Hợp Đồng Giám Sát” Là hợp đồng được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân 

Hàng Giám Sát được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư của 

Quỹ. 

“HOSE”  Là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

“Lệnh Giao Dịch Hoán 

Đổi” 

Bao gồm lệnh mua, trong đó Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư 

yêu cầu Quỹ tiếp nhận Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và phát 

hành các Lô Chứng Chỉ Quỹ và lệnh bán, trong đó Thành Viên 

Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư yêu cầu Quỹ tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ 

Quỹ và hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. 

“Lô Chứng Chỉ Quỹ”/ 

“Lô ETF” 

Một lô chứng chỉ quỹ ETF bao gồm một trăm nghìn (100.000) 

chứng chỉ quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo 

cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập 

Quỹ, Nhà Đầu Tư. 

“Lợi Tức Quỹ” Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ 

và được Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu 

của Nhà Đầu Tư. 

“Năm Tài Chính” Được tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm dương lịch. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ ETF sẽ được 

tính từ đầu ngày Quỹ ETF được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà 

Nước cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ cho đến hết ngày 

31 tháng 12 của năm đó. 

Trường hợp thời gian từ đầu ngày thành lập Quỹ ETF đến hết 

ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn chín mươi (90) ngày thì 

kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày thành lập Quỹ ETF đến hết 

ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo. 
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“Ngân Hàng Giám Sát” Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, được thành lập 

theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0100112437 

do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 

02/6/2008, thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019 và Giấy Chứng 

Nhận Đăng Ký Hoạt Động Lưu Ký Chứng Khoán số 

14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 

02/5/2003, Giấy Chứng Nhận Thành Viên Lưu Ký số 

18/GCNTVLK do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam 

(nay là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam)cấp ngày 07/07/2006, cung cấp các dịch vụ (1) Bảo quản, 

lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp 

pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan 

đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (2) 

thực hiện chức năng giám sát toàn bộ quản lý tài sản của Quỹ do 

Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện. 

“Ngày Định Giá” Là ngày mà Công Ty Quản Lý Quỹ xác định Giá Trị Tài Sản 

Ròng của Quỹ ETF theo quy định pháp luật hiện hành. 

“Ngày Giao Dịch Hoán 

Đổi” 

Là Ngày Định Giá mà Quỹ ETF, thông qua Công Ty Quản Lý 

Quỹ phát hành và mua lại các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF từ Thành 

Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo cơ chế hoán đổi danh mục. 

“Nhà Đầu Tư” Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ Chứng 

Chỉ Quỹ. 

“Quỹ Hoán Đổi Danh 

Mục”/ “Quỹ ETF”/ 

“Quỹ” 

Là Quỹ ETF IPAAM VN100, một loại hình quỹ mở, hình thành 

từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy 

Chứng Chỉ Quỹ. Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết và giao dịch trên 

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

“Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán” 

Là Sở Giao Dịch Chứng Khoán mà Chứng Chỉ Quỹ được niêm 

yết. 

“Thành Viên Lập Quỹ”/ 

“AP” 

Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới và tự doanh, ngân 

hàng lưu ký đã ký hợp đồng lập Quỹ ETF với Công Ty Quản Lý 

Quỹ. 

“Thời Điểm Đóng Sổ 

Lệnh” 

Là thời điểm cuối cùng mà Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập 

Quỹ nhận lệnh giao dịch hoán đổi từ Nhà Đầu Tư để thực hiện 

trong Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh 

được quy định tại Điều Lệ Quỹ, công bố công khai tại Bản Cáo 

Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt và không được muộn quá thời 

điểm đóng cửa thị trường trong Ngày Giao Dịch Hoán Đổi của 

Sở Giao Dịch Chứng Khoán.  
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“Tổ Chức Tạo Lập Thị 

Trường” 

Là Thành Viên Lập Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn 

để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho Quỹ 

ETF. 

 “VSDC”  

Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 

“UBCKNN” Là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  

“Vốn Điều Lệ” Là Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ ETF tại thời điểm kết thúc đợt 

chào bán lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều Lệ Quỹ.  

Các định nghĩa khác Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong 

Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan. 

 

III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ 

1. Giới thiệu về chỉ số tham chiếu VN100 

Chỉ Số VN100 là chỉ số thị trường được HOSE xây dựng từ cổ phiếu thành phần của VN30 và 

VNMidcap, trong đó bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu niêm 

yết trên HOSE đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ sổ và các điều kiện sàng lọc như được 

trình bày chi tiết dưới đây. Chỉ số VN100 được tính toán dựa trên phương pháp giá trị vốn hóa 

điều chỉnh free-float. 

1.1.  Các định nghĩa và khái niệm 

(a) Giá trị vốn hóa: là bình quân của giá trị vốn hóa hàng ngày trong 12 tháng gần nhất tính 

tới ngày chốt dữ liệu xem xét. Đối với cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 12 tháng, giá 

trị vốn hóa là bình quân của giá trị vốn hóa hàng ngày từ thời điểm niêm yết tới ngày 

chốt dữ liệu xem xét. 

(b) Giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float): là giá trị vốn hóa X tỷ 

lệ free-float. 

(c) Tỷ lệ free-float làm tròn: là tỷ lệ free-float làm tròn lên đến số gần nhất là bội số của 5% 

(5%, 10%, 15%... 100%). 

(d) Giá trị giao dịch: là bình quân của trung vị giá trị giao dịch hàng ngày, tính cả giao dịch 

khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận, trong tháng của 12 tháng gần nhất tính tới ngày chốt 

dữ liệu xem xét. Đối với cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 12 tháng, giá trị giao dịch 

được tính là bình quân của trung vị giá trị giao dịch hàng ngày trong tháng từ thời điểm 

niêm yết tới ngày chốt dữ liệu xem xét. 

(e) Cổ phiếu không tự do chuyển nhượng bao gồm một trong các trường hợp sau: thuộc sở 

hữu của cổ đông nội bộ và Người Có Liên Quan; của cổ đông chiến lược; của cổ đông 
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nhà nước; thuộc sở hữu chéo trực tiếp giữa các công ty; thuộc sở hữu của các đối tượng 

còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; thuộc sở hữu 

của cổ đông lớn (ngoại trừ nắm giữ của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh 

doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán). 

1.2. Ngày chốt dữ liệu và hiệu lực 

(a) Ngày chốt dữ liệu là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6 và 12 đối với việc xem xét 

thay đổi định kỳ thành phần chỉ số, tháng 3 và 9 đối với việc cập nhật thông tin khối 

lượng lưu hành và free-float cổ phiếu. 

(b) Các thay đổi và cập nhật có hiệu lực áp dụng từ ngày thứ hai lần thứ nhất của tháng 2, 

5, 8 và 11. 

1.3. Tư cách tham gia vào chỉ số VN100 

Cổ phiếu đủ tư cách tham gia vào Chỉ số VN100 khi không thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo do vi phạm công bố thông tin, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, 

tạm ngừng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét. 

b. Cổ phiếu có thời gian niêm yết trên HOSE dưới 6 tháng tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét. 

Đối với cổ phiếu mới niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường thuộc Top-5 tính tại ngày chốt dữ 

liệu xem xét thì thời gian niêm yết dưới 3 tháng. 

1.4. Tỷ lệ Free – float 

Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu 

đang lưu hành trên thị trường. 

 

𝑓

=
𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝐶𝑃 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙ư𝑢 ℎà𝑛ℎ − 𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝐶𝑃 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑡ự 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦ể𝑛 𝑛ℎượ𝑛𝑔 

𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝐶𝑃 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙ư𝑢 ℎà𝑛ℎ
 

 

Điều kiện sàng lọc về tỷ lệ free-float: 

f > 10%: đáp ứng điều kiện tham gia vào Chỉ số VN100. 

f < 10%: loại khỏi Chỉ Số VN100, ngoại trừ cổ phiếu có giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float 

lớn hơn trung vị của tập hợp 90% giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float của rổ cổ phiếu đủ tư 

cách tham gia vào Chỉ số VN100 trong Mục 3.3. 

1.5. Thanh khoản 

Các cổ phiếu được sàng lọc thanh khoản bằng cách tính tỷ suất quay vòng chứng khoán 

𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣ò𝑛𝑔 =
𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑ị𝑐ℎ

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑣ố𝑛 ℎó𝑎 đ𝑖ề𝑢 𝑐ℎỉ𝑛ℎ 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡
 

Cổ phiếu không thuộc thành phần của chỉ số kỳ trước có tỷ suất quay vòng nhỏ hơn 0,05% sẽ 

bị loại khỏi bộ chỉ sổ. 

Cổ phiếu thuộc thành phần của chỉ số kỳ trước có tỷ suất quay vòng nhỏ hơn 0,04% sẽ bị loại. 

1.6. Phương pháp chọn cổ phiếu tại kỳ xem xét 
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Cổ phiếu thành phần của các chỉ số sẽ được xem xét bán niên vào tháng 1 và tháng 7 hàng 

năm. 

Tập hợp các cổ phiếu đáp ứng các điều kiện nêu tại mục 3.3, 3.4, 3.5 là thành phần của chỉ số 

VNAllshares. Các cổ phiếu thuộc tập hợp 90% giá trị giao dịch tích lũy của rổ VNAllshare sẽ 

được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị vốn hóa. 

Cố phiếu đứng ở vị trí 70 trở lên: luôn được chọn vào rổ Chỉ số VN100. 

Cổ phiếu đứng ở vị trí 71 đến 110: ưu tiên cổ phiếu đã có trong danh mục cổ phiếu thành phần 

của rổ Chỉ Số VN100 kỳ trước, sau đó mới xem xét đến cổ phiếu mới sao cho số lượng trong 

rổ bằng 100 cổ phiếu. 

1.7.  Phương pháp tính toán chỉ số giá 

Công thức tính chỉ số: 

𝐶ℎỉ 𝑠ố =
𝐶𝑀𝑉

𝐻ệ 𝑠ố 𝑐ℎ𝑖𝑎
 

Trong đó: 

- CMV: Giá trị vốn hóa của thị trường hiện tại 

𝐶𝑀𝑉 =  ∑(𝑃𝑖  ×

𝑛

𝑖=1

𝑆𝑖  ×  𝑓𝑖  × 𝐶𝑖) 

+ n: số cổ phiếu trong chỉ số, i = 1, 2, 3... n. 

+ 𝑃𝑖 giá của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán. 

+ 𝑆𝑖: khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán. 

+  𝑓𝑖 : tỷ lệ free-float làm tròn của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán. 

+   𝐶𝑖 : hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cố phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán. 

Hệ số chia: Tại ngày cơ sở, hệ số chia bằng giá trị vốn hóa thị trường vào thời điểm đóng cửa 

chia cho giá trị cơ sở của chỉ số. Trong trường hợp tăng/giảm CMV do những nguyên nhân 

khác với biến động giá trên thị trường, hệ số chia sẻ được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính liên 

tục của Chỉ số VN100. 

1.8. Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần 

Để tránh tình trạng một hay một vài cổ phiếu trong chỉ số chiếm tỷ trọng vốn hóa quá lớn, tỷ 

trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong rổ Chỉ số VN100 được giới hạn ở 10%. 

Công thức tính giới hạn tỷ trọng vốn hóa: 

𝐶𝑖 =  
10%

𝐼 × 𝐺𝑇𝑉𝐻_ 𝑓𝑖
 ∑ 𝐺𝑇𝑉𝐻_ 𝑓𝑗

𝐽

𝑗=1

 

Trong đó: 
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- 𝐶𝑖: hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu. 

- I : tổng tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu không bị giới hạn tỷ trọng. 

- 𝐺𝑇𝑉𝐻_ 𝑓𝑖: giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float làm tròn của cổ phiếu bị giới hạn tỷ trọng 

vốn hóa.  

- 𝐺𝑇𝑉𝐻_ 𝑓𝑗: giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float làm tròn của cổ phiếu không bị giới hạn tỷ 

trọng vốn hóa.  

- J : tập hợp các cổ phiếu không bị giới hạn tỷ trọng vốn hóa. 

2. Lợi ích khi đầu tư vào quỹ ETF  

Là một loại hình quỹ mở, quỹ ETF sở hữu các ưu điểm của một quỹ mở như đa dạng hóa Danh 

Mục Đầu Tư, thanh khoản cao, và quản lý chuyên nghiệp bởi một Công Ty Quản Lý Quỹ. 

Ngoài ra, các lợi ích đặc thù khi đầu tư vào Quỹ ETF bao gồm:  

2.1.  Sản phẩm đầu tư có tính minh bạch cao, dễ theo dõi và được quản lý chuyên 

nghiệp 

Quỹ ETF IPAAM VN100 được quản lý đầu tư bởi đội ngũ người điều hành quỹ chuyên nghiệp, 

có chuyên môn, kinh nghiệm đầu tư và nguồn lực để quản lý tài sản hiệu quả. Danh mục đầu 

tư và Giá Trị Tài Sàn Ròng của Quỹ ETF IPAAM VN100 được công bố cho Nhà Đầu Tư một 

cách minh bạch và thường xuyên. Nhà Đầu Tư biết rõ danh mục đầu tư của Quỹ trước khi 

quyết định đầu tư, dễ dàng theo dõi các thay đổi của giá trị khoản đầu tư của mình nhờ hệ 

thống định giá tài sản ròng được cập nhật theo thời gian thực của HOSE. 

2.2.  Sản phẩm đầu tư vào danh mục cổ phiếu đa dạng với chi phí hợp lý 

Quỹ ETF IPAAM VN100 mô phỏng Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu là 100 cổ phiếu có tỷ lệ 

vốn hóa lớn và vừa niêm yết trên HOSE. Thông thường, đế sở hữu một danh mục đa dạng 

tương tự nếu tự đầu tư thì Nhà Đầu Tư phải có vốn lớn, tuy nhiên khi Chứng Chỉ Quỹ được 

niêm yết trên HOSE, Nhà Đầu Tư có thể thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ để sở hữu một 

phần của rổ danh mục đa dạng với số vốn khá nhỏ. Việc mô phỏng chỉ sổ cũng giúp giảm thiểu 

rủi ro phi hệ thống khi đầu tư vào những cổ phiếu riêng lẻ. 

Ngoài ra, hình thức quỹ đầu tư thụ động giúp Quỹ ETF IPAAM VN100 có chi phí quản lý và 

chi phí nghiên cứu phân tích đầu tư thấp so với các quỹ đầu tư chủ động. Nhờ đó, Quỹ mang 

lại cơ hội đầu tư nhanh chóng, thuận tiện vào một chỉ số tham chiếu trên thị trường với chi phí 

thấp, thay vì tự đầu tư vào nhiều chứng khoán khác nhau với chi phí lớn hơn và rủi ro cao hơn. 

2.3.  Sản phẩm đầu tư có thanh khoản cao 

Đầu tư vào Quỹ ETF IPAAM VN100 thừa hưởng những ưu điểm của cả loại hình quỹ đóng 

và quỹ mở về thanh khoản giao dịch. Chứng Chỉ Quỹ có thể giao dịch sơ cấp trực tiếp với 

Công Ty Quản Lý Quỹ thông qua giao dịch hoán đối với các Thành Viên Lập Quỹ hoặc giao 

dịch thứ cấp trên sàn HOSE. Tùy thuộc vào nhu cầu, Nhà Đầu Tư có thể dễ dàng mua bán trên 

thị trường như một cổ phiếu thông thường với giá tiệm cận với Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, 
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hoặc có thể giao dịch lô lớn với Công Ty Quản Lý Quỹ nếu xét thấy thị trường giao dịch không 

đảm bảo thanh khoản. 

2.4. Sản phẩm đầu tư không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

Quỹ ETF IPAAM VN100 không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Do vậy, Quỹ đem lại 

cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu phân bổ đầu tư vào các cổ phiếu đã 

hết room ngoại trong rổ các cổ phiếu của Chỉ Số Tham Chiếu VN100.  

IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

1. Các thông tin chung về Công Ty Quản Lý Quỹ 

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A 

Tên tiếng Anh: I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company 

Tên giao dịch: IPAAM 

Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 30/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 04/03/2008 

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 024 39410 510 

Fax: 024 39410 500 

Website: www.ipaam.com.vn 

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng). 

IPAAM được thành lập từ năm 2008, là công ty con 100% sở hữu thuộc Tập đoàn đầu tư IPA.  

IPAAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng 

khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. IPAAM hiện đang quản lý 03 quỹ mở gồm Quỹ 

Đầu tư Chủ động VND (VNDAF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) và Quỹ Đầu tư Trái 

phiếu linh hoạt VND (VNDCF).  

2. Tình hình hoạt động của IPAAM 

Trong những năm đầu tiên sau khi thành lập, IPAAM chủ yếu tập trung quản lý đầu tư cho 

Tập đoàn đầu tư IPA và các công ty con của Tập đoàn. Với đội ngũ nhân sự tinh giản, có 

chuyên môn sâu, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trong suốt 16 năm hoạt động Công ty luôn 

đảm bảo có kết quả lợi nhuận tốt và ổn định qua từng năm. 

Công ty IPAAM hiện đang cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho 03 quỹ mở và dịch vụ quản lý 

danh mục đầu tư cho một số nhà đầu tư trong nước.  

3. Giới thiệu nhân sự chủ chốt của công ty quản lý quỹ  

Phạm Minh Hương – Chủ tịch công ty 

http://www.ipaam.com.vn/
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Bà Phạm Minh Hương có gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Từng giữ 

cương vị Giám đốc kinh doanh vốn và tài chính tại Citibank N.A, bà là một trong những thành 

viên đầu tiên đóng góp vào sự phát triển hoạt động của Ngân hàng. Bà cũng đã đóng góp rất 

lớn trong việc xây dựng nền móng và phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, 

từ một công ty hoạt động môi giới với quy mô vốn 20 tỷ đồng trở thành một trong những định 

chế ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. 

Hiện bà đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDIRECT và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Dưới 

sự lãnh đạo của bà, VNDIRECT đã trở thành một công ty chứng khoán có dịch vụ khách hàng 

cá nhân uy tín nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Bà cũng là một nhà lãnh đạo có tầm 

nhìn xa và là người tiên phong trong việc đưa sản phẩm mới tới thị trường. Sự đóng góp của 

Bà với cộng đồng chứng khoán có ảnh hưởng rất lớn và uy tín hoạt động cá nhân đã giúp cho 

Bà luôn là một nhà lãnh đạo có uy tín lớn trên thị trường tài chính Việt Nam. 

Bà Phạm Minh Hương giữ chức Chủ tịch IPAAM từ ngày 05/03/2023. 

Nguyễn Hồ Nga – Tổng giám đốc 

Bà Nga có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản lý đầu tư. Trước khi gia 

nhập IPAAM, bà từng làm việc tại Công ty Chứng khoán BIDV, Tập đoàn British Petroleum, 

phụ trách xúc tiến đầu tư tại Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng 

Nghiên cứu và Phân tích tại Công ty quản lý quỹ PVFC Capital, Giám đốc Huy động quỹ và 

phát triển kinh doanh tại PVFC Capital.  

Bà Nga tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Tài chính, Trường Đại học Bristol, UK và Cử nhân Tài 

chính Kế toán, Trường Đại học New South Wales, Úc. 

V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) 

Trụ sở đăng ký: 198 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2019. 

Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

cấp ngày 02/05/2003 và Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 18/GCNTVLK do Trung Tâm 

Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam) cấp ngày 07/07/2006. 

Điện thoại: 024 39343 137   Fax: 024 38265 548 

Website: http://www.vietcombank.com.vn 

http://www.vietcombank.com.vn/
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Lĩnh vực hoạt động: cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành 

lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ kế toán danh mục, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân 

hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký. 

VI. CÔNG TY KIỂM TOÁN 

Công Ty Quản Lý Quỹ I.P.A sẽ đề xuất Công ty kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm quốc tế 

hoạt động tại Việt Nam và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp 

thuận để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn hoặc để trình Ban Đại Diện Quỹ xem xét, lựa 

chọn theo sự ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư.  

 Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của 

pháp luật và không được là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám 

sát. 

VII. THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG VÀ 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI  

Danh sách các Thành Viên Lập Quỹ, Tổ chức Tạo Lập Thị Trường và Đại Lý Phân Phối của 

Quỹ ETF IPAAM VN100 được nêu ở Phụ Lục 2 Bản Cáo Bạch này. 

Trong trường hợp có thay đổi (bổ sung hoặc giảm bớt) Thành Viên Lập Quỹ, Tổ chức Tạo Lập 

Thị Trường và Đại Lý Phân Phối, Công ty quản lý quỹ sẽ công bố thông tin và cập nhật danh 

sách đầy đủ trên trang điện tử www.ipaam.com.vn. 

VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

1. Tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị quỹ 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) 

Trụ sở đăng ký: 198 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2019. 

Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

cấp ngày 02/05/2003 và Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 18/GCNTVLK do Trung Tâm 

Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam) cấp ngày 07/07/2006. 

Điện thoại: 024 39343 137   Fax: 024 38265 548 

Website: http://www.vietcombank.com.vn 

2. Tổ chức được ủy quyền cho dịch vụ đại lý chuyển nhượng: 

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 

Địa chỉ trụ sở chính: 112 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

http://www.ipaam.com.vn/
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Điện thoại: (84.4)3 9747 123     Fax: (84.4) 3 9747 120 

Quyết định thành lập số 26/2022/QĐ-TTgdo Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 16/12/2022.  

Lĩnh vực hoạt động chính: đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán. 

IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ETF IPAAM VN100 

1. Thông tin chung về Quỹ 

1.1. Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ 

- Tên quỹ: QUỸ ETF IPAAM VN100 

- Tên viết tắt: IPAAM VN100 

- Tên tiếng Anh: IPAAM VN100 ETF 

- Hình thức của quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục  

- Địa chỉ liên hệ: Công Ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: 024 3941 0510; Fax: 024 3941 0500 

1.2. Giấy đăng ký phát hành 

Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 

100/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/7/2021. 

1.3. Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ 

Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 37/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 

14/9/2021. 

1.4. Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ 

Quỹ ETF IPAAM VN100 là quỹ hoán đổi danh mục, là một loại hình quỹ đầu tư đại chúng 

được tổ chức và hoạt động theo Pháp luật. Chứng chỉ quỹ được niêm yết và giao dịch trên 

HOSE.  

Thời gian hoạt động của quỹ: Không giới hạn  

1.5. Ban Đại Diện Quỹ 

Ban đại diện quỹ gồm 03 (ba) thành viên độc lập như sau: 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang– Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại diện quỹ  

Bà Trang hiện là Phó trưởng phòng Đầu tư, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.  

Bà Trang có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vốn và đầu tư. Bà từng làm việc 

tại Ban Quản lý vốn và đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí, sau 

đó giữ vị trí Phó Ban Đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí.  
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Bà Trang tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng và có bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân.  

 Bà Lê Thị Hoài – Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ 

Bà Hoài đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Bà hiện 

đang là Chuyên viên cao cấp Phòng Kế toán kiểm soát tại Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDIRECT. 

Bà Hoài có Chứng chỉ kế toán viên số 1119/KET do Bộ Tài Chính cấp ngày 13/12/2022.  

Bà Hoài tốt nghiệp cử nhân ngành Kế toán - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. 

Bà Hoàng Thị Minh Phương – Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ  

Bà Phương hiện là Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.  

Bà Phương có trình độ chuyên môn về pháp luật và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp 

luật chứng khoán. 

Bà Phương tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Công đoàn và có Giấy chứng nhận đào tạo 

nghề Luật sư của Học viện Tư pháp. 

1.6. Người Điều Hành Quỹ 

Bà Hồ Ngọc Anh – Quản lý quỹ đầu tư  

Bà Hồ Ngọc Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và quản lý đầu tư. 

Bà tốt nghiệp hạng ưu về Tài chính ngân hàng tại Đại học Assumption, Thái Lan năm 2013. 

Trước khi gia nhập IPAAM, bà từng làm chuyên viên phân tích tại Công ty Chứng khoán 

VNDIRECT. Bà có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 001760/QLQ do UBCKNN cấp ngày 

01/03/2019. 

Nguyễn Hồ Nga – Tổng giám đốc 

Thông tin về bà Nga nêu tại Mục 3 Chương III. “Thông tin chung về Công Ty Quản Lý Quỹ”. 

2. Điều lệ Quỹ  

Tóm tắt điều lệ Quỹ với các thông tin chính sau đây:  

2.1. Các điều khoản chung 

Quỹ ETF IPAAM VN100 là Quỹ đại chúng dạng mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi 

Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán. 

Tổng vốn của Quỹ do vốn đóng góp của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tạo thành. Vốn 

Điều Lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ tối thiểu là 

50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ Đồng Việt Nam), tương ứng với năm mươi (50) Lô Chứng 

Chỉ Quỹ. 
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Thời gian hoạt động của Quỹ được tính từ ngày Quỹ được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký 

Thành Lập Quỹ và không giới hạn về thời hạn hoạt động. 

Đại diện theo pháp luật của Công Ty Quản Lý Quỹ được chỉ định là đại diện huy động vốn và 

chào bán Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng.  

2.2.Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế 

 Mục tiêu đầu tư 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng biến động của Chỉ Số Tham Chiếu sau khi trừ đi chi phí 

của Quỹ. Chỉ Số Tham Chiếu là chỉ số VN100 do HOSE xây dựng và quản lý như được mô tả 

chi tiết tại Bản Cáo Bạch. 

Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đảm bảo mức sai lệnh so với Chỉ Số Tham Chiếu không 

vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE. 

 Chiến lược đầu tư 

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số 

Tham Chiếu. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu 

về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quỹ sẽ linh hoạt trong việc phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội 

đầu tư tại từng thời điểm dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục đích bảo vệ 

lợi ích Nhà Đầu Tư và đảm bảo việc phân bổ đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy 

định tại Điều Lệ này, Bản Cáo Bạch và quy định của pháp luật hiện hành. 

 Lĩnh vực, ngành nghề đầu tư:  

Quỹ được phép đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm, phù hợp với 

chiến lược đầu tư của Quỹ. 

 Danh mục đầu tư của quỹ ETF:  

- Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu về 

cơ cấu, tỷ trọng tài sản, bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành Chỉ Số 

Tham Chiếu (danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu) và giá trị Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ 

Số Tham Chiếu. Danh Mục Đầu Tư có mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu không vượt 

quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các quy định của 

pháp luật. 

- Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của 

Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam: 

 Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng; 

 Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy 

định của pháp luật.  

 Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền 

địa phương;  
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 Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; 

 Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.  Việc đầu tư 

vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ 

sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu; 

 Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.  

Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ của các tổ chức 

tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt. 

 Các hạn chế đầu tư 

a. Cơ cấu Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư đã được quy 

định tại Điều 9, Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch. 

b. Cơ cấu Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF phải đảm bảo: 

- Không đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng 

khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ; 

- Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán phát hành và các tài 

sản (nếu có) quy định tại Mục i và ii Điểm b Khoản 3 Điều 9, Điều lệ Quỹ của một tổ chức 

phát hành, trừ công cụ nợ của Chính Phủ; 

- Trừ trường hợp là chứng khoán cơ cấu nằm trong Danh Mục Chỉ Số Tham Chiếu, không 

đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán được phát hành bởi các công 

ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: 

công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; 

nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ.  

- Không đầu tư vào chứng chỉ của chính Quỹ đó 

- Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ Quỹ đại chúng khác, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán 

khác do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau: 

 Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, 

cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;  

 Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại 

chúng, cổ phiếu của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;  

 Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các chứng chỉ Quỹ đại chúng, cổ 

phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

- Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm, cổ phiếu chưa 

niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công 

ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu phát hành riêng lẻ; trừ trường hợp đó là các tài sản Quỹ 

được hưởng lợi từ các quyền của chủ sở hữu; 

- Không được đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có 

Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ trừ trường hợp đó là chứng 

khoán cơ cấu nằm trong Danh Mục Chỉ Số Tham Chiếu; 

- Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh và dư 

nợ các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ; 
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 Hoạt động vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ 

- Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh 

cho bất kỳ khoản vay nào.  

- Công Ty Quản Lý Quỹ không được phép vay để tài trợ cho các hoạt động đầu tư của Quỹ ETF, 

trừ trường hợp vay ngắn hạn theo quy định của pháp luật về ngân hàng để trang trải các chi 

phí cần thiết cho Quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch chứng chỉ Quỹ với Nhà Đầu Tư. 

Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ không được quá 5% giá trị tài sản ròng của Quỹ 

tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa 30 ngày.  

- Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để thực hiện các giao dịch ký Quỹ 

(vay mua chứng khoán) cho Quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được sử dụng 

tài sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán. 

 Phương pháp lựa chọn đầu tư 

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ lựa chọn cổ phiếu đầu tư của Quỹ căn cứ trên các nguyên tắc sau đây: 

- Quỹ đầu tư vào Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ 

sở hình thành Chỉ Số Tham Chiếu (danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu). 

- Giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị 

của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu. 

- Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ 

điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham 

Chiếu. 

2.3. Đặc trưng của chứng chỉ quỹ đầu tư  

 Nhà đầu tư 

- Nhà Đầu Tư của Quỹ có thể là tổ chức hay cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất một 

(01) Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bổn phận gì khác 

với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng Chỉ Quỹ mà họ sở hữu. 

- Nhà Đầu Tư là tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước được thành 

lập và hoạt động hợp pháp. Nhà Đầu Tư là tổ chức cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số 

Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải 

được thông báo bằng văn bản, do người đại diện có thẩm quyền của Nhà Đầu Tư là tổ chức 

ký. 

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp 

vốn lập Quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ. Việc tham gia góp vốn lập Quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ của 

các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty trách 

nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

có liên quan. 

- Nhà Đầu Tư Nước Ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại Quỹ. 

- Công Ty Quản Lý Quỹ và người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ được tham gia góp 
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vốn lập Quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ, giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mà Công Ty đang quản lý với 

các mức giá giao dịch áp dụng như đối với các Nhà Đầu Tư khác 

 Điều kiện góp vốn, điều kiện thanh toán áp dụng đối với nhà đầu tư góp vốn vào 

quỹ ETF (đối với quỹ ETF) 

Nhà Đầu Tư khi tham gia giao dịch hoán đổi phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có đủ Chứng Khoán Cơ Cấu và tiền mặt đáp ứng các yêu cầu về tỷ trọng, số lượng theo thông 

báo của Công Ty Quản Lý Quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô 

Chứng Chỉ Quỹ;  

- Sở hữu tối thiểu một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF, tương ứng với một trăm nghìn (100.000) 

chứng chỉ Quỹ ETF khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán 

Cơ Cấu; 

- Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện giao dịch hoán đổi thông qua Thành Viên Lập Quỹ, nơi Nhà 

Đầu Tư đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi; 

- Việc thực hiện giao dịch hoán đổi phải phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. 

 Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 

a. Nhà Đầu Tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  

- Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán;  

- Quyền được đối xử công bằng, mỗi chứng chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, 

lợi ích ngang nhau;  

- Quyền tự do chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo 

quy định của pháp luật và tại Điều Lệ Quỹ;  

- Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của 

Quỹ;  

- Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư và thực hiện quyền biểu 

quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu 

từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác);  

- Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ Quỹ trong thời hạn quy định tại Điều Lệ Quỹ, 

Bản cáo bạch và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ trong 

phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua chứng chỉ Quỹ;   

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và tại Điều Lệ này.  

b. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 5% trở lên tổng số chứng chỉ Quỹ đang lưu 

hành có các quyền sau đây:  

- Xem xét và trích lục sổ biên bản và các Nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, báo cáo tài chính 

năm và các báo cáo của Ngân Hàng Giám Sát liên quan đến hoạt động của Quỹ;  
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- Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ triệu tập họp Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường trong các trường 

hợp sau:  

 Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát vi phạm quyền của Nhà Đầu Tư hoặc nghĩa 

vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm 

quyền quy định tại Điều Lệ Quỹ, hợp đồng giám sát hoặc được giao bởi Đại hội Nhà Đầu 

Tư, gây tổn thất cho Quỹ; 

 Ban Đại Diện Quỹ đã hết nhiệm kỳ trên 06 tháng mà chưa được bầu thay thế;  

 Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ;  

- Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát giải trình các vấn đề bất thường liên 

quan đến tài sản và hoạt động quản lý, giao dịch tài sản của Quỹ. Trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được yêu cầu, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát phải trả lời Nhà 

Đầu Tư;  

- Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Nhà Đầu Tư. Kiến nghị phải bằng văn bản 

và được gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc; 

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.  

c. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ Quỹ đang lưu 

hành có các quyền đề cử người vào Ban Đại Diện Quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử áp dụng tương 

tự theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào Hội đồng 

quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông.  

d. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 

này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh thư 

nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 

tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết 

định thành lập đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức; số lượng chứng chỉ Quỹ nắm giữ và thời điểm 

nắm giữ của từng Nhà Đầu Tư, tổng số chứng chỉ Quỹ của cả nhóm Nhà Đầu Tư và tỷ lệ sở 

hữu trong tổng số chứng chỉ Quỹ đang lưu hành của Quỹ; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ 

và lý do. Trường hợp triệu tập Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều này, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại hội Nhà Đầu Tư bất 

thường; hoặc các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng 

Giám Sát hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, hợp đồng 

giám sát.  

 Sổ đăng ký sở hữu chứng chỉ quỹ 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng lập và quản lý sổ đăng ký Nhà Đầu Tư chính (sổ chính) hoặc ủy quyền đại lý ký danh 

lập, quản lý đăng ký Nhà Đầu Tư phụ (sổ phụ) và xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ Quỹ cho 

Nhà Đầu Tư.  

b. Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau:  
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- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính của Ngân 

Hàng Giám Sát; tên đầy đủ của Quỹ; mã chứng khoán niêm yết của Quỹ;  

- Tổng số chứng chỉ Quỹ được quyền chào bán, tổng số chứng chỉ Quỹ đã bán và tổng vốn 

huy động được cho Quỹ;  

- Danh sách Nhà Đầu Tư, thành viên lập Quỹ: họ tên, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc 

Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ liên lạc 

(đối với cá nhân), tên đầy đủ, tên viết tắt, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

số Quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức); số tài khoản lưu ký chứng 

khoán (nếu có); số tài khoản của Nhà Đầu Tư hoặc số tiểu khoản kèm theo số tài khoản ký 

danh; số lượng chứng chỉ Quỹ/lô chứng chỉ Quỹ ETF sở hữu; tỷ lệ sở hữu; ngày đăng ký 

mua và ngày thanh toán; kèm theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 

Việt Nam về chi tiết danh mục cơ cấu của từng thành viên lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đang được 

phong tỏa nhằm mục đích đưa vào Quỹ ETF.  

- Ngày lập sổ đăng ký Nhà Đầu Tư. 

c. Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng phải luôn có đầy đủ 

thông tin về sở hữu của từng Nhà Đầu Tư, kể cả Nhà Đầu Tư giao dịch trên tài khoản ký danh. 

Thông tin về tài sản của Nhà Đầu Tư trên Sổ chính là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu 

chứng chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.   

 Quyền biểu quyết của nhà đầu tư 

Mỗi chứng chỉ quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân hàng giám sát, Công ty quản lý quỹ, tổ 

chức kiểm toán, công ty luật, tổ chức định giá bất động sản (nếu có) cung cấp dịch vụ cho quỹ 

được quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được biểu quyết.  

 Các trường hợp tái cơ cấu, giải thể quỹ và quyền của nhà đầu tư trong trường 

hợp thanh lý, giải thể quỹ 

  Hợp nhất, sáp nhập Quỹ 

a. Tối thiểu 30 ngày trước ngày họp Đại hội Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải cung cấp 

cho Nhà Đầu Tư các tài liệu liên quan tới việc hợp nhất, sáp nhập bao gồm:  

- Phương án hợp nhất, sáp nhập;  

- Dự thảo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập;  

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, các báo cáo tài chính quý của tất cả các Quỹ bị 

hợp nhất, bị sáp nhập tới quý gần nhất;  

- Dự thảo Điều Lệ Quỹ, Bản cáo bạch (nếu có), Bản cáo bạch tóm tắt (nếu có) của Quỹ hợp 

nhất, Quỹ nhận sáp nhập. 

b. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định hợp nhất, sáp 

nhập, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo về quyết định hợp nhất, sáp nhập Quỹ cho các 

chủ nợ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, chủ nợ có quyền yêu cầu 

Quỹ thanh toán các khoản phải trả. Quá thời hạn nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ không nhận 

được yêu cầu từ các chủ nợ, nghĩa vụ thanh toán sẽ do Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập thực hiện.  
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c. Trường hợp các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập được quản lý bởi cùng một Công Ty Quản Lý 

Quỹ, mọi chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, chi phí hành chính và các dịch vụ khác liên quan tới 

việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ không được hạch toán vào chi phí của Quỹ, trừ trường hợp Đại 

hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác 

d. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ có trách nhiệm:  

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực thông tin về quá trình hợp nhất, sáp nhập 

cho Nhà Đầu Tư;  

- Quyền lợi, nghĩa vụ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan theo nguyên 

tắc tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Thanh toán các khoản nợ của Quỹ cho chủ nợ theo yêu cầu của chủ nợ. Việc thanh toán 

phải hoàn tất chậm nhất tại ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ của Quỹ hình thành 

sau hợp nhất, sáp nhập có hiệu lực đối với các chủ nợ yêu cầu Quỹ thanh toán theo đúng 

quy định tại khoản 2 Điều này.  

e. Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập là ngày các Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định hợp nhất, 

sáp nhập. Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định hợp nhất, sáp nhập, Công 

Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm:  

- Tiếp nhận bàn giao toàn bộ sổ sách, chứng từ, danh mục chứng khoán và các tài sản khác 

kèm các tài liệu khác có liên quan tới Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;  

- Bảo đảm Quỹ hợp nhất, sáp nhập tiếp nhận, kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, 

chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, nghĩa vụ tài 

chính đối với Nhà nước; tiếp tục thực hiện các hợp đồng kinh tế của các Quỹ bị hợp nhất, 

bị sáp nhập;  

- Hoàn tất thủ tục đăng ký sở hữu cho Quỹ hợp nhất, sáp nhập các tài sản tiếp nhận từ các 

Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định pháp luật có liên quan;  

- Đại diện cho Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập thực hiện các nghĩa vụ của Quỹ theo quy định 

của pháp luật có liên quan.  

f. Tùy thuộc vào điều khoản hợp đồng hợp nhất, sáp nhập, phương án hợp nhất, sáp nhập, Quỹ 

có thể chuyển đổi chứng chỉ Quỹ kết hợp thanh toán bằng tiền. Giá trị khoản thanh toán bằng 

tiền cho một chứng chỉ Quỹ không vượt quá 10% giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ 

tính tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập.  

g. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, Công Ty Quản Lý Quỹ công 

bố thông tin về việc hợp nhất, sáp nhập. Nội dung công bố thông tin bao gồm:  

- Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập;  

- Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập 

tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập; tỷ lệ chuyển đổi chứng chỉ Quỹ; tỷ lệ thanh toán bằng 

tiền trên một chứng chỉ Quỹ (nếu có).  
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h. Kể từ thời điểm Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ của Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập 

có hiệu lực:  

- Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, đồng thời Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập kế 

thừa toàn bộ tài sản, nợ, quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ khác của các Quỹ bị hợp 

nhất, bị sáp nhập;  

- Nhà Đầu Tư của các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập được nhận tài sản dưới dạng chứng chỉ 

của Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập theo tỷ lệ chuyển đổi xác định tại ngày hợp nhất, ngày 

sáp nhập;  

- Chứng chỉ Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập bị hủy 

 Giải thể Quỹ 

a. Việc thanh lý, giải thể Quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây: 

- Công Ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt 

động mà Ban Đại Diện Quỹ không xác lập được Công Ty Quản Lý Quỹ thay thế trong thời 

hạn hai (02) tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện; 

- Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc Ngân Hàng Giám Sát đề nghị chấm dứt 

quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ và được Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận, hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi mà Công Ty Quản Lý Quỹ không 

xác lập được Ngân Hàng Giám Sát thay thế trong thời hạn hai (02) tháng, kể từ ngày phát 

sinh sự kiện; 

- Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ xuống dưới mức mười (10) tỷ đồng liên tục trong sáu (06) 

tháng;  

- Quỹ hủy niêm yết; 

- Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định giải thể Quỹ: 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

b. Đại hội Nhà Đầu Tư thống nhất ngày giải thể Quỹ. Kể từ ngày giải thể Quỹ, Công Ty Quản 

Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát không được:  

- Thực hiện các hoạt động đầu tư, giao dịch mua các tài sản cho Quỹ;  

- Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của 

Quỹ;  

- Tặng, cho tài sản của Quỹ cho tổ chức, cá nhân khác;  

- Thanh toán hợp đồng trong đó giá trị phần nghĩa vụ của Quỹ lớn hơn giá trị phần nghĩa vụ 

của bên kia hoặc thanh toán nợ cho các chủ nợ đồng thời là bên nợ của Quỹ mà không thực 

hiện bù trừ;  

- Thực hiện các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của Quỹ.  

c. Tài sản của Quỹ đang giải thể bao gồm:  
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- Tài sản và quyền về tài sản mà Quỹ có tại thời điểm Quỹ buộc phải giải thể;  

- Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà Quỹ sẽ có do việc thực hiện 

các giao dịch được xác lập trước thời điểm Quỹ buộc phải giải thể;  

- Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Quỹ. Trường hợp thanh toán tài sản là vật 

bảo đảm được trả cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khoản 

nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của Quỹ.  

d. Đại hội Nhà Đầu Tư chỉ định một Công Ty Kiểm Toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị 

có lợi ích công chúng hoặc duy trì Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm để thực hiện kiểm tra, đánh 

giá, giám sát quá trình thanh lý và phân phối tài sản Quỹ.  

e. Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh lý, phân 

chia tài sản cho Nhà Đầu Tư theo phương án đã được Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua. Thời 

hạn thanh lý tài sản, phân chia tài sản cho Nhà Đầu Tư thực hiện theo phương án giải thể nhưng 

không quá 02 năm kể từ ngày giải thể Quỹ. Quá hạn nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân 

Hàng Giám Sát thực hiện hoàn trả danh mục cho Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 6 Điều 

này. Trong thời gian Quỹ đang thanh lý tài sản để giải thể, giá dịch vụ quản lý, giá dịch vụ 

giám sát và các chi phí khác được thu theo biểu giá dịch vụ đã được Đại hội Nhà Đầu Tư thông 

qua.  

f. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát khi thực hiện thanh lý tài sản của Quỹ phải bảo 

đảm:  

- Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải thực hiện thông qua hệ thống giao 

dịch của Sở giao dịch chứng khoán;  

- Đối với tài sản không phải là chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải được sự chấp 

thuận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 3 

Điều này.  

g. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoàn trả danh mục của Quỹ cho Nhà Đầu Tư 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư. Việc hoàn trả danh mục cho Nhà Đầu Tư phải 

đảm bảo nguyên tắc:  

- Quỹ đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ theo quy định và thứ tự tại điểm a, b khoản 4 Điều 

104 Luật chứng khoán; 

- Danh mục hoàn trả cho Nhà Đầu Tư phải đầy đủ các loại tài sản, cơ cấu theo danh mục 

của Quỹ;  

- Trong trường hợp là chứng khoán đăng ký, lưu ký tập trung, việc chuyển giao tài sản cho 

Nhà Đầu Tư được Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát thực hiện theo hướng dẫn 

của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.  

- Trường hợp là các tài sản phải đăng ký sở hữu khác, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng 

Giám Sát có trách nhiệm yêu cầu tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức phát hành, tổ chức 
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quản lý sổ cổ đông đăng ký sở hữu tài sản cho Nhà Đầu Tư. Việc hoàn trả hoàn tất khi Nhà 

Đầu Tư đã được đăng ký sở hữu tài sản.  

h. Kết quả thanh lý tài sản của Quỹ phải được xác nhận bởi Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản 

Lý Quỹ và thông qua bởi tổ chức kiểm toán độc lập hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) thực hiện 

việc giám sát quá trình thanh lý tài sản.  

i. Kể từ ngày giải thể cho đến khi hoàn tất giải thể Quỹ, định kỳ hàng tháng, Công Ty Quản Lý 

Quỹ phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và cung cấp cho Nhà Đầu Tư về giá trị tài 

sản ròng, báo cáo về tài sản và danh mục đầu tư của Quỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục IX, 

Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC.  

j. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ báo cáo kết quả giải thể. Trường 

hợp hồ sơ báo cáo kết quả giải thể không chính xác hoặc có tài liệu giả mạo, Công Ty Quản 

Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm 

thanh toán số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả 

phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày báo cáo kết quả giải thể đến Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước. 

2.4. Cơ chế giao dịch chứng chỉ quỹ ETF 

   Quy trình nhận lệnh chuyển đổi, điều kiện thực hiện lệnh chuyển đổi 

a. Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công 

Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ và công bố trên trang 

thông tin điện tử của mình và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy một (01) Lô 

Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải nộp tương đương với chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF (nếu có). Thông tin bao gồm Danh 

Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, tỷ trọng và số lượng từng mã Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh 

mục này. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại 

ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ; 

b. Lệnh giao dịch hoán đổi của Nhà Đầu Tư được chuyển tới Thành Viên Lập Quỹ (trực tiếp 

hoặc thông qua các Đại Lý Phân Phối) theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và các hướng dẫn tại 

Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt. Trường hợp Thành Viên Lập Quỹ không thể tiếp nhận 

được lệnh từ Nhà Đầu Tư do Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ bị giải thể, phá sản, bị 

thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ 

thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, 
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thiên tai,... thì lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư được chuyển thẳng tới Công Ty Quản Lý Quỹ 

(nếu có) hoặc tới Ngân Hàng Giám Sát; 

c. Lệnh giao dịch hoán đổi của Nhà Đầu Tư và của Thành Viên Lập Quỹ được Thành Viên Lập 

Quỹ chuyển tới Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát theo quy định tại Điều Lệ 

Quỹ và tại hợp đồng lập Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát sau đó chuyển 

lệnh tới Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước thời điểm đóng cửa thị 

trường theo hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 

d. Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, nhưng không quá ngày 

giao dịch chứng chỉ Quỹ tiếp theo, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 

Ngân Hàng Giám Sát phải hoàn tất việc chuyển Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản 

lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ vào tài khoản lưu ký của Quỹ ETF hoặc ngược 

lại, đồng thời đăng ký, lưu ký Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập 

Quỹ; tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại Khoản 3 Điều này; 

Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và xác nhận quyền sở hữu 

cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư; 

e. Trong hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (nhưng không quá thời điểm phân 

bổ kết quả giao dịch), nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh, tổng hợp 

thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ 

phải thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, Tổng công ty lưu ký và bù 

trừ chứng khoán Việt Nam và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của Tổng 

công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, đại lý phân phối, thành 

viên lập Quỹ chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện; 

f. Sau khi tiếp nhận lệnh của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân 

Hàng Giám Sát có trách nhiệm kiểm tra (thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 

Việt Nam) khả năng thực hiện được lệnh của Nhà Đầu Tư bảo đảm đáp ứng quy định tại Điểm 

e Khoản 1 Điều này, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập 

Quỹ theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng 

khoán Việt Nam. 

  Các trường hợp tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ, thực hiện một phần lệnh giao dịch 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu Tư khi 

xảy ra một trong các trường hợp sau:  

- Tổng giá trị các lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi trừ tổng giá trị các lệnh mua từ hoạt động 

chuyển đổi tại ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ lớn hơn 10% giá trị tài sản ròng của Quỹ;  

- Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư dẫn tới:  
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 Giá trị tài sản ròng của Quỹ thấp hơn 50 tỷ đồng; hoặc  

 Số đơn vị Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn số đơn vị Quỹ lưu hành tối thiểu đã được quy định 

tại Điều Lệ Quỹ 

b. Trường hợp thực hiện một phần lệnh chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công Ty 

Quản Lý Quỹ sẽ áp dụng Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: lệnh chuyển tới đại lý phân phối 

trước được thực hiện trước; 

c. Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ được kéo 

dài thời hạn thanh toán tối đa 30 ngày sau khi được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận, kể từ ngày 

giao dịch chứng chỉ Quỹ.  

d. Công Ty Quản Lý Quỹ có thể tạm dừng giao dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ ETF khi xảy ra một 

trong các sự kiện sau:  

- Do nguyên nhân bất khả kháng; 

- Công Ty Quản Lý Quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày giao dịch 

hoán đổi do chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết 

định của Sở giao dịch chứng khoán;  

- Các sự kiện khác mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết. 

e. Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo Ban Đại Diện Quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong 

thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 4 Điều này trừ 

trường hợp theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải tiếp tục thực hiện việc 

hoán đổi chứng chỉ Quỹ ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt.  

f. Thời hạn tạm dừng hoán đổi chứng chỉ Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Quỹ nhưng 

không quá 90 ngày, kể từ ngày tạm dừng giao dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ.  

g. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch hoán đổi chứng chỉ 

Quỹ theo quy định tại khoản 6 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý 

kiến Đại hội Nhà Đầu Tư về việc giải thể Quỹ hoặc tách Quỹ hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn 

tạm dừng giao dịch chứng chỉ Quỹ. 

h. Trong thời hạn triệu tập Đại hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao 

dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ chấm dứt, Công Ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại 

hội Nhà Đầu Tư. 

2.5. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ  

  Xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm những nội dung sau: 

- Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá; 

- Nguyên tắc, quy trình chi tiết thực hiện các phương pháp định giá phù hợp với quy định 
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của pháp luật, quy định tại Điều Lệ Quỹ và thông lệ quốc tế; phải rõ ràng để áp dụng 

thống nhất trong các điều kiện thị trường khác nhau. 

b. Sổ tay định giá, danh sách tối thiểu ba (03) tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có 

liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát, phải được Ban Đại Diện Quỹ 

Phê duyệt và cung cấp Ngân Hàng Giám Sát để giám sát việc tính toán giá trị tài sản ròng. 

c. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ 

ETF, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng 

Chỉ Quỹ; 

d. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác định hoặc ủy quyền cho Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán xác định và công bố thông tin về Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu trên một Chứng Chỉ 

Quỹ (iNAV) trên cơ sở giá thị trường từ giao dịch được thực hiện gần nhất của Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi. Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu trên một Chứng Chỉ Quỹ 

chỉ là giá trị tham chiếu, không phải là giá trị để xác định giá giao dịch. Giá Trị Tài Sản Ròng 

tham chiếu trên một Chứng Chỉ Quỹ được cập nhật tối thiểu mười lăm giây (15s) một lần và 

được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công Ty hoặc trên hệ thống của Sở Giao 

Dịch Chứng Khoán. 

e. Công Ty Quản Lý Quỹ được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát xác định Giá Trị Tài Sản 

Ròng Của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên 

một Chứng Chỉ Quỹ. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm giám sát 

bảo đảm hoạt động xác định Giá Trị Tài Sản Ròng do Ngân Hàng Giám Sát thực hiện là phù 

hợp các quy định tại Điều Lệ Quỹ và của pháp luật, Giá Trị Tài Sản Ròng được tính đúng. 

f. Trong vòng ba (03) ngày, kể từ ngày Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ giảm xuống thấp hơn ba 

mươi (30) tỷ đồng, Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN và đề xuất phương án khắc 

phục. Trường hợp Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ giảm xuống thấp hơn mười (10) tỷ đồng 

trong vòng sáu (06) tháng liên tục thì Công Ty Quản Lý Quỹ phải thanh lý tài sản để giải thể 

Quỹ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ. 

  Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ 

a. Ngày Định Giá: Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF được xác định hàng ngày và cuối tháng. 

Trong trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Định Giá là ngày 

làm việc kế tiếp liền ngay sau đó. 

Đối với kỳ định giá hàng tháng, Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ ETF được xác định tại ngày 

cuối cùng của tháng và Ngày Định Giá là ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo và không 

thay đổi kể cả trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ. 

b. Việc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng 
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Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ theo nguyên tắc sau: 

- Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải 

trả của Quỹ. Tổng giá trị tài sản của Quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp 

lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường) tại ngày liền trước 

ngày định giá. Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của 

Quỹ tính đến ngày trước Ngày Định Giá. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp 

lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện 

theo nguyên tắc quy định của luật và quy định nội bộ tại sổ tay định giá, Giá Trị Tài Sản 

Ròng trên một lô Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ chia cho tổng số 

Lô Chứng Chỉ Quỹ và làm tròn xuống lấy đến hàng đơn vị; Giá Trị Tài Sản Ròng trên một 

Chứng Chỉ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang 

lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá, và làm tròn xuống lấy đến hai 

(02) số thập phân. 

- Sau khi xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng 

Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải 

thông báo kết quả để Ngân Hàng Giám Sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng 

văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân Hàng Giám Sát đã 

được Công Ty Quản Lý Quỹ chấp thuận. Trường hợp bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát 

phải thông báo và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ điều chỉnh trong thời hạn hai mươi bốn 

(24) giờ, kể từ khi phát hiện sự việc; 

- Ngay sau khi Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, các Giá Trị Tài Sản Ròng nêu trên phải được 

công bố trên các trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán, Đại Lý Phân Phối và Thành Viên Lập Quỹ theo quy định về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán. Việc công bố Giá Trị Tài Sản Ròng cho Nhà Đầu Tư được thực 

hiện ngay trong Ngày Giao Dịch Hoán Đổi hoặc tối thiểu không muộn hơn Ngày Giao 

Dịch Hoán Đổi tiếp theo. 

- Trường hợp tài sản được định giá hoặc đánh giá không chính xác: 

 Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo cho Ngân Hàng Giám Sát mỗi khi phát hiện các 

trường hợp định giá không chính xác; 

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định 

giá sai, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát (trong trường hợp Ngân 

Hàng Giám Sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và 

công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho UBCKNN về việc định giá 

sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội 
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dung thông báo phải được Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát cùng ký 

xác nhận. 

 Ngân Hàng Giám Sát phải nộp báo cáo tháng, quý, năm gửi UBCKNN tổng kết về các 

trường hợp định giá không chính xác trong kỳ. 

2.6. Thông tin về các mức giá dịch vụ mà quỹ phải trả 

Được quy định tại Chương XIII Điều lệ Quỹ và tại Chương XIII Bản cáo bạch. 

2.7. Phân chia lợi nhuận và chính sách thuế  

Nhà đầu tư được nhận lợi tức từ Quỹ theo chính sách phân phối lợi nhuận quy định tại Điều lệ 

Quỹ và theo phương pháp phân chia đã được Đại Hội Nhà đầu tư gần nhất thông qua. Lợi tức 

chỉ trả cho Nhà Đầu Tư được trích từ lợi nhuận trong kỳ, hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi trích 

lập đầy đủ các Quỹ (nếu có) theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài 

chính (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết về phân chia lợi nhuận của Quỹ được quy định tại Chương XIII Điều lệ quỹ và tại mục 

XIII Bản cáo Bạch.  

2.8. Đại hội nhà đầu tư  

  Đại Hội Nhà Đầu Tư 

a. Đại hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả các Nhà Đầu Tư có 

tên trong sổ đăng ký Nhà Đầu Tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự.  

b. Đại hội Nhà Đầu Tư do Công Ty Quản Lý Quỹ triệu tập và quyết định những nội dung sau:  

- Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;  

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả 

cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay thế Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân 

Hàng Giám Sát;  

- Sáp nhập, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;  

- Phương án phân phối lợi tức;  

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù 

lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo 

tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ; 

- Xem xét và xử lý vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và Ban Đại 

Diện Quỹ gây tổn thất cho Quỹ;  

- Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao 

dịch tại Đại hội Nhà Đầu Tư;  

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và tại Điều Lệ này.  
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c. Chương trình và nội dung họp Đại hội Nhà Đầu Tư được Công Ty Quản Lý Quỹ xây dựng 

tương ứng với chương trình họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật 

về doanh nghiệp. Tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư, 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung 

họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội Nhà 

Đầu Tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.  

d. Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ, cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên có 

thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước.  

e. Việc họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (evoting). 

  Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm triệu tập họp bất thường Đại hội Nhà Đầu Tư trong các 

trường hợp sau: 

- Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát hoặc Ban Đại Diện Quỹ khi xét thấy là 

cần thiết vì quyền lợi của Quỹ;  

- Theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

14 Điều Lệ này;  

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ này.  

b. Việc tổ chức họp bất thường Đại hội Nhà Đầu Tư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày Công Ty Quản Lý Quỹ nhận được yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội Nhà Đầu Tư. 

c. Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ không triệu tập họp Đại hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại 

khoản 2 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi 

thường thiệt hại phát sinh đối với Quỹ (nếu có). Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ không 

triệu tập họp Đại hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 30 ngày 

tiếp theo, Ban Đại Diện Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát thay thế Công Ty Quản Lý Quỹ triệu 

tập họp Đại hội Nhà Đầu Tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều Lệ này 

  Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư 

a. Cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham 

gia hoặc hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều Lệ này.  

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 
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Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 

thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không 

phụ thuộc vào số Nhà Đầu Tư tham dự.  

c. Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại 

cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.  

d. Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư về các các nội dung quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 23 

Điều Lệ này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư. 

Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà Đầu Tư đại diện 

trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp tán thành.  

e. Quyết định của Đại hội Nhà Đầu Tư được thông qua tại cuộc họp khi được số Nhà Đầu Tư đại 

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp tán thành, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 4 Điều này.  

f. Công Ty Quản Lý Quỹ được lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 4 Điều này. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn 

bản phải được quy định rõ tại Điều Lệ Quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp 

cho Nhà Đầu Tư như trường hợp mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư.  

g. Trường hợp lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại 

hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên 50% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tán thành. 

h. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ có trách nhiệm xem xét, bảo đảm các Nghị quyết 

của Đại hội Nhà Đầu Tư phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ này. Trong trường 

hợp quyết định của Đại hội Nhà Đầu Tư không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều 

Lệ này thì phải tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu Tư để lấy ý kiến lại hoặc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư 

bằng văn bản. 

  Phản đối quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư 

a. Nhà Đầu Tư phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội Nhà Đầu Tư về một số các 

nội dung quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 23 Điều Lệ này có quyền yêu cầu Công Ty Quản 

Lý Quỹ mua lại chứng chỉ Quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang Quỹ khác cùng loại hình của 

Công Ty Quản Lý Quỹ. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của 

Nhà Đầu Tư, số lượng đơn vị Quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang Quỹ 

khác do công ty quản lý. Yêu cầu phải được Nhà Đầu Tư gửi tới trụ sở chính của Công Ty 

Quản Lý Quỹ, đại lý phân phối trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội Nhà Đầu Tư thông 

qua quyết định về các vấn đề nêu trên.  
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b. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố kết quả họp Đại hội Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản 

Lý Quỹ phải hoàn tất việc mua lại hoặc chuyển đổi chứng chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư phản đối 

quyết định của Đại hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trong trường hợp 

này, mức giá mua lại được xác định trên cơ sở giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ tại 

kỳ giao dịch chứng chỉ Quỹ gần nhất kể từ khi Công Ty Quản Lý Quỹ nhận được yêu cầu của 

Nhà Đầu Tư và Nhà Đầu Tư không phải thanh toán giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ chuyển 

đổi. 

2.9.Ban đại diện quỹ 

  Ban Đại Diện Quỹ 

a. Ban Đại Diện Quỹ có ba (03) thành viên, được bầu tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư hoặc 

được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại Diện Quỹ 

phải tuân thủ quy định sau: 

- Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban Đại Diện Quỹ phải được công bố trên trang 

thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ chậm nhất 10 ngày trước ngày triệu tập họp 

Đại hội Nhà Đầu Tư để bầu thành viên Ban Đại Diện Quỹ. Thông tin tối thiểu phải bao 

gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn; trình độ quản lý; kinh nghiệm 

trong hoạt động quản lý tài sản, hoặc phân tích đầu tư hoặc các kinh nghiệm trong hoạt 

động chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; quá trình công tác và kết quả đạt được; các công 

ty, Quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Đại Diện Quỹ; các lợi ích có liên quan tới Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát 

(nếu có); các thông tin khác nếu có liên quan;  

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Đại Diện Quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều Lệ Quỹ. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban 

Đại Diện Quỹ đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Đại Diện Quỹ được công bố rõ ràng và 

được Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua trước khi tiến hành đề cử;  

- Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại Diện Quỹ thực hiện theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị 

và Hội đồng quản trị 

b. Tối thiểu 2/3 số thành viên của Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên độc lập, không phải là 

người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, hoặc đại diện theo ủy 

quyền của các tổ chức này. 

c. Trong Ban Đại Diện Quỹ phải có: 

- Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực 
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kế toán, kiểm toán; 

- Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong 

hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản; 

- Tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật. 

d. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp hoặc 

lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Đối với 

cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ, thành viên Ban Đại Diện không thể tham dự trực tiếp thì có quyền 

gửi ý kiến bằng văn bản và/hoặc cử người đại diện mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 

e. Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban Đại Diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi 

nhiệm, hoặc trường hợp cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng điều 

kiện, trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có sự thay đổi, Ban Đại Diện Quỹ và Công 

Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm chọn thành viên đáp ứng quy định để tạm thời thay thế. Thành 

viên tạm thời thay thế sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho 

đến khi Đại Hội Nhà Đầu Tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế. 

f. Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện báo cáo UBCKNN và công bố thông tin việc thay đổi 

cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán.  

  Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ 

a. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế  

b. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ 

- Có đủ năng lực hành vi dân sự; 

- Có trình độ chuyên môn về kế toán, kiểm toán hoặc phân tích đầu tư chứng khoán, quản 

lý tài sản và/hoặc pháp luật. 

- Không phải là thành viên của trên 05 Ban Đại Diện Quỹ đại chúng, Hội đồng quản trị công 

ty đầu tư chứng khoán đại chúng 

  Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ 

a. Đại diện cho quyền lợi của Nhà Đầu Tư; thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định pháp 

luật để bảo vệ quyền lợi của Quỹ và Nhà Đầu Tư. 

b. Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định Giá 

Trị Tài Sản Ròng; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mà Quỹ sẽ gửi tiền, đầu tư vào 

công cụ thị trường tiền tệ theo quy định tại Mục (i) Điểm b Khoản 3 Điều 9 Điều Lệ quỹ; 

c. Quyết định mức lợi tức phân phối theo phương án phân chia lợi nhuận quy định tại Điều lệ 

quỹ hoặc đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phôi 
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phối lợi nhuận. 

d. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất đã ủy quyền, Ban Đại Diện Quỹ được quyết định 

các vấn đề quy định tại điểm b, c, d, e, f, g, h Khoản 2 Điều 23 Điều lệ quỹ. 

e. Có quyền yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát kịp thời cung cấp đẩy đủ các 

tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý tài sản và hoạt động giám sát. 

f. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cần 

trọng vì quyền lợi tốt nhất của Quỹ; không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Quỹ. 

g. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ 

và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận. 

h. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ. 

  Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ 

a. Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ trong số thành viên Ban Đại Diện Quỹ. 

Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập. 

b. Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; 

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc 

họp Ban Đại Diện Quỹ; 

- Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Đại Diện Quỹ; 

- Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều Lệ Quỹ. 

  Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ 

a. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không còn tư cách thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong các 

trường hợp sau: 

- Thành viên đó chết, không đủ tư cách làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ theo quy định của 

Điều Lệ Quỹ, quy định của pháp luật liên quan hoặc bị luật pháp cấm không được làm 

thành viên Ban Đại Diện Quỹ; 

- Thành viên đó bị khởi tố, truy tố; 

- Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công Ty Quản Lý 

Quỹ; 

- Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ liên tục trong vòng sáu 

(06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư; 

- Có văn bản thông báo thành viên Ban Đại Diện Quỹ chấm dứt tư cách đại diện theo ủy 

quyền của Nhà Đầu Tư tổ chức, Thành Viên Lập Quỹ. 
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b. Ban Đại Diện Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành 

viên Ban Đại Diện Quỹ để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp 

thuận tại Đại hội Nhà Đầu Tư ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội Nhà Đầu Tư chấp thuận, 

việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban Đại Diện Quỹ bổ 

nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có 

hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ. Trong trường hợp thành viên mới 

không được Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận, mọi quyết định của Ban Đại Diện Quỹ cho đến 

trước thời điểm diễn ra Đại Hội Nhà Đầu Tư có sự tham gia biểu quyết của thành viên Ban 

Đại Diện Quỹ thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

  Thủ tục điều hành của Ban Đại Diện Quỹ 

a. Trường hợp chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được 

giao thì thành viên Ban Đại Diện Quỹ được chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ ủy quyền sẽ thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.  

b. Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ còn lại chọn 

một trong số các thành viên độc lập tạm thời giữ chức chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ theo nguyên 

tắc nhất trí. Việc bầu lại chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thực hiện tại Đại hội Nhà Đầu Tư 

gần nhất. 

   Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ 

a. Ban Đại Diện Quỹ tổ chức họp tối thiểu mỗi quý một (01) lần hoặc theo yêu cầu của Công 

Ty Quản Lý Quỹ. 

b. Trình tự tổ chức cuộc họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo cho các 

thành viên trước một (01) ngày trước ngày họp. 

c. Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ được tổ chức khi có tối thiểu 2/3 số thành viên dự họp, trong đó 

số thành viên độc lập phải chiếm đa số (trên 50% số thành viên dự họp trở lên). Thành viên 

không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản hoặc theo hình 

thức khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua 

nếu được đa số thành viên và đa số thành viên độc lập thông qua.  

d. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại các cuộc họp, lấy ý 

kiến bằng văn bản hoặc theo hình thức khác quy định tại Điều Lệ Quỹ. Mỗi thành viên Ban 

Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. 

  Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ 

Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và chủ tọa phiên 

họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 

họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Ban Đại Diện Quỹ tham dự họp ký và có đầy 
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đủ nội dung thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ phải được lưu giữ 

tại Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều Lệ Quỹ. 

2.10. Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ 

 Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty quản lý quỹ 

Công Ty Quản Lý Quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Đã được UBCKNN cấp phép hoạt động quản lý Quỹ; có đủ vốn theo quy định của pháp 

luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

- Hoàn toàn độc lập với Ngân Hàng Giám Sát. 

- Có đẩy đủ khả năng thực hiện công tác quản lý Quỹ. 

- Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Điều Lệ 

này. 

 Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty quản lý quỹ 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền sau: 

- Lựa chọn Ngân Hàng Giám Sát theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 39 Điều Lệ này; 

- Được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát và một số tổ chức được cung cấp các dịch vụ 

liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ thực hiện một số hoặc toàn bộ hoạt động quản trị Quỹ. 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc ủy quyền và bảo đảm quan 

hệ ủy quyền trách nhiệm trong hoạt động quản trị Quỹ cho các tổ chức này không gây ảnh 

hưởng bất lợi đến quyền lợi của Nhà Đầu Tư vào Quỹ; 

- Có quyền từ chối phát hành Chứng Chỉ Quỹ cho những tổ chức, cá nhân không được phép 

đầu tư vào Quỹ theo quy định của Điều Lệ Quỹ hoặc pháp luật; 

- Được thay mặt, đại diện cho Quỹ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với 

tài sản thuộc sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật; 

- Ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ; 

- Được hưởng các khoản giá dịch vụ được quy định trong Điều Lệ Quỹ phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

- Quản lý các Quỹ khác trong và/hoặc ngoài Việt Nam, tiến hành các hoạt động kinh doanh 

khác phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại Hội Nhà Đầu Tư và của Ban 

Đại Diện Quỹ; 

- Được quyết định các khoản đầu tư của Quỹ phù hợp với quy định của Điều Lệ này và các 

quy định khác của pháp luật. 

b. Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ sau: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty Quản Lý Quỹ. Thực hiện việc 
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quản lý tài sản của Quỹ theo quy định tại Điều Lệ này. Công Ty Quản Lý Quỹ tuân thủ các 

quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, tự nguyện và luôn hoạt động một cách công bằng, trung 

thực cho Quỹ và vì lợi ích của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, tránh xung đột về lợi 

ích và hành động ngay tình trong trường hợp không thể tránh được xung đột về lợi ích; 

- Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo rằng tổ chức và nhân sự có năng lực và được cơ cấu 

để hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà Đầu Tư, tuân thủ Điều Lệ này, pháp luật và thông 

lệ quốc tế tốt nhất; 

- Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ bảo đảm việc ủy quyền cho bên thứ ba tuân thủ pháp luật và 

không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Quỹ và Nhà Đầu Tư; 

- Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tách biệt tài sản của từng Quỹ, tài sản của Công Ty Quản Lý 

Quỹ với các tài sản của Quỹ, và các tài sản khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý; 

- Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất đối với Quỹ do mình 

quản lý trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ pháp luật và Điều Lệ này; 

- Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn chế đối với hoạt động của 

Công Ty Quản Lý Quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Điều 

11, Thông Tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

- Thực hiện các cam kết của Công Ty Quản Lý Quỹ được nêu tại Phụ Lục 1 của Điều Lệ 

này. 

 Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Công ty quản lý quỹ 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường 

hợp sau: 

- Theo đề nghị Ban Đại Diện Quỹ sau khi đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận; 

- Bị thu hồi Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động, bị giải thể; 

- Hợp nhất, sáp nhập với một Công Ty Quản Lý Quỹ khác; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công Ty 

Quản Lý Quỹ được chuyển giao cho một Công Ty Quản Lý Quỹ khác phải theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

c. Trước thời điểm dự kiến chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ tối thiểu sáu (06) tháng, 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư lấy ý kiến về việc chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ. 

d. Chi phí bồi thường khi thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ:  

  Trong trường hợp Quỹ có sự thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản 
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1 Điều này, Quỹ sẽ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ một khoản tiền bồi thường (ngoài các 

khoản giá dịch vụ đã được quy định tại Điều Lệ này) như sau: 

- Nếu việc thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ diễn ra trong vòng ba (03) năm kể từ ngày Quỹ 

bắt đầu hoạt động, chi phí bồi thường sẽ bằng hai phần trăm (2%) Giá Trị Tài Sản Ròng 

trung bình của Quỹ trong vòng năm mươi hai (52) tuần liền trước thời điểm Đại Hội Nhà 

Đầu Tư thông qua quyết định thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ; 

- Nếu việc thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ diễn ra sau ba (03) năm kể từ ngày Quỹ bắt đầu 

hoạt động, chi phí bồi thường sẽ bằng một phảy năm phần trăm (1,5%) Giá Trị Tài Sản 

Ròng trung bình của Quỹ trong vòng năm mươi hai (52) tuần liền trước thời điểm Đại Hội 

Nhà Đầu Tư thông qua quyết định thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 Hạn chế hoạt động của Công ty Quản lý quỹ 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc 

cho vay với Ngân Hàng Giám Sát, ngân hàng lưu ký của Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu 

tư chứng khoán mà công ty đang quản lý. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội 

đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát, Chủ tịch công ty, Ban 

điều hành, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp 

dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị Quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.  

b. Trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư quy định khác, Công Ty Quản Lý Quỹ, người có liên 

quan của Công Ty Quản Lý Quỹ được tham gia góp vốn thành lập, đầu tư vào Quỹ, công ty 

đầu tư chứng khoán mà Công Ty Quản Lý Quỹ đang quản lý. 

c. Công Ty Quản Lý Quỹ, công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, thành 

viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 

nhân viên của công ty chỉ được là đối tác mua, bán tài sản trong danh mục tài sản ủy thác mà 

công ty đang quản lý theo nguyên tắc sau: 

- Giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung thực hiện thông qua hệ thống giao dịch 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán; 

- Trường hợp giao dịch không theo phương thức khớp lệnh tập trung, giao dịch được thực 

hiện khi có văn bản chấp thuận của khách hàng ủy thác hoặc đại diện của khách hàng ủy 

thác. Văn bản chấp thuận của khách hàng ủy thác phải thể hiện: loại tài sản giao dịch, đối 

tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, giá giao dịch hoặc nguyên tắc xác 

định giá giao dịch, thời điểm thực hiện giao dịch. 

d. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Ban điều hành, nhân viên của Công Ty Quản 

Lý Quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo giao 

dịch của các cá nhân trên phải bao gồm: tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, 
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tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công 

ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân phải được lưu 

trữ và quản lý tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

khi có yêu cầu. 

e. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên 

của Công Ty Quản Lý Quỹ không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa 

cá nhân hoặc danh nghĩa công ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoại trừ các 

loại giá dịch vụ và mức giá dịch vụ đã được quy định rõ tại Điều Lệ Quỹ. 

f. Trong hoạt động quản lý tài sản của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ bảo đảm: 

- Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào Quỹ, công ty đầu tư chứng khoán khác 

do mình quản lý; 

- Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Công Ty Quản Lý Quỹ; không 

đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ; không đầu tư vào tổ 

chức mà Chủ Tịch Công Ty, Ban Điều Hành, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm 

soát (nếu có), nhân viên của Công Ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần 

trăm (10%) vốn Điều Lệ; 

- Không được sử dụng tài sản của Quỹ để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các 

khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công Ty Quản Lý Quỹ, 

người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức, cá nhân khác. Quy định này không 

áp dụng trong trường hợp cho vay dưới hình thức đầu tư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng 

theo quy định của pháp luật ngân hàng, hoặc mua trái phiếu được phát hành, giao dịch trái 

phiếu theo quy định của pháp luật. 

- Công Ty Quản Lý Quỹ không được ủy quyền, thuê ngoài các tổ chức trên lãnh thổ Việt 

Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản ủy thác. 

- Các hạn chế khác theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động Công Ty 

Quản Lý Quỹ. 

2.11. Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của ngân hàng giám sát 

 Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân Hàng Giám Sát 

Ngân Hàng Giám Sát do Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán; 

b. Ngân Hàng Giám Sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám Đốc, nhân 

viên trực tiếp của Ngân Hàng Giám Sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản Quỹ 

không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với Công Ty Quản Lý 

Quỹ và ngược lại; 
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c. Ngân Hàng Giám Sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Người Điều Hành và nhân viên của 

Ngân Hàng Giám Sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của Quỹ không 

được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của Quỹ. 

d. Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký; 

e. Thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ Lục 02, Phụ Lục 03 của Điều Lệ này. 

 Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát 

a. Ngân Hàng Giám Sát có nghĩa vụ sau: 

- Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Chứng khoán; 

- Thực hiện lưu ký tài sản của Quỹ; ghi nhận chính xác, kịp thời tài sản, các quyền tài sản 

và các lợi ích có liên quan đến tài sản nhận lưu ký của Quỹ; Quản lý tách biệt tài sản của 

Quỹ, tài sản của Quỹ với tài sản của Ngân Hàng Giám Sát, tài sản của Quỹ với tài sản của 

Công Ty Quản Lý Quỹ (trong trường hợp Ngân Hàng Giám Sát đồng thời là ngân hàng 

lưu ký của Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ), tài sản của các quỹ khác của cùng một Công 

Ty Quản Lý Quỹ (trong trường hợp các quỹ này sử dụng chung Ngân Hàng Giám Sát đồng 

thời là ngân hàng lưu ký), tài sản của những khách hàng khác của Ngân Hàng Giám Sát; 

- Giám sát để bảo đảm Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý Quỹ tuân thủ quy định của Luật 

Chứng khoán và Điều Lệ Quỹ; 

- Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tài sản liên quan đến hoạt động 

của Quỹ theo yêu cầu hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ; 

- Xác nhận báo cáo liên quan đến Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ  lập hoặc do tổ chức được 

Công Ty Quản lý Quỹ ủy quyền lập theo quy định của pháp luật; 

- Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công Ty Quản Lý Quỹ 

theo quy định của Luật Chứng Khoán, các quy định có liên quan và Điều Lệ Quỹ; 

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức, 

cá nhân có liên quan vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ; 

- Định kỳ cùng Công Ty Quản Lý Quỹ đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động 

giao dịch của Quỹ; 

- Chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Quỹ do những sai sót của Ngân Hàng 

Giám Sát theo các quy định của pháp luật và Hợp Đồng Giám Sát; 

- Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản của Quỹ khi ủy thác cho tổ chức 

lưu ký phụ theo thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ và theo quy định của pháp 

luật; 

- Xử lý các giao dịch về chứng khoán phù hợp với chỉ thị hợp pháp của Công Ty Quản Lý 

Quỹ; 
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- Thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều Lệ Quỹ và 

Hợp Đồng Giám Sát; 

- Giám sát hoặc tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ phù hợp với các quy định pháp 

luật và Điều Lệ Quỹ, đảm bảo việc tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ là chính xác; 

- Thanh toán những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Quỹ theo chỉ thị hợp pháp của Công 

Ty Quản Lý Quỹ, đảm bảo những khoản chi phí đó phù hợp với các quy định pháp luật và 

các điều khoản của Điều Lệ Quỹ; 

- Hoạt động vì lợi ích của Quỹ và Nhà đầu tư; 

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng Giám sát. 

b. Ngân Hàng Giám Sát có quyền: 

- Ngân Hàng Giám Sát được hưởng các loại giá dịch vụ cung cấp dịch vụ giám sát, bảo quản 

tài sản Quỹ theo Điều Lệ Quỹ và phù hợp với các quy định của pháp luật; 

- Ngân Hàng Giám Sát có thể từ chối những chỉ thị đó nếu Ngân Hàng Giám Sát có cơ sở 

để tin rằng những chỉ thị này là không hợp pháp hoặc không phù hợp với Điều Lệ này. 

Việc từ chối phải được gửi bằng văn bản đến Công Ty Quản Lý Quỹ và nêu rõ lý do, bản 

sao gửi đến UBCKNN. 

- Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại Hội Nhà Đầu Tư và của Ban 

Đại Diện Quỹ. 

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Hợp Đồng Giám Sát được ký giữa các bên. 

 Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Ngân Hàng Giám Sát 

a. Ngân Hàng Giám Sát chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các 

trường hợp sau: 

- Ngân Hàng Giám Sát bị chia, tách, giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, chuyển đổi 

tư cách pháp nhân hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 

theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 104 Luật Chứng Khoán; 

- Ngân Hàng Giám Sát đề nghị chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ và đã được 

Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ chấp thuận; 

- Quỹ bị giải thể, bị hợp nhất, bị sáp nhập; 

- Theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b. Trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân 

Hàng Giám Sát được chuyển giao cho một Ngân Hàng Giám Sát khác phải theo quy định của 

pháp luật. 

2.12. Kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo 
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 Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công Ty Kiểm Toán 

Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu 

Tư lựa chọn. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 29 Điều Lệ quỹ, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để 

tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp; 

- Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán; 

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán Quỹ đầu tư; 

- Không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát. 

 Năm Tài Chính 

Năm Tài Chính là mười hai (12) tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm dương lịch hàng năm. Năm Tài Chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ đầu ngày Quỹ 

được UBCKNN cấp Giấy Chứng Nhận Lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm đó. 

Trường hợp thời gian từ ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn 

hơn chín mươi (90) ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày thành lập Quỹ ETF đến hết 

ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo. 

 Chế độ kế toán 

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan đến công tác 

kế toán cho Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định. 

3. Mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư và hạn mức đầu tư của quỹ  

3.1. Mục tiêu đầu tư 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng biến động của Chỉ Số Tham Chiếu sau khi trừ đi chi phí 

của Quỹ. Chỉ Số Tham Chiếu là chỉ số VN100 do HOSE xây dựng và quản lý như được mô tả 

chi tiết tại Bản Cáo Bạch. 

Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đảm bảo mức sai lệnh so với Chỉ Số Tham Chiếu không 

vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE. 

3.2. Chiến lược đầu tư 

a. Chiến lược đầu tư 

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số 

Tham Chiếu. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu 

về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quỹ sẽ linh hoạt trong việc phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội 

đầu tư tại từng thời điểm dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục đích bảo vệ 
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lợi ích Nhà Đầu Tư và đảm bảo việc phân bổ đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy 

định tại Điều Lệ này, Bản Cáo Bạch và quy định của pháp luật hiện hành. 

b. Lĩnh vực, ngành nghề đầu tư:  

Quỹ được phép đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm, phù hợp với 

chiến lược đầu tư của Quỹ. 

c. Danh mục đầu tư của quỹ ETF 

 Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu 

về cơ cấu, tỷ trọng tài sản, bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành 

Chỉ Số Tham Chiếu (danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu) và giá trị Danh 

Mục Chứng Khoán Cơ Cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán 

tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu. Danh Mục Đầu Tư có mức sai lệch so với Chỉ Số 

Tham Chiếu không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán và các quy định của pháp luật. 

 Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục 

của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam: 

- Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng; 

- Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy 

định của pháp luật.  

- Công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 

phương;  

- Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán, Chứng chỉ quỹ đại chúng.; 

- Chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch tại các Sở Giao Dịch Chứng Khoán và 

chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham 

Chiếu; 

- Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ. 

Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ của các tổ 

chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt. 

3.3.Hạn chế đầu tư  

3.3.1. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư đã được quy 

định tại Mục 3.2. Bản Cáo Bạch và Điều lệ Quỹ.  

3.3.2. Cơ cấu Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF phải đảm bảo: 

a. Không đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng 

khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ; 



 

47  

 

b. Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và 

các tài sản (nếu có) quy định tại Mục i và ii Điểm b Khoản 3 Điều 9, Điều Lệ Quỹ của 

một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ; 

c. Trừ trường hợp là chứng khoán cơ cấu nằm trong Danh Mục Chỉ Số Tham Chiếu, không 

đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán được phát hành bởi các 

công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp 

sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp 

của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ.  

d. Không đầu tư vào chứng chỉ của chính Quỹ đó 

e. Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ Quỹ đại chúng khác, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán 

khác do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau: 

- Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, 

cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;  

- Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại 

chúng, cổ phiếu của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;  

- Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các chứng chỉ Quỹ đại chúng, cổ 

phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

f. Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa 

đăng ký giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, 

trái phiếu phát hành riêng lẻ; trừ trường hợp đó là các tài sản Quỹ được hưởng lợi từ các 

quyền của chủ sở hữu; 

g. Không được đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có Liên 

Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ trừ trường hợp đó là chứng khoán cơ cấu 

nằm trong Danh Mục Chỉ Số Tham Chiếu; 

h. Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh và dư 

nợ các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ. 

3.3.3. Cơ cấu đầu tư của Quỹ ETF quy định tại Điểm a, b, c và e Mục 3.3.2 chỉ được vượt 

mức so với các hạn chế đầu tư quy định nêu trên và chỉ do các nguyên nhân sau: 

a. Biến động giá trên thị trường của tài sản trong Danh Mục Đầu Tư của Quỹ; 

b. Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật; bao gồm việc thực 

hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư,  thực hiện các hoạt động hoán đổi Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu; 

c. Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành; 

d. Quỹ đang trong thời gian giải thể; 
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e. Cơ cấu danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu thay đổi. 

f. Quỹ mới được cấp phép thành lập mà thời gian hoạt động chưa quá ba (03) tháng kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ. 

3.3.4. Trong thời hạn ba (03) tháng, kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định 

tại Điểm a, b, c và d Mục 3.3.3, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hoàn tất việc điều chỉnh lại danh 

mục đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy định tại Mục 3.3.2. 

3.3.5. Trường hợp sai lệch là do Công Ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư 

theo quy định của pháp luật hoặc Điều Lệ Quỹ, thì phải điều chỉnh lại Danh Mục Đầu Tư trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công Ty Quản Lý Quỹ phải bồi 

thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh 

lại Danh Mục Đầu Tư. Nếu phát sinh lợi nhuận, phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có 

được cho Quỹ. 

3.3.6. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại Danh Mục Đầu 

Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định pháp luật, đồng thời thông 

báo cho UBCKNN về các sai lệch cơ cấu Danh Mục Đầu Tư, nguyên nhân, thời điểm phát 

sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại gây ra cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo 

cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian và kết quả khắc phục. 

3.4. Hạn chế vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ 

a. Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo 

lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.  

b. Công Ty Quản Lý Quỹ không được phép vay để tài trợ cho các hoạt động đầu tư của Quỹ 

ETF, trừ trường hợp vay ngắn hạn theo quy định của pháp luật về ngân hàng để trang trải 

các chi phí cần thiết cho Quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch chứng chỉ Quỹ với 

Nhà Đầu Tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ không được quá 5% giá trị tài 

sản ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa 30 ngày.  

c. Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để thực hiện các giao dịch ký 

Quỹ (vay mua chứng khoán) cho Quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được 

sử dụng tài sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán. 

3.5. Phương pháp lựa chọn cổ phiếu đầu tư của Quỹ  

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ lựa chọn cổ phiếu đầu tư của Quỹ căn cứ trên các nguyên tắc sau 

đây: 

a. Quỹ đầu tư vào Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán 

cơ sở hình thành Chỉ Số Tham Chiếu (danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu). 

b. Giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá 
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trị của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu. 

c. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ 

sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham 

Chiếu. 

4. Các rủi ro khi đầu tư vào Quỹ  

Việc đầu tư vào Quỹ ETF IPAAM VN100 hàm chứa các rủi ro giống như các hình thức đầu 

tư khác. Nhà Đầu Tư cần nhận thức rõ những rủi ro này và hiểu được mức độ chấp nhận rủi ro 

của mình để cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào Quỹ. Mặc dù Công Ty 

Quản Lý Quỹ đã áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro, nhưng vẫn có các rủi ro tiềm tàng 

khi đầu tư vào Quỹ. Nhà Đầu Tư cần lưu ý những điểm quan trọng sau đây: 

- Việc đầu tư vào Quỹ ETF IPAAM VN100 sẽ không được cam kết bảo lãnh bởi bất kỳ 

một Ngân Hàng Giám Sát hay bất kỳ tổ chức nào về việc Quỹ sẽ đạt được những mục 

tiêu đầu tư đề ra. Nhà Đầu Tư có thể không thu được lợi nhuận hoặc đạt mức lợi nhuận 

thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác cùng thời điểm 

và cùng thời gian nắm giữ, hoặc có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban 

đầu. Quỹ ETF IPAAM VN100, IPAAM, Chủ tịch IPAAM, Ban Điều Hành và nhân 

viên IPAAM không có bất cứ sự đảm bảo nào đối với đầu tư ban đầu của Nhà Đầu Tư, 

cũng như mức lợi nhuận từ đầu tư của Quỹ. 

- Quỹ ETF IPAAM VN100 nhằm vào mục tiêu đầu tư tạo lợi nhuận và tăng trưởng tài 

sản ròng cho Nhà Đầu Tư trong dài hạn. Tuy nhiên, các Nhà Đầu Tư không nên kỳ 

vọng có được ngay các khoản thu nhập và có được tăng trưởng giá trị tài sản ngay trong 

ngắn hạn từ hoạt động đầu tư này. 

- Quỹ ETF IPAAM VN100 không có bất kỳ sự bảo đảm nào về số lần chi trả và giá trị 

của cổ tức sẽ được thanh toán trong tương lai. Việc thanh toán cổ tức phụ thuộc vào 

nguồn phân phối lợi nhuận, chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ và cần có sự chấp 

thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư và/hoặc của Ban Đại Diện Quỹ tùy thuộc vào nguồn 

lợi nhuận có thể phân phối. Các Nhà Đầu Tư có thể sẽ không nhận được khoản cổ tức 

như kỳ vọng hoặc như trong thời gian dự kiến. 

- Kết quả hoạt động trong quá khứ của IPAAM, không hàm ý hay đảm bảo kết quả hoạt 

động của Quỹ ETF IPAAM VN100. 

- IPAAM không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quỹ và chủ sở hữu, 

Chủ tịch IPAAM, ban điều hành và nhân viên của IPAAM không có trách nhiệm pháp 

lý về các rủi ro hoạt động của IPAAM trong quá trình quản lý Quỹ này. 
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- Quỹ hoạt động theo cơ chế quỹ hoán đổi danh mục nên Nhà Đầu Tư có thể linh hoạt 

sử dụng các công cụ thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư hay hoán đổi các Lô 

Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ hoặc bán lại các Chứng Chỉ Quỹ trên sàn HOSE. Nhà Đầu 

Tư trong quá trình mua/bán/hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ có thể phát sinh các nghĩa vụ 

thuế phải trả theo quy định của pháp luật. Các nghĩa vụ thuế liên quan trực tiếp đến 

Nhà Đầu Tư không được phản ánh trong kết quả hoạt động chung của Quỹ. 

Dưới đây là những rủi ro chủ yếu trong đầu tư chứng khoán, nhưng không phải toàn bộ những 

rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ: 

4.1. Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường phát sinh khi các thị trường tài sản mà Quỹ đang nắm giữ có sự suy giảm 

từng phần hay toàn bộ trong một khoảng thời gian nhất định. Loại rủi ro này dẫn tới sự suy 

giảm giá trị của toàn bộ thị trường. Rủi ro này thường trên diện rộng, mang tính hệ thống và 

nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty Quản Lý Quỹ cũng như Ban Đại Diện Quỹ. 

4.2. Rủi ro đầu tư thụ động 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là bám sát lợi nhuận của Chỉ Số Tham Chiếu. Công ty quản lý quỹ 

không chủ động lựa chọn cổ phiếu mà sẽ đầu tư tất cả hoặc phần lớn tài sản của Quỹ vào các 

cổ phiếu trong Chỉ Số Tham Chiếu. Nhà Đầu Tư lựa chọn đầu tư vào Quỹ nên chú ý rằng Công 

ty Quản Lý Quỹ sẽ không đưa ra các biện pháp phòng thủ khi thị trường giảm. Chính vì vậy, 

sự sụt giảm của Chỉ Số Tham chiếu sẽ kéo theo sụt giảm giá trị của Quỹ bất chấp thị trường 

chung tốt hay xấu. Biến động chung của thị trường không chắc chắn sẽ tác động đến biến động 

của Chỉ Số Tham chiếu hay Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ. Do đó, ngay cả khi thị trường 

trong giai đoạn tăng trưởng mạnh thì ETF cũng có thể không thu được mức lợi nhuận vượt trội 

mà Quỹ mô phỏng. 

4.3. Rủi ro sai lệch của Giá Trị Tài Sản Ròng so với Chỉ số Tham Chiếu 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng biến động của Chỉ số Tham Chiếu. Do đó, Công Ty 

Quản Lý Quỹ sẽ đảm bảo duy trì mức sai lệch so với Chỉ số Tham Chiếu ở mức thấp nhất có 

thể. Tuy nhiên, trong các kỳ thay đổi định kỳ danh mục và tỷ trọng chứng khoán của Chỉ số 

Tham Chiếu hoặc khi xảy ra các sự kiện doanh nghiệp như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp, hay chia cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, mức sai lệch giữa Giá Trị Tài Sản Ròng 

của Quỹ so với Chi Số Tham Chiếu sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Quỹ 

sẽ phát sinh các chi phí hoạt động hoặc các chi phí liên quan đến việc mua bán chứng khoán 

trong các đợt thay đổi danh mục định kỳ, việc này cũng có thể làm ảnh hưởng đến mức sai 

lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu. 
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Để hạn chế tối đa mức sai lệch so với Chỉ Sổ Tham Chiếu, trong các đợt xem xét định kỳ hoặc 

bất thường của Chi Số Tham Chiếu, Quỹ sẽ điều chỉnh lại Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu 

tương ứng để phản ánh thành phần và tỷ trọng của các Chứng Khoán Cơ cấu của Chỉ Số Tham 

Chiếu. Việc điều chỉnh này sẽ bao gồm tăng giảm tỷ trọng các cổ phiếu, loại hoặc bổ sung cổ 

phiếu mới vào Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. 

4.4. Rủi ro chênh lệch giá Chứng Chỉ Quỹ với Giá Trị Tài Sản Ròng/Giá Trị Tài Sản 

Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ (Giao Dịch Thứ Cấp) 

Khi niêm yết và giao dịch trên HOSE, Chứng Chỉ Quỹ sẽ chịu ảnh hưởng của cung và cầu giao 

dịch của thị trường. Khi khối lượng đặt mua Chứng Chỉ Quỹ tăng hoặc giảm đột biến sẽ tạo ra 

chênh lệch giữa giá giao dịch và Giá Trị Tài Sản Ròng/Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu trên 

một Chứng chỉ Quỹ. Chênh lệch này có thể được giảm thiểu khi Thành Viên Lập Quỹ/Nhà 

Đầu Tư thực hiện giao dịch Hoán Đổi Danh Mục với Quỹ trên thị trường sơ cấp. 

4.5.  Rủi ro pháp lý 

Thị trường chứng khoán cũng như khung pháp lý liên quan của Việt Nam còn tương đối non 

trẻ nên còn tồn tại những rủi ro về pháp lý trong bối cảnh Chính Phủ vẫn đang trong quá trình 

hoàn thiện và điều chỉnh khung pháp lý cho các hoạt động chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. Những điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ hoặc giá trị tài sản của 

Quỹ trong tương lai. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của những thay 

đổi này đối với Quỹ và các công ty trong danh mục đầu tư của Quỹ để chủ động điều chỉnh 

cho phù hợp. 

4.6.  Rủi ro xung đột lợi ích  

Công Ty Quản Lý Quỹ có thể sẽ gặp phải những xung đột nhất định về lợi ích giữa các quỹ 

đầu tư và sản phẩm đầu tư tài chính khác do Công Ty Quản Lý Quỹ điều hành. Tuy nhiên, do 

mỗi quỹ đầu tư đều được quản lý bởi người điều hành quỹ riêng biệt, nên Công Ty Quản Lý 

Quỹ có thể kiểm soát được rủi ro này. 

4.7. Rủi ro thanh toán trong giao dịch hoán đổi lô ETF lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

Cấu 

Trong trường hợp Nhà Đầu Tư yêu cầu hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ để lấy Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu, mà dẫn tới tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà Đầu Tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ quy 

định hoặc rơi vào các trường hợp hạn chế đầu tư thì khi đó Công Ty Quản Lý Quỹ phải bán số 

Chứng Khoán Cơ cấu vượt tỷ lệ sở hữu tối đa và thanh toán bằng tiền cho Nhà Đầu Tư. Việc 

thanh toán tiền cho Nhà Đầu Tư trong trường hợp này phụ thuộc vào tiến độ bán các Chứng 

Khoán Cơ cấu này và có rủi ro nếu thanh khoản thị trường thấp hoặc thị giá của Chứng Khoán 
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Cơ Cấu đó giảm, dẫn đến số tiền mà Nhà Đầu Tư nhận được thấp hơn giá trị tài sản tại Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi. 

4.8. Rủi Ro Do Sự Kiện Bất Khả Kháng 

Đây là các rủi ro có thể ảnh hưởng lớn và đột ngột lên giá trị của tất cả hoặc một số tài sản của 

Quỹ khi các Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ảnh hưởng xảy ra một cách khách quan, không thể 

lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết 

trong khả năng cho phép. Có rất ít biện pháp để giảm thiểu rủi ro do Sự Kiện Bất Khả Kháng. 

Rủi ro này có thể được hạn chế do danh mục đầu tư của Quỹ đa dạng và các rủi ro này thường 

không tác động đến tất cả chứng khoán cùng một lúc, hoặc tác động ở các mức độ khác nhau. 

Ở cấp độ công ty trong danh mục, chính sách bảo hiểm và các kế hoạch khắc phục tổn thất có 

thể giúp giới hạn tác động của một số Sự Kiện Bất Khả Kháng. 

Ngoài ra, cũng giống như các loại hình đầu tư vào Quỹ khác, Quỹ ETF cũng chịu tác động bởi 

rủi ro khác như rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh toán.  

X. QUY TRÌNH GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐỊNH KỲ (GIAO DỊCH SƠ 

CẤP) 

1. Nguyên tắc thực hiện 

a. Đối tượng tham gia giao dịch hoán đổi sơ cấp 

-   Là các Thành Viên Lập Quỹ theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

-  Các Nhà Đầu Tư là cá nhân và pháp nhân đáp ứng điều kiện sau: 

+ Sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu và đáp ứng yêu cầu về tỷ trọng, số lượng chứng khoán 

trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ khi 

thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ. 

+ Sở hữu tối thiểu 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ, tương ứng với một trăm nghìn (100.000) chứng 

chỉ Quỹ ETF khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ 

Cấu. 

Nhà đầu tư chỉ thực hiện giao dịch hoán đổi thông qua Thành Viên Lập Quỹ, nơi nhà đầu 

tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp động dịch vụ về giao dịch hoán đổi.  

b. Khối lượng tối thiểu của giao dịch hoán đổi:  

Một (01) lô ETF tương ứng với một trăm nghìn (100.000) Chứng chỉ quỹ ETF.  

c. Tần suất giao dịch hoán đổi (ngày T): Giao dịch hoán đổi được thực hiện hàng ngày 

vào Ngày Làm Việc (“Ngày giao dịch hoán đổi) 

d. Thời điểm đóng sổ lệnh 

- Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh là 14h40 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (T). Đây là thời điểm cuối 
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cùng mà Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối nhận phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán 

Đổi của Nhà Đầu Tư. 

- Trường hợp ngày chốt Giá Trị Tài Sản Ròng (T-1) rơi vào ngày làm việc, Nhà Đầu Tư gửi 

phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi cho Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối trong 

khoảng thời gian từ 9h30 đến 14h40 của Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. 

- Trường hợp ngày chốt Giá Trị Tài Sản Ròng (T-1) rơi vào ngày nghỉ, lễ, Nhà Đầu Tư gửi 

phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi cho Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối trong 

khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h40 của Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. 

e. Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi:  

- Trong trường hợp ngày chốt Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc: Công Ty 

Quản Lý Quỹ sẽ thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu hoán đổi và phần tiền chênh 

lệch trước 9h00 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T). 

- Trong trường hợp ngày chốt Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ: Công Ty 

Quản Lý Quỹ sẽ thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu hoán đổi và phần tiền chênh 

lệch trước 13h00 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T). 

- Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu này được xác định trên cơ sở giá đóng cửa tại ngày có 

giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi và bao gồm các thông tin về mã Chứng 

Khoán Cơ Cấu, tỷ trọng và số lượng mã Chứng Khoán Cơ cấu trong danh mục. 

f. Phương thức giao dịch:  

- Nhà Đầu Tư đăng ký đặt lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 bằng 

cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu lệnh giao dịch hoán đối và chuyển đến Thành 

Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối trước Thời Điểm Đóng sổ Lệnh. Danh sách các địa điểm 

nhận lệnh của Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối được liệt kê tại Phụ Lục 02 của Bản 

Cáo Bạch này hoặc theo thông báo cập nhật (nếu có) của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

- Trường hợp Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ nhận lệnh 

giao dịch qua internet, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác thì 

phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán, đồng thời phải bảo đảm:  

+ Ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh 

+ Trước khi thực hiện, Công Ty Quản Lý Quỹ phải xác nhận lại với Thành Viên lập Quỹ 

và Thành Viên Lập Quỹ xác nhận lại với Nhà ĐầuTư. Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu 

Tư phải cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ phiếu lệnh gốc có chữ ký của đại diện có thẩm 

quyền để lưu trữ. Thời gian cung cấp phiếu lệnh gốc do Công Ty Quản Lý Quỹ quy định 

tại hợp đồng tham gia lập Quỹ.  

g. Xác định giá giao dịch hoán đổi:  

Giá giao dịch hoán đổi được xác định như sau:  

- Giá phát hành: là mức giá Nhà Đầu Tư phải thanh toán để mua một (01) Lô Chứng Chỉ 
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Quỹ. Giá Phát hành bằng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ tính tại 

cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch cộng thêm Giá Dịch Vụ Phát Hành (nếu có). 

- Giá mua lại: là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ phải thanh toán cho Nhà Đầu Tư đặt 

lệnh hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ Cấu. Giá mua lại bằng Giá trị Tài 

Sản Ròng trên một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ tại cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán 

Đổi trừ đi Giá Dịch Vụ Mua Lại (nếu có). 

h. Ngày chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ ETF:  

Ngày làm việc liền sau Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày (T+1)) 

i. Thực hiện giao dịch hoán đổi:  

Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi 

giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư. Những trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền 

bao gồm: 

- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị tài sản 

ròng của Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF. 

+  Trong trường hợp Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán 

Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF mà Giá Trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu 

nhỏ hơn Giá Trị Tài Sản Ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF thì phần chênh lệch này 

Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu tư phải chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ tại Ngân 

Hàng Giám Sát trước 11h ngày làm việc liền sau Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (Ngày 

(T+1)) 

+  Trong trường hợp Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán 

Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF mà Giá Trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu 

nhiều hơn Giá Trị Tài Sản Ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF thì phần chênh lệch 

này được Quỹ hoàn trả lại cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bằng tiền vào ngày 

làm việc thứ 3 (T+3) kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. 

+ Trong trường hợp Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ 

ETF lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Giá Trị Tài Sản Ròng của các Lô Chứng 

Chỉ Quỹ ETF nhiều hơn giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu thì phần chênh lệch 

này được Quỹ thanh toán bằng tiền vào ngày làm việc thứ 3 (T+3) kể từ Ngày Giao 

Dịch Hoán Đổi. 

-  Các trường hợp khác:     

(a) Mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập 

quỹ/Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật; hoặc  

(b) Mã chứng khoán mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao 

dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật; hoặc 
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(c) Mã chứng khoán mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư nước ngoài không thể mua do 

các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để góp vốn. 

+ Trường hợp phát hành Chứng Chỉ Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư có trách 

nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ các mã chứng khoán thuộc diện (a) và (b) 

nêu trên trước 12h00 ngày làm việc liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi để Công Ty 

Quản Lý Quỹ tính toán số tiền nộp thay thế (theo mẫu của Công Ty Quản Lý Quỹ). 

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ chủ động công bố mã chứng khoán nằm trong Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ cấu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngày giao dịch thuộc diện 

(c) nêu trên Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được xác định tại ngày làm việc liền trước Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi. 

+ Trường hợp mua lại Chứng Chỉ Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư có trách nhiệm 

thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ các mã chứng khoán thuộc diện (a) và (b) nêu 

trên trước 12h00 ngày làm việc liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công Ty Quản 

Lý Quỹ sẽ bán số Chứng Khoán Cơ Cấu bị hạn chế đầu tư và thanh toán lại cho Thành 

Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bằng tiền. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện bán số Chứng 

Khoán Cơ Cấu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không được phân bổ về tài khoản 

lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và thanh toán lại cho Thành Viên Lập 

Quỹ/Nhà Đầu Tư bằng tiền. 

j. Nguồn chứng khoán và Chứng Chỉ Quỹ ETF hoán đổi 

Chứng khoán thực hiện giao dịch hoán đổi là các chứng khoán tự do chuyển nhượng và đang 

được lưu ký trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và được lấy từ các 

nguồn sau: 

- Đối với Thành Viên Lập Quỹ:  

+  Chứng Khoán Cơ cấu, Chứng Chỉ Quỹ ETF có sẵn trên tài khoản lưu ký của Thành 

Viên Lập Quỹ tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi; 

+  Chứng Khoán Cơ cấu, Chứng Chỉ Quỹ ETF chờ thanh toán từ các lệnh mua đã khớp 

trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi; 

+  Chứng Khoán Cơ cấu, Chứng Chỉ Quỹ ETF đi vay qua hệ thống vay và cho vay của 

VSDC với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang nằm trên tài khoản phong tỏa 

tạm giữ chứng khoán.  

- Đối với Nhà Đầu Tư:  

Chứng khoán/Chứng Chỉ Quỹ ETF có sẵn trên tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư tại Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi.  

2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ:  

a. Quy trình thực hiện:  

- Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công 

Ty Quản Lý Quỹ công bố và gửi email thông tin Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán 

đổi một Lô Chứng Chỉ Quỹ và chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu 
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hoán đổi và giá trị tài sản ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ và phương án xử lý, các trường 

hợp được thanh toán thay thế bằng tiền (nếu có) trên trang thông tin điện tử của mình và 

thông báo tới Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối/VSDC. Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

Cấu này được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao 

Dịch Hoán Đổi và bao gồm các thông tin về mã Chứng Khoán Cơ Cấu, tỷ trọng và số lượng 

mã Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục. 

Trong giờ giao dịch:  

-  Trường hợp đặt lệnh trực tiếp tại Thành Viên Lập Quỹ: Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt 

lệnh tại Thành Viên Lập Quỹ bao gồm các tài liệu sau: 

 Phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi (theo mẫu của VSDC). 

 Bảng kê Chứng Khoán Cơ Cấu thực hiện giao dịch hoán đổi (theo mẫu của VSDC) 

 Văn bản xác nhận số dư và xác nhận phong tỏa của Thành Viên Lưu Ký nơi Nhà Đầu 

Tư mở tài khoản lưu ký trong đó xác nhận Nhà Đầu Tư có đủ số dư Chứng Khoán Cơ 

Cấu dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi và số lượng Chứng Khoán Cơ Cấu dùng để 

thực hiện giao dịch hoán đổi này đã được VSDC phong tỏa từ Ngày Giao Dịch Hoán 

Đồi đến hết Ngày thanh toán.  

 Thông báo chứng khoán hoán đổi thay thế bằng tiền (nếu có) 

Thành Viên Lập Quỹ kiểm tra các thông tin của Nhà Đầu Tư trên hồ sơ, trường hợp đầy đủ, 

hợp lệ sẽ nhập Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư vào hệ thống của VSDC qua cổng 

giao tiếp điện tử. Trường hợp chưa đầy đủ, Thành Viên Lập Quỹ yêu cầu Nhà Đầu Tư bổ sung, 

chỉnh sửa. 

- Trường hợp đặt lệnh qua Đại Lý Phân Phối: 

 Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh tại Đại Lý Phân Phối bao gồm các tài liệu liệt kê như 

ở trên.  

  Đại Lý Phân Phối kiểm tra thông tin Nhà Đầu Tư trên hồ sơ, trường hợp đầy đủ hợp 

lệ sẽ chuyển lệnh của Nhà Đầu Tư và các chứng từ có liên quan đến Thành Viên Lập 

Quỹ. 

b. Xử lý các trường hợp phát sinh trong giao dịch hoán đổi:  

- Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư cần thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ về những 

mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền được đề cập ở trên (nếu có).  

+  Trường hợp Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư không có thông báo cho Công Ty Quản 

Lý Quỹ về việc phát sinh thêm những mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền thì Công 

Ty Quản Lý Quỹ sẽ căn cứ trên phiên giao dịch hoán đổi trước đó.  

+  Sau đó, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo tới Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư Danh 

Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi, những mã Chứng Khoán Cơ Cấu được hoán đổi 

bằng tiền, đối tượng áp dụng và số tiền tạm nộp thay thế tương ứng của từng mã Chứng 

Khoán Cơ Cấu được hoán đổi bằng tiền đối với một (01) lô ETF để Quỹ thực hiên mua 

đủ số lượng các mã chứng khoán được hoán đổi bằng tiền.  
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+  Số tiền tạm nộp thay thế tương ứng cho một chứng khoán được tính bằng 110% nhân với 

giá đóng cửa của mã chứng khoán đó tại ngày giao dịch trên thị trường thứ cấp gần nhất 

trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. Tổng số tiền tạm nộp thay thế tương ứng của mã Chứng 

Khoán Cơ Cấu được hoán đổi bằng tiền đối với một (01) Lô ETF này bằng số tiền tạm 

nộp thay thế tương ứng cho một (01) chứng khoán nhân với số lượng chứng khoán của 

mã chứng khoán đó trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu.  

+  Nhà Đầu Tư chuyển khoản phần tiền bổ sung của giao dịch hoán đổi vào tài khoản của 

Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát, đảm bảo khoản tiền này được ghi nhận trên tài khoản của 

Quỹ trước 11h00 ngày làm việc sau Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (Ngày (T+1)). 

+  Trên cơ sở số tiền tạm nộp thay thế của Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu tư, Quỹ sẽ thực 

hiện mua đủ số lượng các mã Chứng Khoán Cơ Cấu được hoán đổi bằng tiền tương ứng 

với tổng số lô ETF mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư được phân bổ. 

- Trường hợp Quỹ hoàn tất được việc mua đủ số lượng các mã chứng khoán mà Thành 

Viên Lập Quỹ/Nhà đầu tư được hoán đổi bằng tiền trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày Quỹ xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà 

Đầu Tư (ngày T+1): 

+  Quỹ sẽ quyết toán lại với Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư trên cơ sở số tiền thực tế 

mà Quỹ đã chi ra (gồm cả phí môi giới trả cho Công ty chứng khoán, phí giao dịch 

chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký) khi mua trên sàn giao dịch chứng khoán để có 

được đủ số lượng các mã chứng khoán này.  

+  Tại mỗi kỳ định giá, căn cứ vào biến động giá thị trường của các chứng khoán chưa mua 

được cho Nhà Đầu Tư cho đến ngày làm việc thứ bảy (07) kể từ khi VSDC xác nhận 

kết quả giao dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư, Quỹ sẽ ghi nhận phần 

chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua của chứng khoán tại cuối ngày (T-1) vào 

doanh thu hoặc chi phí của quỹ đồng thời tăng giảm các khoản phải trả cho Thành Viên 

Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư tương ứng với doanh thu, chi phí này. 

- Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp phát sinh kể từ ngày giao dịch (ngày T) đến ngày 

Quỹ hoàn tất việc mua hộ thì:  

+ Đối với cố tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng: số lượng các mã Chứng Khoán Cơ Cấu 

cần mua này sẽ được điều chỉnh tăng bằng số lượng cổ phiếu hoán đổi được thưởng cổ 

tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, 

+ Đối với cổ tức bằng tiền: giá trị cổ tức bằng tiền sẽ được cộng vào giá mua chứng khoán 

khi thực hiện quyết toán cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư. 

+ Đối với quyền mua cổ phiếu: phần phần chênh lệch (dương nếu có) giữa giá đóng cửa 

tại ngày chốt quyền mua và giá phát hành nhân với số lượng cổ phiếu được quyền mua 

sẽ được cộng vào giá mua chứng khoán khi thực hiện quyết toán cho Thành Viên Lập 

Quỹ/Nhà Đầu Tư. 

+ Đổi với các quyền phát sinh khác: giá trị thanh toán bổ sung bằng tiền và sẽ được Quỹ 

thông báo sau (nếu có). 
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- Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất mua đủ số lượng các mã chứng 

khoán này, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu 

Tư phần chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa:  

+  Số tiền liên quan đến mã Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư 

đã thanh toán bổ sung bằng tiền. 

+  Số tiền thực tế mà Quỹ đã chi ra để mua đủ số lượng các mã chứng khoán này cộng với 

số cổ tức bằng tiền phát sinh và các quyền phát sinh khác (nếu có). 

Quỹ sẽ hoàn trả phần chênh lệch thừa cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư trong vòng 

ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo phần tiền chênh lệch 

thừa này. Ngược lại Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư sẽ hoàn trả phần chênh lệch thiếu 

cho Quỹ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo phần 

tiền chênh lệch thiếu này. 

-  Trường hợp Quỹ không hoàn tất được việc mua đủ số lượng các mã chứng khoán thì 

Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư được hoán đổi bằng tiền trong vòng 07 ngày làm việc kể 

từ ngày Quỹ xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư 

(ngày (T+1)). 

+  Quỹ sẽ quyết toán với Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư trên cơ sở số tiền thực tế (gồm 

cả phí môi giới chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký) tương 

ứng với số lượng thực tế của các mã chứng khoán này mà Quỹ đã mua được, số lượng 

còn lại của các mã chứng khoán mà Quỹ chưa mua đủ được trong bảy (07) ngày làm việc 

(kể từ ngày Quỹ xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu 

Tư - ngày (T+1)) sẽ được Quỹ quyết toán với Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư dựa trên 

giá đóng cửa của mã chứng khoán tương ứng của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ 

Chí Minh (HSX) vào ngày làm việc thứ bảy (07) (kể từ ngày Quỹ xác nhận kết quả giao 

dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư - ngày (T+1)), cộng với chi phí liên 

quan (phí môi giới, phí giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký) để Quỹ tự mua 

đủ số lượng các mã chứng khoán còn thiếu này sau đó. Quỹ có trách nhiệm thanh toán 

phần chênh lệch thừa cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và ngược lại Thành Viên 

Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư có sẽ hoàn trả phần chênh lệch thiếu cho Quỹ ETF trong vòng 03 

ngày làm việc tiếp theo. 

+ Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp phát sinh kể từ ngày giao dịch (ngày T) đến ngày 

làm việc thứ 7 kể từ ngày VSDC xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho Thành Viên 

Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư thì phương án xử lý tương tự như trường hợp Quỹ mua đủ chứng 

khoán hạn chế. 

+ Tại mỗi kỳ định giá, căn cứ vào biến động giá thị trường của các chứng khoán chưa mua 

được cho Nhà Đầu Tư cho đến ngày làm việc thứ bảy (07) kể từ khi VSDC xác nhận kết 

quả giao dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư, Quỹ sẽ ghi nhận phần 

chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua của chứng khoán tại cuối ngày (T-1) vào doanh 

thu hoặc chi phí của quỹ đồng thời tăng giảm các khoản phải trả cho Thành Viên Lập 
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Quỹ/Nhà Đầu Tư tương ứng với doanh thu, chi phí này. 

3. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ Cấu:  

a. Quy trình thực hiện:  

- Trường hợp đặt lệnh trực tiếp tại Thành Viên Lập Quỹ: Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh 

tại Thành Viên Lập Quỹ bao gồm các tài liệu sau: 

 Phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi (theo mẫu của VSDC). 

 Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi (theo mẫu của VSDC) 

 Văn bản xác nhận số dư và xác nhận phong tỏa của Thành Viên Lưu Ký nơi Nhà Đầu 

Tư mở tài khoản lưu ký trong đó xác nhận Nhà Đầu Tư có đủ số dư Chứng Chỉ Quỹ 

ETF dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi và số lượng Chứng Khoán Cơ Cấu dùng để 

thực hiện giao dịch hoán đổi này đã được VSDC phong tỏa từ Ngày Giao Dịch Hoán 

Đồi đến hết Ngày thanh toán.  

Thành Viên Lập Quỹ kiểm tra các thông tin của Nhà Đầu Tư trên hồ sơ, trường hợp đầy đủ, 

hợp lệ sẽ nhập Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư vào hệ thống của VSDC qua cổng 

giao tiếp điện tử. Trường hợp chưa đầy đủ, Thành Viên Lập Quỹ yêu cầu Nhà Đầu Tư bổ sung, 

chỉnh sửa. 

- Trường hợp đặt lệnh qua Đại Lý Phân Phối: 

 Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh tại Đại Lý Phân Phối bao gồm các tài liệu liệt kê như ở 

trên.  

  Đại Lý Phân Phối kiểm tra thông tin Nhà Đầu Tư trên hồ sơ, trường hợp đầy đủ hợp 

lệ sẽ chuyển lệnh của Nhà Đầu Tư và các chứng từ có liên quan đến Thành Viên Lập 

Quỹ. 

b. Xử lý các trường hợp phát sinh trong giao dịch hoán đổi 

- Xử lý trong trường hợp có chênh lệch giữa Giá trị Lô Chứng Chỉ Quỹ và Danh 

Mục Chứng Khoán Cơ Cấu: 

+ Trong trường hợp giá trị các Lô Chứng Chỉ Quỹ tiếp nhận từ Thành Viên Lập Quỹ/Nhà 

Đầu Tư thấp hơn giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà 

Đầu Tư cần đảm bảo phần tiền chênh lệch này phải được chuyển vào tài khoản của 

Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát trước 11h00 ngày làm việc liền sau Ngày Giao Dịch 

Hoán Đổi (T+1). 

+ Trường hợp giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu thấp hơn Giá Trị Tài Sàn Ròng của 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF, phần tiền chênh lệch sẽ được Quỹ hoàn trả lại cho Thành 

Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bằng tiền vào ngày làm việc thứ ba (T+3) kể từ Ngày Giao 

Dịch Hoán Đổi. 

+ Trường hợp hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ ETF, số lượng Chứng Chỉ Quỹ ETF còn lại của 

Thành Viên Lập Quỹ sau khi bán không thấp hơn số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu 
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để duy trì tư cách là Thành Viên Lập Quỹ theo quy định tại hợp đồng ký với Công Ty 

Quản Lý Quỹ. 

- Trường hợp Quỹ không đủ số lượng chứng khoán của một (01) mã Chứng Khoán Cơ 

Cấu nào đó để hoàn trả cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư thì việc hoàn trả mã 

Chứng Khoán Cơ cấu này sẽ được thực hiện như sau: 

+  Trường hợp tổng số lượng của mã Chứng Khoán Cơ Cấu này mà Quỹ hiện có lớn hơn 

tổng số lượng phải hoàn trả nhưng số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng trong 

tài khoản của Quỹ không đáp ứng đủ thì Quỹ sẽ thực hiện hoàn trả dựa trên số lượng 

chứng khoán tự do chuyển nhượng trong tài khoản của Quỹ theo nguyên tắc FIFO đối 

với lệnh đặt các kỳ giao dịch hoán đổi khác nhau và theo nguyên tắc tỷ lệ giao dịch đối 

với lệnh đặt cùng một (01) kỳ giao dịch, số lượng còn lại Quỹ sẽ thực hiện hoàn trả cho 

Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư sau khi có số lượng chứng khoán bị hạn chế được 

chuyển thành chứng khoán tự do chuyển nhượng trên tài khoản của Quỹ. 

+ Trường hợp sau khi lấy toàn bộ số lượng hiện có của mã chứng khoán đó trên tài khoản 

của Quỹ hoàn trả cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư nhưng vẫn không đáp ứng đủ 

thì Quỹ sẽ thực hiện hoàn trả bằng tiền dựa trên giá đóng cửa của ngày giao dịch liền 

trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. 

- Nhà Đầu Tư tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) cho các giao dịch hoán 

đổi áp dụng theo quy định của pháp luật. 

4. Xác nhận kết quả giao dịch, đăng ký, lưu ký Chứng Chỉ Quỹ:  

- Vào ngày làm việc liền sau Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (T+1), VSDC sẽ thực hiện kiểm tra 

các lệnh hoán đổi của Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư. Các lệnh không có đủ Chứng 

Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ ETF hoặc không nộp đủ phần tiền chênh lệch (nếu có) tại 

thời điểm VSDC thực hiện kiểm tra sẽ được coi là giao dịch không hợp lệ và sẽ không được 

thực hiện. Các lệnh hoán đổi có đủ Chứng Chỉ Quỹ/Chứng Khoán Cơ Cấu và nộp đủ tiền 

(nếu có) sẽ được thực hiện. 

- Trong vòng tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Quỹ sẽ tiếp nhận 

hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền. 

- Hoạt động hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF, và 

ngược lại, được thực hiện dưới hình thức bút toán ghi sổ trên hệ thống tài khoản lưu ký của 

các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và Quỹ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng 

khoán Việt Nam. 

5. Các trường hợp giao dịch hoán đổi không hợp lệ:  

Những trường hợp giao dịch hoán đổi không hợp lệ:  

- Nhà Đầu Tư gửi lệnh giao dịch hoán đổi cho Thành Viên Lập Quỹ/ Đại Lý Phân Phối sau 

Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh hoặc lệnh giao dịch hoán đổi được chuyển tới VSDC sau Thời 

Điểm Đóng Sổ Lệnh.  
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- Số lượng Chứng Chỉ Quỹ ETF/Chứng Khoán Cơ Cấu dùng để hoán đổi không đủ so với 

lệnh đặt tại thời điểm VSDC kiểm tra số dư vào ngày (T+1). 

- Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư không thanh toán phần tiền chênh lệch, các loại giá 

dịch vụ/phí (nếu có) đúng hạn.  

Các lệnh giao dịch không hợp lệ nêu trên sẽ không được thực hiện. 

6. Xử lý các trường hợp vượt tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư  

6.1. Trường hợp Quỹ tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư 

và hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Nhà Đầu Tư mà xảy ra các trường hợp sau: 

a. Tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu của Nhà Đầu Tư vượt quá tỷ lệ tối đa được 

phép sở hữu của Nhà Đầu Tư theo quy định của Pháp Luật tính tại Ngày Giao Dịch Hoán 

Đổi; 

b. Tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu của Nhà Đầu Tư vượt quá 25% số cổ phiếu 

đang lưu hành của một tổ chức phát hành bao gồm cả cổ phiếu hiện có trên tài khoản lưu 

ký của Nhà Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư chưa thực hiện chào mua công khai theo quy định của 

Pháp Luật liên quan; hoặc 

c. Nhà Đầu Tư sở hữu chính cổ phiếu mà mình phát hành (cổ phiếu quỹ) mà Nhà Đầu Tư 

chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của Pháp Luật liên quan;  

      thì VSDC có trách nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản 

Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư thực hiện như sau: 

 Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài: Công Ty Quản Lý Quỹ phải bán số Chứng Khoán Cơ 

Cấu vượt tỷ lệ sở hữu tối đa và thanh toán bằng tiền cho Nhà Đầu Tư này. 

 Đối với các Nhà Đầu Tư thuộc trường hợp (b) và (c) ở trên: Công Ty Quản Lý Quỹ phải 

bán số chứng khoán vượt trội so với tỷ lệ phải chào mua công khai hoặc bán toàn bộ phần 

chứng khoán phát hành bởi chính Nhà Đầu Tư đó và thanh toán bằng tiền cho Nhà Đầu Tư 

này. 

Việc thanh toán tiền cho các Nhà Đầu Tư này phụ thuộc vào tiến độ bán thanh lý phần chứng 

khoán vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa hoặc tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai, giao dịch ký 

quỹ theo quy định. Khoản thanh toán cho Nhà Đầu Tư là giá trị giao dịch, sau khi khấu trừ 

thuế, chi phí giao dịch theo quy định của Pháp Luật liên quan. 

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện tính toán phân bổ và thông báo số tiền hoàn lại cho Nhà 

Đầu Tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian FIFO đối với lệnh đặt các kỳ giao dịch hoán đổi khác 

nhau và theo nguyên tắc tỷ lệ giao dịch đối với lệnh đặt cùng một (01) kỳ giao dịch. 

6.2. Trường hợp các Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu vì các lý do khác theo quy định của Pháp 

Luật hoặc quy định tại điều lệ của Nhà Đầu Tư đó, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng 

Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán. Trong 

thời gian chưa điều chỉnh tỷ lệ sở hữu về các hạn mức theo quy định của Pháp Luật, Nhà Đầu 

Tư không được thực hiện quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông của các tổ chức phát hành 
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đối với số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu theo quy định của Pháp Luật. 

6.3. Trong thời gian Công Ty Quản Lý Quỹ chưa thực hiện bán thành công các Chứng Khoán 

Cơ Cấu vượt quá tỷ lệ sở hữu nêu trên mà phát sinh ngày chốt danh sách nhận cổ tức hoặc 

quyền mua của các Chứng Khoán Cơ Cấu này thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện như sau: 

a. Đối với cổ tức bằng tiền: Nhà Đầu Tư/Thành Viên Lập Quỹ sẽ được thanh toán bằng tiền 

sau khi Quỹ nhận được khoản tiền cổ tức này. 

b. Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng: Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thanh toán bằng 

tiền cho Nhà Đầu Tư/Thành Viên Lập Quỹ sau khi nhận số lượng cổ phiếu đó và thực hiện 

bán cổ phiếu thành công. 

c. Đối với quyền mua thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ sử dụng khoản tiền từ việc bán số chứng 

khoán đó (nếu đã bán thành công trước đó) để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực 

hiện nhỏ hơn giá thị trường tại ngày đăng ký thực hiện quyền, sau khi cổ phiếu thực hiện 

bằng quyền mua về tài khoản của Quỹ thì Quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh 

toán tiền cho Nhà Đầu Tư/ThànhViên Lập Quỹ. 

Các khoản thanh toán liên quan đến việc hưởng cổ tức hoặc quyền mua nêu trên sẽ được thực 

hiện sau ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày Quỹ nhận tiền hoặc bán thành công các cổ phiếu 

phát sinh từ cổ tức hoặc từ việc thực hiện quyền này.  

6.4. Việc phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư được thực hiện theo 

nguyên tắc sau: 

a. Tính toán theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian (FIFO): Lệnh đặt trước sẽ được phân bổ 

hoàn lại tiền trước. 

b. Tỷ lệ phân bổ sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Quỹ cũng như số tiền thu được từ 

việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. 

c. Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì 

lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên 

Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư. 

7. Sửa, hủy giao dịch hoán đổi 

Nhà Đầu Tư được phép sửa/hủy lệnh trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh và được thực hiện tại 

Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối. 

Nhà Đầu Tư gửi Giấy Đề Nghị Sửa, Hủy Giao Dịch Hoán Đổi theo mẫu cho Thành Viên Lập 

Quỹ/Đại Lý Phân Phối. 

Thành Viên Lập Quỹ kiểm tra các thông tin đặt lệnh ban đầu của Nhà Đầu Tư và thông tin đề 

nghị sửa, hủy trên Giấy; nếu thông tin chưa đầy đủ, Thành Viên Lập Quỹ yêu cầu Nhà Đầu 

Tư bổ sung thông tin. 

Trường hợp Nhà Đầu Tư đặt lệnh qua Đại Lý Phân Phối, Nhà Đầu Tư gửi Giấy đề nghị sửa, 

hủy giao dịch hoán đổi (theo mẫu) cho Đại Lý Phân Phối. Đại Lý Phân Phối kiểm tra thông 

tin đặt lệnh của Nhà Đầu Tư, chuyển lệnh của Nhà Đầu Tư đến Thành Viên Lập Quỹ. 
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8. Tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi 

8.1. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các Lệnh Giao Dịch Hoán 

Đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp 

sau: 

a. HOSE thay đổi cơ cấu danh mục Chỉ số Tham Chiếu; 

b. Tổ chức phát hành chứng khoán có trong Danh Mục Đầu Tư của Quỹ bị phá sản, giải thể, 

tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết hoặc Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, Giá Trị Tài Sản 

Ròng của Quỹ không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán 

Đổi do Sở Giao Dịch Chứng Khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong Danh 

Mục Đầu Tư của Quỹ. 

c. Cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm giảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu; 

d. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, VSDC không thể thực hiện được việc hoán 

đổi danh mục do xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng;  

e. HOSE ngừng cung cấp, công bố Chỉ Số Tham Chiếu mà chưa có chỉ số tham chiếu thay 

thế; 

f. Công Ty Quản Lý Quỹ đang trong giai đoạn chuyển đổi Chỉ Số Tham Chiếu sang một chỉ 

số tham chiếu khác theo chấp thuận của UBCKNN; 

g. Các trường hợp khác phù hợp với quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Quỹ. 

 Trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện nêu trên, Công Ty Quản Lý 

Quỹ phải báo cáo với UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của 

HOSE. Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối sẽ phải nối lại việc 

tiếp nhận và thực hiện hoán đổi danh mục cho Nhà Đầu Tư ngay sau khi các sự kiện này chấm 

dứt. 

8.2. Thời hạn tạm ngừng giao dịch hoán đổi thực hiện theo quy định tại Điều Lệ của Quỹ 

nhưng không được kéo dài quá ba mươi (30) ngày kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi gần nhất. 

Trường hợp tạm ngừng giao dịch hoán đổi do nguyên nhân quy định tại điểm (a), (b) của Mục 

8.1, thời hạn tạm ngừng nhận, thực hiện Lệnh Giao Dịch Hoán Đối tối đa là ba (03) Ngày Làm 

Việc trước và sau khi kết thúc các sự kiện đó. 

8.3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng 

Chỉ Quỹ mà các nguyên nhân dẫn tới tình trạng tạm ngừng hoạt động chưa được khắc phục, 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường hoặc lấy ý kiến Đại Hội 

Nhà Đầu Tư bằng văn bản về việc giải thế Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm ngừng giao 

dịch Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn 

tới việc tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ chấm dứt, Công Ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ 

việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư. 
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9. Thực hiện giao dịch chuyển nhượng phi thương mại 

Các giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (tặng cho, thừa kế) Chứng Chỉ Quỹ sẽ được thực 

hiện tương tự như việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết ngoài hệ thống giao dịch 

của HOSE được quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán do HOSE ban hành. 

 

XI. NIÊM YẾT, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TRÊN HOSE (GIAO 

DỊCH THỨ CẤP) VÀ HỦY NIÊM YẾT 

1.  Trong thời hạn tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ 

có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ hoàn tất các thủ tục niêm yết Chứng Chỉ Quỹ tại 

HOSE. Hồ sơ niêm yết Chứng Chỉ Quỹ thực hiện theo hướng dẫn của HOSE. 

2.  Nhà Đầu Tư thực hiện mua/bán Chứng Chỉ Quỹ đã niêm yết trên HOSE theo quy chế giao 

dịch chứng khoán của HOSE và đảm bảo các nguyên tắc sau: 

a. Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên các tài khoản 

giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện 

theo quy định về giao dịch chứng khoán của HOSE và VSDC.  

b. Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của HOSE. 

c. Chứng Chỉ Quỹ có thể được sử dụng trong hoạt động cho vay mua ký quỹ và các hoạt động 

khác phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán. 

d. Thành Viên Lập Quỹ chỉ được bán Chứng Chỉ Quỹ (bán Chứng Khoán Cơ Cấu) trên hệ 

thống của HOSE khi bảo đảm có đủ Chứng Chỉ Quỹ (Chứng Khoán Cơ Cấu) để bán vào 

ngày thanh toán theo quy định của VSDC. Số Chứng Chỉ Quỹ (Chứng Khoán Cơ Cấu) này 

bao gồm: 

 Số Chứng Chỉ Quỹ (số Chứng Khoán Cơ Cấu) đã có sẵn trên tài khoản của Thành Viên 

Lập Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch; 

 Số Chứng Chỉ Quỹ (số Chứng Khoán Cơ Cấu) nhận được trước hoặc vào ngày thanh 

toán từ giao dịch hoán đổi trên cơ sở Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu (số Chứng Chỉ 

Quỹ) có được trong các giao dịch mua trên thị trường; hoặc 

 Giao dịch vay trên hệ thống của VSDC đã thực hiện thành công trước đó. 

3.  Chứng Chỉ Quỹ bị hủy niêm yết trong các trường hợp sau: 

a. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error-TE) liên tục trong ba (03) tháng gần 

nhất vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE (hiện tại là 10%), trong đó mức 

sai lệch so với chỉ số tham chiếu của tuần hiện tại (t) được xác định theo công thức sau: 

 

TE𝑡 = √𝑛 √
1

𝑛 − 1
∑ (R𝑖 − 𝑅)2

−1

𝑖= −𝑛

  

Trong đó:  
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Ri là mức chênh lệch giữa biến động giá trị tài sản ròng của quỹ và biến động của chỉ số 

tham chiếu của tuần thứ i trở về trước, kể từ tuần hiện tại (t), được xác định theo công thức 

sau: 

R𝑖 =  ln[ 
𝑁𝐴𝑉𝑖

 𝑁𝐴𝑉𝑖−1
] −  𝑙𝑛[ 

𝐶ℎỉ 𝑠ố 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑐ℎ𝑖ế𝑢𝑖

 𝐶ℎỉ 𝑠ố 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑐ℎ𝑖ế𝑢𝑖−1
]  

 

𝑅 =  
1

𝑛
∑ R𝑖

−1

𝑖=−𝑛

 

 

n = 26; trường hợp thời gian hoạt động của quỹ chưa tới sáu (06) tháng, n là số tuần, kể từ 

tuần giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực. 

b. Không thể xác định đuợc chỉ số tham chiếu vì các nguyên nhân bất khả kháng đã được quy 

định rõ tại bộ nguyên tắc về xác định chỉ số. 

c. Quỹ giải thể theo quy định tại Điều 47 Thông tư 98/2020/TT - BTC 

d. Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh (HOSE) và Điều Lệ Quỹ.  

4.  Trường hợp mức sai lệch của Quỹ vượt quá 80% mức sai lệch tối đa theo quy định 

của HOSE, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm báo cáo UBCKNN, HOSE; đồng thời công 

bố thông tin theo quy định trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, ngay sau khi phát sinh sự việc. 

Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày phát sinh mức sai lệch vượt quá, Công Ty Quản Lý 

Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ, bảo đảm mức sai lệch không 

vượt quá 80% mức sai lệch tối đa. 

XII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 

1.  Thời điểm xác định Giá Trị Tài Sản Ròng 

 Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị 

Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ 

Quỹ tại tất cả các ngày làm việc tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh.  

 Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ 

chia cho tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Giá Trị Tài Sản 

Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng 

Chỉ Quỹ đang lưu hành và làm tròn xuống đến hai (02) số thập phân. Phần dư phát sinh từ 

việc làm tròn Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được hoạch toán vào Quỹ. 

 Công Ty Quản Lý Quỹ có thể ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan để xác 

định Giá Trị Tài Sản Ròng, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ và Giá Trị Tài 

Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ theo quy định tại Điều Lệ. Công Ty Quản Lý Quỹ 

có trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định các Giá Trị Tài Sản Ròng 
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liên quan là phù hợp các quy định của Pháp Luật và Giá Trị Tài Sản Ròng được tính chính 

xác. 

 Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá 

Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ phải được Ngân Hàng Giám Sát xác nhận. Việc 

xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện 

tử của Ngân Hàng Giám Sát đã được Công Ty Quản Lý Quỹ chấp thuận. Trường hợp Giá 

Trị Tài Sản Ròng bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm thông báo và yêu 

cầu Công Ty Quản Lý Quỹ điều chỉnh kịp thời trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi 

lỗi được phát hiện. 

2.  Ngày định giá  

Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ ETF IPAAM VN100 được xác định hàng ngày và cuối tháng. 

Trong trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Định Giá là ngày 

làm việc liền ngay sau đó.  

Đối với định kỳ hàng tháng, Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF IPAAM VN100 được xác định 

tại ngày cuối cùng của tháng và Ngày Định Giá là ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo 

và không thay đổi kể cả trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ.  

3.  Công bố giá trị tài sản ròng:  

Sau khi được Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản 

Ròng trên một Lô Chứng chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được công 

bố hàng ngày trên các trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, HOSE, tổ chức cung 

cấp dịch vụ có liên quan, Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối theo quy định về công bố 

thông tin trên thị truờng chứng khoán. 

4. Nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản ròng 

4.1. Nguyên Tắc Xác Định Giá Trị Tài Sản Ròng 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo: 

a. Giá trị tài sản được định giá một cách chính xác, phù hợp với các quy định trong “Sổ tay 

định giá” do Công Ty Quản Lý Quỹ xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và được 

Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt và cũng được ghi rõ tại Mục 4.2 Chương XIII của Bản Cáo 

Bạch này. 

b. Việc định giá phải phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ các giao dịch đầu tư. 

c. Các khoản mục định giá (bao gồm cổ phiếu, tiền mặt và các khoản đầu tư khác) phải thường 

xuyên được đối chiếu với chứng từ gốc. Các khoản không thống nhất phải được xử lý kịp 

thời. 

d. Cổ tức, quyền mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng phải được hạch toán vào tài sản của quỹ 
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(trừ trường hợp phải hạch toán theo nguyên tắc thận trọng). 

e. Những khoản chi phí, lãi và cổ tức phải được hạch toán lũy kế đến thời điểm định giá theo 

một tỷ lệ lãi suất cố định. 

f. Các khoản mục thuế, phí, lệ phí cần được xem xét và điều chỉnh kịp thời theo quy định của 

pháp luật. 

g. Xác lập các mức dao động cho phép hợp lý đối với những biến động của các yếu tố quan 

trọng khi định giá. 

h. Thường xuyên rà soát, kiểm tra quy trình định giá danh mục đầu tư. Kết quả kiểm tra phải 

được lưu giữ. 

i. Việc đối chiếu các chứng từ về tài sản của quỹ với Ngân Hàng Giám Sát cần được thực 

hiện định kỳ tối thiểu mỗi tháng một lần. 

Ngân Hàng Giám Sát phải đảm bảo: 

a. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đế đảm bảo rằng Công Ty Quản Lý Quỹ có nguyên tắc, 

quy trình, phương pháp xác định và hệ thống giám sát việc xác định giá chứng khoán hoặc 

Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được thực hiện theo các quy định của pháp luật và tại Điều 

Lệ Quỹ. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên phải được duy trì đối với bên thứ ba được 

Công Ty Quản Lý Quỹ uỷ quyền thực hiện các hoạt động này. 

b. Việc rà soát các nguyên tắc, quy trình, phương pháp xác định giá và hệ thống giám sát việc 

xác định giá phải đuợc thực hiện ngay sau khi hợp đồng giám sát ký với Công Ty Quản Lý 

Quỹ có hiệu lực. 

c. Việc rà soát phải được thực hiện thường xuyên hơn khi Ngân Hàng Giám Sát biết hoặc 

nghi ngờ rằng nguyên tắc, quy trình, phương pháp xác định giá và hệ thống giám sát việc 

xác định giá của Công Ty Quản Lý Quỹ không đáp ứng yêu cầu. 

d. Ngân Hàng Giám Sát phải đảm bảo rằng mọi vấn đề phát hiện từ những lần kiểm tra, giám 

sát đều được theo dõi và có biện pháp giải quyết thích hợp. 

4.2. Phương pháp Xác Định Giá Trị Tài Sản Ròng Và Giá trị tài sản ròng trên một đơn 

vị Chứng Chỉ Quỹ (NAV/1 CCQ) 

 Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ (NAV) được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng 

nợ phải trả của Quỹ. Tổng giá trị tài sán của Quỹ được xác định theo giá thị trưđiều lệờng 

hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường) tại 

ngày liền trước Ngày Định Giá. Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ 

thanh toán của Quỹ tính đến ngày trước Ngày Định Giá. 

 Giá Trị Tài Sàn Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ 

chia cho tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

 Giá Trị Tài Sản Ròng của một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ chia 

cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định 

Giá làm tròn xuống lấy đến hai (02) số thập phân. 
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 Giá Trị Tài Sản Ròng được làm tròn theo quy định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

 Phần dư phát sinh từ việc làm tròn Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được hạch toán vào Quỹ. 

Phương pháp xác định cụ thể được quy định trong "Sổ Tay Định Giá” do Công Ty Quản Lý 

Quỹ xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt và 

cũng được ghi rõ trong Phụ lục 03 của Bản Cáo Bạch này. 

Công Ty Quản Lý Quỹ trình Ban Đại Diện Quỹ phương án để xác định giá hợp lý trong những 

trường hợp Sổ Tay Định Giá không quy định hoặc không xác định rõ ràng.  

XIII. GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VÀ CÁC LOẠI GIÁ 

DỊCH VỤ 

1. Giá dịch vụ giao dịch chứng chỉ quỹ 

Giá dịch vụ và chi phí liên quan trực tiếp đến giao dịch phát hành, mua lại, chuyển nhượng 

Chứng Chỉ Quỹ do Nhà Đầu Tư trực tiếp chi trả và không được tính vào chi phí của Quỹ. Phù 

hợp với các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền 

thay đổi biểu giá dịch vụ này. 

1.1. Giá dịch vụ phát hành và giá phát hành  

Giá Dịch Vụ Phát Hành là giá dịch vụ mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu tư phải trả khi mua 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu hoặc khi thực hiện giao dịch hoán đổi 

Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ. Giá Dịch Vụ Phát Hành được 

tính được tính trên tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ. Giá Dịch Vụ 

Phát Hành là không phần trăm (0%) trên giá trị giao dịch áp dụng cho cả Thành Viên Lập Quỹ 

và Nhà Đầu Tư. 

Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành vào bất kỳ thời điểm nào nhưng 

phải đảm bảo không được vượt quá không phẩy năm phần trăm (0,5%) trên giá trị giao dịch 

(áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ) và một phần trăm (1%) trên giá trị giao dịch (áp dụng 

đối với Nhà Đầu Tư). Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Phát Hành sẽ được cập nhật trong 

Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất. 

Việc tăng Giá Dịch Vụ Phát Hành chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Phát Hành sau khi 

tăng không vượt quá mức quy định tại Mục 2 này. Giá Dịch Vụ Phát Hành sau khi tăng chỉ 

được áp dụng sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Bản cáo Bạch, Điều Lệ của Quỹ đã được 

sửa đổi, bổ sung quy định về mức giá dịch vụ mới và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về mức 

Giá Dịch Vụ Phát Hành mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

Giá Phát Hành là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ dùng làm cơ sở thực hiện việc hoán đổi 

Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu lấy một Lô Chứng chỉ Quỹ. Giá Phát Hành bằng Giá Trị Tài 

Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ tính tại cuối Ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch 
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hoán đổi cộng Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng cho giao dịch hoán đổi. 

1.2. Giá dịch vụ mua lại và giá mua lại 

Giá Dịch Vụ Mua Lại là giá dịch vụ mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu tư phải trả khi Thành 

Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

cấu. Giá Dịch Vụ Mua Lại được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Lô Chứng Chỉ Quỹ. 

Giá Dịch Vụ Mua Lại là không phần trăm (0%) trên giá trị giao dịch áp dụng đối với Thành 

Viên Lập Quỹ và không phẩy một phần trăm (0,1%) trên giá trị giao dịch áp dụng đối với Nhà 

Đầu Tư. Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được trừ vào số tiền chênh lệch giữa giá trị của Lô Chứng 

Chỉ Quỹ và giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu, trong trường hợp Giá Dịch Vụ Mua Lại 

lớn hơn phần tiền chênh lệch, Nhà Đầu Tư phải chuyển khoản phần tiền còn thiếu này vào tài 

khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất vào 11h00 của ngày làm việc liền sau Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi (ngày (T+l)). 

Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại vào bất kỳ thời điểm nào. Ngoài 

ra, Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi cơ cấu phí để có thể thêm vào các hạn chế bán, 

áp dụng giá bán khác hoặc phí chống pha loãng. Tuy nhiên, Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm 

bảo Giá Dịch Vụ Mua Lại không được vượt quá không phẩy năm phần trăm (0,5%) trên giá 

trị giao dịch (áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ) và một phần trăm (1%) trên giá trị giao 

dịch (áp dụng đối với Nhà Đầu Tư). Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ đuợc cập 

nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất. 

Việc tăng Giá Dịch Vụ Mua Lại chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sau khi 

tăng không vượt quá mức quy định tại Mục 3 này. Giá Dịch Vụ Mua Lại sau khi tăng chỉ được 

áp dụng sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Bản Cáo Bạch, Điều Lệ của Quỹ đã được sửa đổi, 

bổ sung quy định về mức giá dịch vụ mới và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố các mức Giá 

Dịch Vụ Mua Lại mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

Giá Mua Lại là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ dùng làm cơ sở thực hiện việc hoán đổi 

một Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu. Giá Mua Lại bằng Giá Trị Tài 

Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ tính tại cuối ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch 

hoán đổi trừ Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng cho giao dịch hoán đổi. 

2. Các loại giá dịch vụ do quỹ trả 

Chỉ có các loại giá dịch vụ, phí và các chi phí liên quan trực tiếp hoặc đóng góp vào các hoạt 

động và điều hành của Quỹ mới được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ. 

Xin lưu ý các giá dịch vụ, phí dưới đây là các mức giá dịch vụ, phí đang được áp dụng tại ngày 

của Bản Cáo Bạch này và các loại giá dịch vụ, phí này có thể sẽ thay đổi trong tương lai. 

2.1. Giá dịch vụ quản lý quỹ  
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Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính bằng 0,6% NAV/năm tại Ngày trước Ngày Định Giá và 

được Quỹ thanh toán hàng tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ.  

Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trả hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính (trích 

lập) cho các kỳ định giá trong tháng. 

 Giá Dịch Vụ Quản Lý cho kỳ định giá = “Tỷ lệ (%) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tính theo năm 

đang được áp dụng trong kỳ tính Giá Dịch Vụ” x “NAV tại ngày trước Ngày Định Giá” x “số 

ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm”. 

2.2. Thưởng hoạt động  

Quỹ không áp dụng chính sách thưởng hoạt động. 

2.3. Giá dịch vụ ngân hàng giám sát 

Giá Dịch Vụ Ngân Hàng Giám Sát là 0,02% NAV/năm với mức tối thiểu là 5.000.000 

đồng/tháng. Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 

Giá Dịch Vụ trả hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực 

hiện trong tháng. 

Công thức tính Giá Dịch Vụ Giám Sát vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: 

Giá Dịch Vụ Giám Sát cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa [“Giá Dịch Vụ tối thiểu hàng tháng” 

x”số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong tháng”] và [Tỷ lệ % Giá Dịch 

Vụ giám sát (năm) x “NAV tại Ngày Định Giá” x “số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định 

giá / số ngày thực tế của năm”]. 

2.4. Giá dịch vụ lưu ký 

Giá Dịch Vụ Lưu Ký là 0,06% NAV/năm với mức tối thiểu là 20.000.000 đồng/tháng. Giá 

dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 

Giá Dịch Vụ trả hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực 

hiện trong tháng. 

Công thức tính Giá Dịch Vụ Lưu Ký vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: 

Giá Dịch Vụ Lưu Ký cho kỳ định giá (Chưa bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán) = 

Số lớn hơn giữa [“Giá Dịch Vụ tối thiểu hàng tháng” x ”số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ 

định giá/ số ngày trong tháng”] và [Tỷ lệ % Giá Dịch Vụ lưu ký (năm) x “NAV tại Ngày Định 

Giá” x “số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm”]. 

2.5. Giá dịch vụ quản trị quỹ 

Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ là 0,03% NAV/năm với mức tối thiểu là 15.000.000 đồng/tháng. 

Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 

Giá Dịch Vụ trả hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực 
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hiện trong tháng. 

Công thức tính Giá Dịch Vụ quản trị quỹ vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau 

Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa [“Giá Dịch Vụ tối thiểu hàng 

tháng” x “số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong tháng”] và [“Tỷ lệ % 

Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ (năm)” x “NAV tại Ngày Định Giá” x “số ngày theo lịch thực tế 

của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm”]. 

2.6. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh 

toán hàng tháng cho Đại Lý Chuyển Nhượng. Chi tiết các phí khác liên quan đến dịch vụ Đại 

Lý Chuyển Nhượng như sau: 

 

Loại dịch vụ Mức giá dịch vụ (chưa bao gồm 

thuế giá trị gia tăng) 

- Giá dịch vụ cố định hàng tháng 5.000.000 đồng/tháng 

- Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh) Miễn phí 

- Giá dịch vụ thiết lập, duy trì thông tin dữ liệu về 

nhà đầu tư, thành viên lập quỹ, đại lý phân phối 

Miễn phí 

- Giá dịch vụ kết nối: Khởi tạo kết nối lần đầu và 

duy tri kết nối hàng tháng 

Miễn phí 

- Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư 

(nếu có) 

Miễn phí 

- Giá dịch cung cấp thông tin giao dịch hàng ngày 

và kết quả giao dịch tại các ngày giao dịch 

Miễn phí 

 

Trong mọi trường hợp, tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ, Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng, 

Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ, Giá Dịch Vụ Tính Toán iNAV phải đảm bảo tuân thủ mức tối đa 

2%/năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ theo quy định của Pháp Luật. 

2.7. Giá dịch vụ sử dụng Chỉ số Tham Chiếu  

Giá dịch vụ sử dụng Chỉ số Tham Chiếu là 0,05% NAV/năm với mức tối thiểu là 50.000.000 

đồng/năm. Giá dịch vụ sử dụng Chỉ số Tham Chiếu được tính toán và cộng dồn hàng ngày và 

được thanh toán mỗi sáu (06) tháng một lần cho HOSE. Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế 

giá trị gia tăng (nếu có). 

Công thức tính Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu vào mỗi kỳ định giá được xác định 

như sau: 
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Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa [“Giá cung cấp 

dịch vụ tối thiểu” x “số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong năm”] và 

[“Tỷ lệ % giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu (năm)” x “NAV tại ngày trước Ngày Định 

Giá” x “số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày thực tế của năm”]. 

Thời điểm tính Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu được tính từ ngày chứng chỉ Quỹ ETF 

được niêm yết tại HOSE.  

Giá trị tài sản ròng (NAV) dùng để tính Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu là “NAV 

trước phí”. Trong đó: 

NAV trước phí = Tổng tài sản – Tổng các khoản phải trả - Các chi phí cố định (không lệ thuộc 

vào giá trị NAV). 

NAV dùng để tính Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu là NAV được tính tại từng ngày 

định giá, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. Đối với những ngày nghỉ, ngày lễ, NAV dùng để 

tính Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu là NAV của ngày định giá liền ngay sau đó. 

2.8. Giá dịch vụ tính toán các thông tin của Quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ tính 

Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu (iNAV), iINDEX, mức sai lệch so với Chỉ Số Tham 

Chiếu (TE) 

Giá dịch vụ tính toán các thông tin của Quỹ trả cho HOSE cho việc cung cấp dịch vụ tính Giá 

Trị Tài Sản Ròng tham chiếu (iNAV), iINDEX, mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu (TE) 

là 0,05% NAV/năm với mức tối thiểu là 50.000.000 đồng/năm.  

Giá dịch vụ này được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán mỗi sáu (06) tháng 

một lần cho HOSE. Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 

Thời điểm tính Giá dịch vụ này được tính từ ngày chứng chỉ Quỹ ETF được niêm yết tại HOSE.  

Giá trị tài sản ròng (NAV) dùng để tính Giá dịch vụ này là “NAV trước phí”. Trong đó: 

 NAV trước phí = Tổng tài sản – Tổng các khoản phải trả - Các chi phí cố định (không lệ thuộc 

vào giá trị NAV). 

NAV dùng để tính Giá dịch vụ này là NAV được tính tại từng ngày định giá, bao gồm cả ngày 

nghỉ và ngày lễ. Đối với những ngày nghỉ, ngày lễ, NAV dùng để tính Giá dịch vụ là NAV của 

ngày định giá liền ngay sau đó. 

2.9. Giá dịch vụ kiểm toán  

Giá dịch vụ kiểm toán phụ thuộc vào kết quả lựa chọn và thương lượng với công ty kiểm toán 

và sẽ được xác định hàng năm vào cuối năm tài chính của Quỹ. Giá dịch vụ kiểm toán nằm 

trong ngân sách hoạt động của Quỹ và được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt hàng năm. 

2.10. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ 

Các chi phí của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được tính vào chi phí của Quỹ. Chi phí cũng có thể bao 

gồm các chi phí bảo hiểm trách nhiệm phát sinh đối với Ban Đại Diện Quỹ liên quan đến việc 

thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ đối với Quỹ. Thù lao của thành 
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viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ sẽ nằm trong mức ngân sách hoạt động hàng năm của Ban 

Đại Diện Quỹ đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ là 

nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ (nếu có) sẽ không nhận thù lao. 

Hàng quý căn cứ theo biên bản họp của Ban đại diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ 

chức ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị quỹ sẽ làm lệnh chuyển tiền thù lao cho thành viên 

Ban Đại Diện Quỹ sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên của thành viên 

Ban Đại Diện Quỹ theo quy định của pháp luật liên quan để nộp vào ngân sách nhà nước. Ngân 

Hàng Giám Sát sẽ giám sát đảm bảo việc thanh toán là phù hợp với quy định của Pháp Luật 

và Điều Lệ Quỹ. 

2.11. Chi phí khác 

Các chi phí khác mà Quỹ có thể phải chi trả bao gồm: 

a. Phí môi giới cho các giao dịch của Quỹ; 

b. Chi phí in ấn, ví dụ: in các tài liệu cho Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo quy 

định Pháp Luật và Điều Lệ và các tài liệu khác; 

c. Phí định giá độc lập cho các khoản đầu tư cụ thể của Quỹ (chỉ khi cần thiết), ví dụ như 

định giá các khoản chứng khoán chưa niêm yết; 

d. Chi phí phát sinh cho bất kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư hay cuộc họp nào của Ban Đại Diện 

Quỹ và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; 

e. Chi phí pháp lý liên quan đến việc thành lập, hoạt động và các giao dịch của Quỹ và 

các loại phí/chi phí khác mà Pháp Luật cho phép; 

f. Thuế và các loại phí bắt buộc theo quy định của Pháp Luật hoặc theo yêu cầu Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền áp dụng cho Quỹ; và 

g. Các chi phí khác được Pháp Luật hoặc Điều Lệ cho phép. 

2.12. Các chỉ tiêu hoạt động  

Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công 

Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin 

điện tử của Công Ty Quản lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối sau khi giá trị này 

đã được Ngân Hàng giám sát xác nhận, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:  

Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) = 

Tổng chi phí hoạt động của Quỹ x 100% 

Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm 

Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm là tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tính tại các 

Ngày Định Giá chia cho số Ngày Định Giá Chứng Chỉ Quỹ trong năm. 

Trường hợp Quỹ thành lập và hoạt động dưới một (01) năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác 

định theo công thức sau: 
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Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) = 

Tổng chi phí hoạt động của Quỹ x 100% x 365 

Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo x Thời gian 

quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép) 

 

XIV. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ 

1. Phân chia lợi nhuận 

1.  Quỹ chi trả lợi tức quỹ bảo đảm nguyên tắc:  

 Phù hợp với chính sách phân chia lợi nhuận quy định tại điều lệ quỹ 

 Thực hiện sau khi Quỹ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo 

quy định của pháp luật và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ (nếu có). 

 Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải đảm bảo nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa 

vụ tài sản khác đến hạn và bảo đảm giá trị tài sản ròng không thấp hơn năm mươi (50) tỷ 

đồng. 

 Trường hợp phân phối lợi tức bằng Chứng chỉ Quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng 

từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được 

kiểm toán hoặc soát xét.  

1.2. Việc phân chia lợi nhuận của Quỹ cho Nhà Đầu Tư sẽ do Công ty Quản Lý Quỹ đề xuất 

trên cơ sở các báo cáo tài chính đã kiểm toán xác nhận có đủ lợi nhuận để phân phối và được 

Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận (nếu được ủy quyền).  

1.3. Lịch trình và kế hoạch phân chia lợi nhuận phải được công bố công khai trên trang thông 

tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

1.4. Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng Chứng Chỉ Quỹ.  

1.5. Công Ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp 

Luật trước khi phân chia lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư. 

1.6. Nhà Đầu Tư có trong danh sách Nhà Đầu Tư tại Ngày Giao dịch được công bố bởi Công 

ty Quản Lý Quỹ cho việc phân chia lợi nhuận (“Ngày Chốt Danh Sách”) được coi là đủ điều 

kiện để nhận lợi nhuận được phân chia. Trường hợp Nhà Đầu Tư đã chuyển nhượng số Chứng 

Chỉ Quỹ của mình trong thời gian giữa thời điểm Ngày Chốt Danh Sách và thời điểm chi trả 

thì người chuyển nhượng là người nhận lợi nhuận. 

1.7. Ngân Hàng Giám sát có trách nhiệm chi trả ngay cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ 

vào tài khoản của chính các tổ chức, cá nhân này theo chỉ thị của Công Ty Quản Lý Quỹ. Phí 

chuyển khoản ngân hàng cho phần cổ tức này sẽ do Nhà Đầu Tư chịu.  

1.8. Sau khi phân chia lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải gửi cho Nhà Đầu Tư báo cáo 

tổng kết việc phân chia lợi nhuận Quỹ, bao gồm các nội dung sau: 

a. Hình thức phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc bằng Chứng Chỉ Quỹ); 

b. Tổng lợi nhuận trong kỳ và lợi nhuận tích lũy, chi tiết từng hạng mục lợi nhuận; 

c. Giá trị lợi nhuận được phân chia, số lượng Chứng Chỉ Quỹ phát hành để phân chia (trong 
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trường hợp chia lợi nhuận bằng Chứng Chỉ Quỹ); 

2. Chính sách thuế 

Nhà Đầu Tư trong quá trình mua/bán Chứng Chỉ Quỹ có thể phát sinh các nghĩa vụ thuế phải 

trả theo quy định của Pháp Luật. Các nghĩa vụ thuế liên quan trực tiếp đến Nhà Đầu Tư không 

được phản ánh trong kết quả hoạt động chung của Quỹ ETF IPAAM VN100. 

XV. KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

a. Công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn và đề xuất để Đại 

Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền) 

thông qua. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp 

với quy định của Pháp Luật, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp 

thuận và không được là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng 

Giám Sát.  

b. Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan đến kế 

toán theo quy định của Pháp Luật và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng tiền sử dụng 

trong kế toán và giao dịch của Quỹ là Đồng Việt Nam. 

c. Năm tài chính của Quỹ được xác định là năm dương lịch kết thúc ngày 31 tháng 12. 

Trường hợp thời gian từ ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm 

ngắn hơn chín mươi (90) ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày thành lập Quỹ 

ETF đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp the  

d. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết 

quả kinh doanh và tình hình tài chính của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường 

trình hoạt động của Quỹ. 

e. Các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm sẽ được soát xét bán niên 

và kiểm toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. Các bản sao của 

báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban 

Đại Diện Quỹ và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý 

Quỹ để các Nhà Đầu Tư có thể tham khảo. 

f. Công Ty Quản Lý Quỹ phải tuân thủ các quy định của UBCKNN về chế độ báo cáo và 

công bố thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Quỹ. 

XVI. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

1. Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ, theo Điều Lệ, Pháp Luật và theo thông lệ quốc tế 

tốt nhất, tại mọi thời điểm hoạt động vì lợi ích của của Quỹ và Nhà Đầu Tư, và quản lý 

một cách công bằng, minh bạch và liêm chính đối với tất cả các quỹ do Công Ty Quản 

Lý Quỹ quản lý bằng cách: 

a. Tách bạch các chiến lược đầu tư và mục tiêu của mỗi quỹ do Công Ty Quàn Lý Quỹ 

quản lý; 

b. Tách bạch giữa tài sản của Công Ty Quản Lý Quỹ với tài sản của các quỹ và tài sản 

của các nhà đầu tư ủy thác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý; và 
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c. Tách bạch tài sản giữa các quỹ được quản lý bởi Công Ty Quàn Lý Quỹ. 

2. Tất cả các giao dịch chứng khoán của các thành viên Ban Điều Hành, Chủ Tịch và các 

thành viên của Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, người giám sát tuân thủ, 

người hành nghề quản lý quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ phải được báo 

cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và sau khi giao dịch theo đúng quy định của Pháp 

Luật và quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

3. Bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ chịu trách 

nhiệm theo dõi và giám sát các xung đột lợi ích thực tế hoặc có khả năng xảy ra. Trong 

trường hợp xung đột lợi ích phát sinh, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo và thảo luận 

với Ban Đại Diện Quỹ để thống nhất phương án khắc phục nhằm giảm thiểu hoặc quản 

lý các xung đột đó. 

4. Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ được phép giao dịch Chứng Chỉ Quỹ 

theo phương thức giống như các Nhà Đầu Tư khác theo quy định tại Điều Lệ của Quỹ 

và Bản Cáo Bạch này. 

XVII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU 

TƯ 

1. Báo cáo cho nhà đầu tư  

Hàng tháng, quý, năm Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi thống kê giao dịch, sao kê tài khoản giao 

dịch, báo cáo giá trị NAV và các thay đổi NAV của Quỹ và các báo cáo khác theo quy định 

Pháp Luật cho Nhà Đầu Tư. 

2. Báo cáo Quỹ  

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố hoặc cung cấp cho Nhà Đầu Tư các thông tin sau: 

a. Điều Lệ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, báo 

cáo tài chính năm đã kiểm toán; 

b. Báo cáo tổng kết về hoạt động quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ, theo niên độ bán 

niên và cả năm theo mẫu do UBCKNN quy định; 

c. Bán cáo thống kê về phí giao dịch của hoạt động đầu tư của Quỹ hàng năm và bán niên; 

và 

d. Báo cáo về hoạt động đầu tư của Quỹ theo niên độ hàng tháng, bán niên và cả năm theo 

mẫu do UBCKNN quy định. 

3. Báo cáo bất thường 

Các báo cáo bất thường sẽ được cung cấp cho Nhà Đầu Tư trong trưòng hợp có những diễn 

biến hoặc hoạt động bất thường của Quỹ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các 

báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, báo cáo trước khi hợp nhất hoặc sát nhập Quỹ hay sau 

các quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ. 
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4. Hình thức gửi báo cáo 

Các báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho Nhà Đầu Tư thông qua trang thông tin điện tử của 

Công Ty Quản Lỹ Quỹ, hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư. Các báo 

cáo sẽ được cung cấp tới các Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối nếu có yêu cầu. Công bổ 

thông tin sẽ được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tài chính bán 

niên; và trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nhà Đầu Tư có 

quyền yêu cầu từ chối nhận các báo cáo này. 

XVIII.  ĐIẠ CHỈ LIÊN LẠC VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA NHÀ ĐẦU 

TƯ 

Công ty TNHH Một thành viên Quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A  

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 024 39410 510 

Fax: 024 39410 500 

Website: www.ipaam.com.vn 

XIX. CAM KẾT 

Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của 

nội dung thông tin và các tài liệu đính kèm trong Bản Cáo Bạch này. 

XX. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

1. Các Mẫu Biểu (liên quan đến giao dịch góp vốn thành lập quỹ và hoán đổi Chứng Chỉ 

Quỹ) 

2. Danh sách Thành Viên Lập quỹ, Đại Lý Phân Phối và Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch 

của Quỹ ETF IPAAM VN100.  

           Tổng Giám đốc  

 

 

 

                        Nguyễn Hồ Nga 

  

 

http://www.ipaam.com.vn/


 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ 

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A 

QUỸ ETF IPAAM VN100 

Số: 01/2024/NQ-ĐHNĐT-ETF IPAAM VN100 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024     

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) 

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

QUỸ ETF IPAAM VN100  

 
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản của Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày    tháng 4 năm 2024; 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ ETF IPAAM VN100. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án không phân phối lợi nhuận 

của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2023. 

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ và bầu bổ sung 

bà Lê Thị Hoài làm thành viên Ban Đại diện quỹ thay cho bà Phí Thị Thùy Dung.  

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động 

của Ban Đại diện quỹ năm 2024. 

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền 

Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ 

tịch và thành viên Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ. 

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công 

ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 

thuộc lĩnh vực chứng khoán. 

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư 

Chứng khoán I.P.A và Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 7; 

- UBCK, NHGS; 

- Lưu. 

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ 

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A 

 

 

 

 

Tổng giám đốc 

Nguyễn Hồ Nga 

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ 

Nguyễn Thị Huyền Trang 
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